
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: Đồng Tháp, ngày 

KẾ HOẠCH 

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 5 năm 2026 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, 

khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Bộ 

Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT 

ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự 

ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, 

phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 

tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, 

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. 

Công ty Điện lực Đồng Tháp lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 

110kV/22kV tháng 5 năm 2026 theo phụ lục 1, 2 đính kèm./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Công thương (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, 

An toàn, Ban QLDA (để biết); 

-  Điều độ, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp 

(để thực hiện); 

- Các Điện lực (để thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐĐ.NTP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Hải 

     



Phụ lục 1: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV 

Đính kèm công văn số:           /PCĐT-ĐĐ, ngày   tháng   năm 2026 

[ ] Công tác Năm 2026 

[X] Công tác Tháng 5 năm 2026 

[ ] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/----- 

 

STT Tên thiết bị, đường dây 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Nội dung công việc 
Lý do 

thực hiện 
Ghi chú 

Ngày giờ Ngày giờ 

1  Cô lập MBA T2 trạm 110kV Sa Đéc 04/05/2026 08:00 04/05/2026 12:00 
Tổ TTLĐ An Hòa đặt lại các thông số hiển thị 

nấc MBA trên rơ le F90. 
Bảo trì sửa chữa Chuyển C42 nhận C41 

2  
Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp 

Mười.  
04/05/2026 07:00 13/05/2026 17:00 

Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam: 

Cải tạo cột BTLT khoảng trụ 16-116  
ĐTXD  

3  

Trạm 220kV Cao Lãnh 2 

- Cô lập MC 172 + DCL liên hệ và DCL 172-7 

- Cô lập lần lượt TC C11, C12 + DCL liên hệ 

09/05/2026 6h00 09/05/2026 17h00 

- KTĐK 03 năm: MC 172. 

- KTĐK 06 năm: DCL 172-1, 172-2; 

- Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 172-1, 172-2, 

172-7 ngăn ngừa phát nhiệt. 

- Kiểm định đo lường TI172 pha A, C 

KTĐK 
Công tác của TTĐ Đồng Tháp. PC Đồng 

Tháp không kết hợp công tác 

4  

Trạm 220kV Sa Đéc 2 

- Cô lập MC 173 Sa Đéc 2 (không cô lập đường dây) 

- Cô lập lần lượt TC C11, C12 + DCL liên hệ 

10/05/2026 8h00 10/05/2026 17h00 - KTĐK 3 năm: DCL 173-1, 173-2 KTĐK 
Công tác của TTĐ Đồng Tháp. PC Đồng 

Tháp không kết hợp công tác 

5  

- Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp 

Mười.  

- Cô lập đường dây 110 kV 172 Tháp Mười-171 Trường 

Xuân.  

- Cô lập MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432; MBA T1, 

T2; TC C11, C12; MC, 421 trạm 110 kV Tháp Mười. 

10/05/2026 07:00 10/05/2026 17:00 

- Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam: 

Thay dây AC700 ngăn 100-9, thay dây từ 

MC 171 đến thanh cái C11;  

- TNĐMN Kiểm tra chế độ vận hành hệ 

thống ATS tủ AC, DC.  

- Tổ TTLĐ Cao Lãnh Vệ sinh thiết bị; Xử lý 

điện trở tiếp xúc 171-7 Tháp Mười 

ĐTXD 

Đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 

Tháp Mười đang cô lập từ 04/5/2026 

đến 13/5/2026.  

6  Trạm 110kV An Hòa: Cô lập ngăn: 131, MBA T1, 431. 10/05/2026 08:00 10/05/2026 14:00 

- Vệ sinh MC131, MBA T1, TI131, CS1T1, 

CS4T1 trạm 110kV An Hòa.  

- Xử lý chân đế CS1T1 chạm đất. 

Vệ sinh thiết bị  

7  Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương 10/05/2026 06:00 10/05/2026 17:00 
XNLĐ Cao Thế kéo cáp quang đường dây 

110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương 

Phục vụ kết nối 

relay theo đề án 

100 

 

8  Trạm 110 kV Láng Tượng: Cô lập ngăn 131, T1, 431. 12/05/2026 07:00 12/05/2026 17:00 

- TNĐMN SCBD theo CBM MBA T1.  

- Tổ TTLĐ Cao Lãnh Vệ sinh thiết bị ngăn: 

131, T1, 431.  

- EEMC Xử lý quạt làm mát MBA T1 chạy 

suốt. 

CBM  

9  Cô lập ngăn: 412; 412-2 trạm 110 kV Cao Lãnh. 13/05/2026 07:00 13/05/2026 17:00 

Trạm 110 kV Cao Lãnh:  

- TNĐMN Thí nghiệm cáp ngầm ngăn 412  

- Tổ TTLĐ Cao Lãnh: Vệ sinh thiết bị ngăn: 

412; 412-2 

CBM  

10  Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương 24/05/2026 06:00 24/05/2026 17:00 
XNLĐ Cao Thế kéo cáp quang đường dây 

110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương 

Phục vụ kết nối 

relay theo đề án 

100 

 



STT Tên thiết bị, đường dây 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Nội dung công việc 
Lý do 

thực hiện 
Ghi chú 

Ngày giờ Ngày giờ 

11  Trạm 110 kV An Hòa: Cô lập ngăn: 132, MBA T2, 432. 24/05/2026 08:00 24/05/2026 14:00 

- Vệ sinh MC132, MBA T2, TI132, CS1T2, 

CS4T2 trạm 110kV An Hòa.  

- Xử lý chân đế CS4T2 chạm đất. 

Vệ sinh thiết bị  

12  

- Cô lập ngăn 174 trạm 110 kV Thạnh Hưng.  

- Cô lập đường dây 110 kV 174 Thạnh Hưng-172 Hội 

An.  

- Off 87L ngăn 174 trạm 110 kV Thạnh Hưng. 

31/05/2026 07:00 31/05/2026 17:00 

- Tổ TTLĐ An Hòa: Thay MC 174 TH.  

- TNĐMN Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh 

khi thay máy cắt.  

- Đóng điện nghiệm thu MC 174 TH. 

Thay thế thiết bị 

không đảm bảo vận 

hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 22KV 

Đính kèm công văn số:           /PCĐT-ĐĐ, ngày   tháng   năm 2026 

[ ] Công tác Năm 2026 

[X] Công tác Tháng 5 năm 2026 

[ ] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/----- 

 

STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Điện lực Cao Lãnh          

1  04/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 1P-

37,5kVA thành 1P-50kVA  

TBA 1P-37,5kVA Ngã 

Đồng 3 trụ 153/42 NR 

474-8/4-2/5 tuyến 

474QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

37,5kVA Ngã Đồng 

3 trụ 153/42 NR 474-

8/4-2/5 tuyến 474QT  

98 330  

2  04/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 1P-25kVA 

thành 1P-37,5kVA  

TBA 1P-25kVA Ngã 

Đồng trụ 153/4A NR 

474-8/4-2/5 tuyến 

474QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

25kVA Ngã Đồng 

trụ 153/4A NR 474-

8/4-2/5 tuyến 474QT  

57 260  

3  04/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Hạ công suất TBA 1P-50kVA 

thành 1P-25kVA  

TBA 1P-50kVA Bùi 

Hữu Nghĩa trụ 

75A/32/11 NR 471-

10/1-1/4 tuyến 471CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

50kVA Bùi Hữu 

Nghĩa trụ 75A/32/11 

NR 471-10/1-1/4 

tuyến 471CL  

28 170  

4  05/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 1P-25kVA 

thành 1P-37,5kVA  

TBA 1P-25kVA Cầu 

Bà Bạch trụ 107/9 NR 

474-8/4-2/2 tuyến 

474QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

25kVA Cầu Bà Bạch 

trụ 107/9 NR 474-

8/4-2/2 tuyến 474QT  

63 260  

5  05/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Hạ công suất TBA 1P-50kVA 

thành 1P-25kVA  

TBA 1P-50kVA Tân 

Chủ trụ 53/79 PĐ 478-

10/1-1 tuyến 478QT  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

50kVA Tân Chủ trụ 

53/79 PĐ 478-10/1-1 

tuyến 478QT  

44 170  

6  05/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Bách Khoa 
Thay dây hạ thế, dây khách hàng  

TBA 3P-250kVA 

Đường qua Tân Thuận 

Tây trụ 53/4 NR 478-

10/1 tuyến 478QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCOTBA 

3P-250kVA Đường 

qua Tân Thuận Tây 

197 1700  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

trụ 53/4 NR 478-10/1 

tuyến 478QT  

7  05/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Bách Khoa 
Thay dây hạ thế, dây khách hàng  

TBA 1P-100kVA Cầu 

Trần Quốc Toản trụ 

53/6 NR 478-10/1 

tuyến 478QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 1P-100kVA 

Cầu Trần Quốc Toản 

trụ 53/6 NR 478-10/1 

tuyến 478QT  

111 770  

8  09/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Bách Khoa 
Thay trụ, Thay dây trung thế  

Từ trụ 28 đến 33 PĐ 

475-10 tuyến 475CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt MC 475CL. Cắt 

03DS PĐ 475-8 trụ 9 

tuyến 475CL. Cắt 

MC 478CL. Cắt 

03DS PĐ 478-8 trụ 

16A tuyến 478CL  

1396 8500 

Chuyển tải 

PĐ 475-11 

nhận điện 

474-CL. 

Chuyển tải 

NR 475-10/3 

nhận điện 

474CL.  

9  11/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 1P-

37,5kVA thành 1P-50kVA  

TBA 1P-37,5kVA Xẻo 

Sình 3 trụ 36/55 NR 

478-10/1/1B/3-1 tuyến 

478CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

37,5kVA Xẻo Sình 3 

trụ 36/55 NR 478-

10/1/1B/3-1 tuyến 

478CL  

52 330  

10  11/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Hạ công suất TBA 1P-50kVA 

thành 1P-37,5kVA  

TBA 1P-50kVA Bảy 

Tỏ Tân Hậu trụ 53/75A 

PĐ 478-10/1-1 tuyến 

478QT  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

50kVA Bảy Tỏ Tân 

Hậu trụ 53/75A 

tuyến 478QT  

36 300  

11  11/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 1P-25kVA 

thành 2x1P-25kVA  

TBA 1P-25kVA Ngọn 

Bà Chợ 2 trụ 5/11 NR 

476-8/3-1/1 tuyến 

476CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

25kVA Ngọn Bà 

Chợ 2 trụ 5/11 NR 

476-8/3-1/1 tuyến 

476CL  

36 220  

12  12/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 1P-50kVA 

thành 1P-75kVA  

TBA 1P-50kVA 

Mương Trâu Cái Bí trụ 

87/18 NR 478-11/1 

tuyến 478QT  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

50kVA Mương Trâu 

Cái Bí trụ 87/18 NR 

78 430  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

478-11/1 tuyến 

478QT  

13  12/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Hạ công suất TBA 1P-75kVA 

thành 1P-50kVA  

TBA 1P-75kVA Thuận 

Tân Hội Quán trụ 

53/39/3A/6 NR Vào 

trạm Thuận Tân Hội 

Quán tuyến 478QT  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB TBA 1P-

75kVA Thuận Tân 

Hội Quán trụ 

53/39/3A/6 . Cắt 

FCO NR Vào trạm 

Thuận Tân Hội Quán 

trụ 53/39/3A/1 tuyến 

478QT  

80 390  

14  13/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 1P-75kVA 

thành 2x1P-50kVA  

TBA 1P-75kVA Bác Sỉ 

Vân trụ 55 PĐ 477-10 

tuyến 477CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

75kVA Bác Sỉ Vân 

trụ 55 PĐ 477-10 

tuyến 477CL  

84 680  

15  13/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Hạ công suất TBA 2x1P-50kVA 

thành 1P-75kVA  

TBA 2x1P-50kVA Cần 

Quỵch trụ 61/42 NR 

474-10/6 tuyến 474CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 

2x1P-50kVA Cần 

Quỵch trụ 61/42 NR 

474-10/6 tuyến 

474CL  

44 600  

16  14/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 1P-75kVA 

thành 1P-100kVA  

TBA 1P-75kVA An 

Bình 1 trụ 47 PĐ 476-8 

tuyến 476CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo 

gở hotline TBA 1P-

75kVA An Bình 1 

trụ 47 PĐ 476-8 

tuyến 476CL  

121 680  

17  14/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Hạ công suất TBA 1P-100kVA 

thành 1P-75kVA  

TBA 1P-100kVA Đình 

Mỹ Hạnh-Cả Môn trụ 

41/16A/2 NR Đình Mỹ 

Hạnh Cả Môn  tuyến 

479CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB TBA 1P-

100kVA Đình Mỹ 

Hạnh-Cả Môn trụ 

41/16A/2. Cắt FCO 

NR Đình Mỹ Hạnh 

Cả Môn trụ 41/16A/1 

tuyến 479CL  

106 600  

18  16/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Bách Khoa 
Thay trụ, thay dây trung thế  

Từ trụ 54/65/24 đến 

54/65/29 PĐ 475-10/3-

2/1-1 tuyến 475CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt LBS+03DS MV 

474CL-475CL Ngô 

Thời Nhậm trụ 36/1 

tuyến 474CL. Cắt 

3045 21250  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

03LBFCO NR Vào 

Trạm Phạm Nhơn 

Thuần trụ 54/56A/1. 

Tháo 03 hotline NR 

Vào Trạm Phạm 

Nhơn Thuần trụ 

54/56A tuyến 475CL  

19  18/05/2026 07:00 12:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3P-250kVA 

Khóm 3 Phường 6 trụ 

85/1 PĐ 474-10 tuyến 

474CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3P-250kVA 

Khóm 3 Phường 6 

trụ 85/1 PĐ 474-10 

tuyến 474CL  

163 850  

20  18/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3P-250kVA 

Khóm 5 Phường 6 trụ 

39P/2 NR 474-12/1 

tuyến 474CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3P-250kVA 

Khóm 5 Phường 6 

trụ 39P/2 NR 474-

12/1 tuyến 474CL  

231 595  

21  19/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3P-400kVA Số 3 

trụ 54/69 PĐ 475-10/1-

2 tuyến 475CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3P-400kVA Số 

3 trụ 54/69 PĐ 475-

10/1-2 tuyến 475CL  

292 892.5  

22  19/05/2026 07:00 12:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3P-400kVA 

Nguyễn Huệ trụ 54 PĐ 

471-8 tuyến 471CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3P-400kVA 

Nguyễn Huệ trụ 54 

PĐ 471-8 tuyến 

471CL  

58 1275  

23  20/05/2026 07:00 12:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3x1P-50kVA 

Thiên Hộ Dương trụ 

75A/2/25 NR 471-

10/1/4 tuyến 471CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3x1P-50kVA 

Thiên Hộ Dương trụ 

75A/2/25 NR 471-

10/1/4 tuyến 471CL  

91 510  

24  20/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3x1P-50kVA Bên 

Hông Sông Trà trụ 

44/2 NR 474-10/4 

tuyến 474CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3x1P-50kVA 

Bên Hông Sông Trà 

trụ 44/2 NR 474-10/4 

tuyến 474CL  

44 357  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

25  21/05/2026 07:00 12:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3P-400kVA 

Nguyễn Thị Lựu trụ 

75A/2/9/4 NR 471-

10/1/4 tuyến 471CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3P-400kVA 

Nguyễn Thị Lựu trụ 

75A/2/9/4 NR 471-

10/1/4 tuyến 471CL  

121 1275  

26  21/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3x1P-75kVA Lê 

Hồng Phong  trụ 97 PĐ 

472-12 tuyến 472CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3x1P-75kVA 

Lê Hồng Phong  trụ 

97 PĐ 472-12 tuyến 

472CL  

254 595  

27  22/05/2026 07:00 12:00 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp 

các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm 

bị mục, sét  

TBA 3P-160kVA Điện 

lực trụ 54/65/23/16 PĐ 

475-10/1-2/1-1 tuyến 

475CL  

phường 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO 

TBA 3P-160kVA 

Điện lực trụ 

54/65/23/16 PĐ 475-

10/1-2/1-1 tuyến 

475CL  

2 510  

Điện lực Mỹ Thọ           

1  04/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 3x1P-

50kVA Phong Mỹ 1 và các thiết 

bị mất đứt, vê sinh TBA  

tại trụ 46/22 NR 474-

8/4 tuyến 474-QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO  TBA 

3x1P-50KVA Phong 

Mỹ 1 tại trụ 46/22 

NR 474-8/4 tuyến 

474-QT  

102 140  

2  04/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

50kVA Kinh Ông Kho 2  và các 

thiết bị mất đứt, vê sinh TBA  

Tại trụ 30/37 NR 474-

8/1 tuyến 474QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-50kVA Kinh Ông 

Kho 2 tại trụ 30/37 

NR 474-8/1 tuyến 

474QT  

145 140  

3  04/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-320 

kVA Việt Như ÝII , Vệ sinh TBA 

Khách hàng  

Tại trụ 1B/1 PĐ 475-10 

tuyến 475-MTh  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo 3 cần FCO TBA 

3P-320kVA Việt 

Như Ý II tại trụ 1B/1 

và trụ 1B PĐ 475-10 

tuyến 475-MTh   

1 1015  

4  04/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3TI đến hạn TBA 3P-

320 kVA Việt Như ÝIII , Vệ sinh 

TBA Khách hàng  

 Tại trụ 1A/3 NR 475-

10/1 tuyến 475-MTh  
xã Mỹ Hiệp  

 Cắt CB + 03 FCO và 

tháo 3 cần FCO tại 

trụ 1A/3 và trụ 1A/1  

1 1015  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

NR 475-10/1 tuyến 

475-MTh  

5  05/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay  3 TU đến hạn TBA 3P-

400kVA Cty Hào Hân, vệ sinh 

TBA khách hàng  

Tại trụ 300A/30T/1 và 

trụ 300A/30T NR 477-

13/4 tuyến 477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +3LBFCO 

và tháo 3 cần 

LBFCO TBA 3P-

400kVA Cty Hào 

Hân tại trụ 

300A/30T/1 và trụ 

300A/30T trụ  NR 

477-13/4 tuyến 

477CL  

1 1050  

6  05/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-

25kVA VTC Tuấn Khải, vệ sinh 

TBA khách hàng  

Tại trụ 17B/1 PĐ 474-

11 tuyến 474MTh  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +3FCO TBA 

3x1P-25KVA VTC 

Tuấn khải tại trụ 

17B/1 và trụ 17B PĐ 

474-11/4 tuyến 

474MTh  

1 175  

7  05/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-25KVA 

Cồn Bình Thạnh, vệ sinh TBA 

khách hàng  

Tại trụ 

268/118/44/14/2 NR 

478-12/12-1/6/5/2 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA Cồn Bình 

Thạnh tại trụ 

268/118/44/14/2 NR 

478-12/12-1/6/5/2 

tuyến 478CL  

1 70  

8  05/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

50kVA Cái Bí 4  và các thiết bị 

mất đứt, vê sinh TBA  

 Tại trụ 37/9 NR 474-

8/2 tuyến 474QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-50kVA Cái Bí 4 

tại trụ 37/9 NR 474-

8/2 tuyến 474QT  

67 140  

9  05/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

75kVA Cái Bí   và các thiết bị 

mất đứt, vê sinh TBA  

 Tại trụ 37/13 NR 474-

8/2 tuyến 474QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-75kVA Cái Bí  tại 

trụ 37/13 NR 474-8/2 

tuyến 474QT  

101 192.5  

10  06/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-50KVA 

TB Tám Tài, vệ sinh TBA khách 

hàng  

Tại trụ 46/107/17/97/1 

NR 474-8/4-2/2-1 

tuyến 474QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-50kVA TB Tám 

Tài tại trụ 

46/107/17/97/1 NR 

474-8/4-2/2-1 tuyến 

474QT  

1 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  06/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA 

Trạm Bơm Phước Vũ,  Vệ sinh 

TBA khách hàng  

Tại trụ 

46/43A/43/10/19 NR 

474-8/4/4/1 tuyến 

474QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-25kVA Trạm 

Bơm Phước Vũ tại 

trụ 46/43A/43/10/19 

NR 474-8/4/4/1 

tuyến 474QT  

1 70  

12  06/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA 

TB Ô 3 Phong Mỹ  

Tại trụ 46/43A/23/1 

NR 474-8/4/4 tuyến 

474QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA TB Ô 3 

Phong Mỹ, tại trụ 

46/43A/23/1 NR 

474-8/4/4 tuyến 

474QT  

1 70  

13  06/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay công tơ, 1 TI đến hạn  TBA 

1P-25kVA TB Minh Triết 1  

Tại trụ 37/34 NR 474-

8/2 tuyến 474-QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA TB Minh 

Triết 1 tại trụ 37/34 

NR 474-8/2 tuyến 

474-QT.   

1 70  

14  06/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

37,5kVA Rạch Cả Bứa và các 

thiết bị mất đứt, vê sinh TBA  

 tại trụ 46/54A/6/9 NR 

474-8/4-1/1/1 tuyến 

474-QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-37,5KVA Rạch 

Cả Bứa tại trụ 

46/54A/6/9 NR 474-

8/4-1/1/1 tuyến 474-

QT  

64 105  

15  06/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

37,5kVA Ngã Ba Voi Miễu và 

các thiết bị mất đứt, vê sinh TBA  

 tại trụ 46/54A/13 NR 

474-8/4-1/1 tuyến 474-

QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-37,5KVA Ngã Ba 

Voi Miễu tại trụ 

46/54A/13 NR 474-

8/4-1/1 tuyến 474-

QT  

66 105  

16  06/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

37,5kVA Cả Bứa 2 và các thiết bị 

mất đứt, vê sinh TBA  

tại trụ 46/54A/28 NR 

474-8/4-1/1 tuyến 474-

QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB + FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-37,5kVA Kinh 

Cả Bứa 2 tại trụ 

46/54A/28 NR 474-

8/4-1/1 tuyến 474-

QT  

61 105  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

17  07/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-

12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới 

hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp 

đặt mới thiết bị  

Từ trụ 300A/1P/1 đến 

trụ 300A/1P/15 NR 

477-13/5/1 tuyến 

477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFC0 tại trụ 

300A/1P/1 NR 477-

13/5/1 tuyến 477CL  

261 2500 

Nhận điện 

trạm 110kV 

Mỹ Long 

18  07/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay công tơ, 3 TU đến hạn kiểm 

định TBA 3P-250KVA Nguyễn 

Quang Thành  

Tại trụ 268/98B/1 NR 

478-12/12-1 tuyến 478-

CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +3FCO và 

tháo 3 hotline TBA 

3P-250kVA Nguyễn 

Quang Thành tại trụ 

268/98B/1 và trụ 

268/98B NR 478-

12/12-1 tuyến 478-

CL  

1 595  

19  07/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-

560kVA Vĩnh Hoàn 3, vệ sinh 

TBA khách hàng  

Tại trụ 268/139 NR 

478-12/12-2 tuyến 

478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

268/124 NR 478-

12/12-2 tuyến 

478CL. Cắt CB 

+3FCO và tháo 3 cần 

FCO TBA 3P- 

560kVA Vĩnh Hoàn 

3 tại trụ 268/139 NR 

478-12/12-2 tuyến 

478CL  

1 1400  

20  08/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

25kVA Xẻo Giáo 3  

Tại trụ 88/35/51 NR 

478-10/1/1 tuyến 

478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

25kVA Xẻo Giáo 3 

tại trụ 88/35/51 NR 

478-10/1/1 tuyến 

478CL  

35 70  

21  08/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

37,5kVA Chùa Ông Chín  

Tại trụ 88/40/6 NR 

478-10/1/2 tuyến 

478CL  

Phường Mỹ 

Trà  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

37,5kVA Chùa Ông 

Chín tại trụ 88/40/6 

NR 478-10/1/2 tuyến 

478CL  

63 105  

22  08/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí Nghiệm CBM TBA 3P-630 

kVA Bệnh Viện Phổi  

tại trụ 88/41A/1 NR 

478-10/1-1 tuyến 478 

CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB + 3FCO và 

tháo 3 hotline TBA 

3P-630 kVA Bệnh 

Viện Phổi Tại trụ 

88/41A/1 và trụ 

88/41A NR 478-

10/1-1 tuyến 478 CL  

3 1575  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

23  08/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí Nghiệm CBM TBA 1P-50 

kVA Hòa Dân 1  

Tại trụ 88/47 NR 478-

10/1-1 tuyến 478CL  

Phường Mỹ 

Trà  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA 1P-

50kVA Hoà Dân 1 

tại trụ 88/47 NR 478-

10/1-1 tuyến 478CL  

89 140  

24  08/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí Nghiệm CBM TBA 3P-160 

kVA Lò Gạch-Đập Đá  

tại trụ 88/69 NR 478-

10/1 tuyến 478 CL   
xã Mỹ Thọ  

- Cắt CB + 3FCO 

TBA 3P-160 kVA 

Lò Gạch Đập ĐáTại 

trụ 88/69 NR 478-

10/1 tuyến 478 CL 

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA Cua Đập 

Đá tại trụ 88/64 NR 

478-10/1 tuyến 

478CL  

49 525  

25  08/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA 

TB Ô 20-1 Ba Sao  

Tại trụ 193/31/40/1 NR 

476-11/1/2 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA TB Ô 20-

1 Ba Sao tại trụ 

193/31/40/1 NR 476-

11/1/2 tuyến 476CL  

1 70  

26  08/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA 

TB Ô 24+29 Ba Sao  

Tại trụ 193/31/144 NR 

476-11/1/2 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA  TB Ô 

24+29 Ba Sao, tại trụ 

193/31/144 NR 476-

11/1/2 tuyến 476CL  

1 70  

27  08/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay công tơ, TI đến hạn TBA 

1P-25kVA TB Ô 6 Phương Trà  

Tại trụ 150/23/7/1 NR 

476-10/2/1 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB+FCO TBA 

1P-25kVA TB Ô 6 

Phương Trà, tại trụ 

150/23/7/1 NR 476-

10/2/1 tuyến 476CL  

1 70  

28  08/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay công tơ, TI đến hạn TBA 

1P-25kVA TB Nguyễn Văn 

Cường- Cống Trực  

Tại trụ 193/78/8/1 NR 

476-11/1/2A tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA TB 

Nguyễn Văn Cường- 

Cống Trực, tại trụ 

193/78/8/1 NR 476-

11/1/2A tuyến 

476CL  

1 70  

29  11/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-

12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới 

hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp 

đặt mới thiết bị  

Từ trụ 300A/2T đến trụ 

300A/30T NR 477-

13/4 tuyến 477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

300A/1T NR 477-

13/4 tuyến 477CL   

290 1500 

Nhận điện 

trạm Mỹ 

Long 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

30  11/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 

3P-320kVA TS Dương Thế Hiển 

2, vệ sinh TBA khách hàng  

Tại trụ 296/110/34 NR 

478-12/13-1/6-1 tuyến 

478-CL  

xã Mỹ Hiệp  

CB +3FCO TBA 3P-

320kVA TS Dương 

Thế Hiền 2 tại trụ 

296/110/34 NR 478-

12/13-1/6-1 tuyến 

478-CL . Cắt 3FCO 

tại trụ 296/110/26 

NR 478-12/13-1/6-1 

tuyến 478-CL   

1 700  

31  11/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay  3 TU, 3 TI  đến hạn TBA 

3P-320kVA TS Dương Thế Hiển 

1, vệ sinh TBA khách hàng  

Tại trụ 296/110/29 NR 

478-12/13-1/6-1 tuyến 

478-CL  

xã Mỹ Hiệp  

 CB +3FCO TBA 

3P-320kVA TS 

Dương Thế Hiền 1 

tại trụ 296/110/29 

NR 478-12/13-1/6-1 

tuyến 478-CL Cắt 

3FCO tại trụ 

296/110/26 NR 478-

12/13-1/6-1 tuyến 

478-CL   

1 700  

32  12/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 

3P-160KVA Phúc An Tâm  

Tại trụ 118A/1 PĐ 

477-10 tuyến 477-CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +3FCO TBA 

3P-160kVA Phúc An 

Tâm tại trụ 118A/1 

và trụ 118A PĐ 477-

10 tuyến 477-CL  

1 900  

33  12/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3TI đến hạn TBA 3P-

560kVA Hoàng Anh Gia Lai   

Tại trụ 88/61A/6/4A 

NR 478-10/1/6/2 tuyến 

478CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +3FCO TBA 

3P-560kVA Hoàng 

Anh Gia Lai tại trụ 

88/61A/6/4A NR 

478-10/1/6/2 tuyến 

478CL  

1 1225  

34  12/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay  3 TI đến hạn kiểm định 

TBA 3P-630kVA Cty Mai Anh  

Tại trụ 61/1/1 NR 478-

8/6 tuyến 478-CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +3FCO và 

tháo 3 cần FCO TBA 

3P-630kVA Cty Mai 

Anh tại trụ 61/1/1 và 

trụ 61/1 NR 478-8/6 

tuyến 478-CL  

1 1225  

35  12/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA 

TS Bà Cúc, vệ sinh TBA khách 

hàng  

Tại trụ 

215/30/45/12/3/1 NR 

477-11/9/4/1/1 tuyến 

477CL  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA TS Bà 

Cúc tại trụ 

215/30/45/12/3/1 NR 

1 70  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

477-11/9/4/1/1 tuyến 

477CL  

36  12/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA 

Nguyễn An Khanh  

Tại trụ 268/118/44/9/1 

NR 478-12/12-1/6/5 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA Nguyễn 

An Khanh tại trụ 

268/118/44/9/1 và trụ 

268/118/44/9 tuyến 

478CL  

1 70  

37  13/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 

3P-180kVA XD Trường Lộc, vệ 

sinh TBA khách hàng  

Tại trụ 121/1  NR 478-

10/3 tuyến 478-TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +3FCO và 

tháo 3FCO TBA 3P-

180kVA XD Trường 

Lộc tại trụ 121/1 và 

trụ 121 tuyến 478-

TX  

1 525  

38  13/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 

3P-160kVA TB Cây Vông Giáo 

Giáp số 2, vệ sinh TBA khách 

hàng  

Tại trụ 146/17A/11 NR 

478-10/6/2 tuyến 478-

TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +3FCO và 

tháo 3 cần FCO TBA 

3P-160kVA TB Cây 

Vông Giáo Giáp số 2 

tại trụ 146/17A/11 

NR 478-10/6/2 tuyến 

478-TX  

1 490  

39  14/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-

160kVA  Bơm Bờ Tây Kênh 

Đường Thét ( Ấp 2A) Số 2 -160 

KVA  

Tại trụ 198/12/21/5 NR 

478-10/13/1 tuyến 478-

TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +3FCO và 

tháo 3 cần FCO TBA 

3P-160kVA  Bơm 

Bờ Tây Kênh Đường 

Thét ( Ấp 2A) Số 2 

tại trụ  198/12/21/5 

NR 478-10/13/1 

tuyến 478-TX  

1 1260  

40  14/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 

3P-560kVA Việt Nga  

Tại trụ 224/1 PĐ 478-

10 tuyến 478-TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +3FCO và 

tháo 3 cần FCO TBA 

3P-560kVA Việt 

Nga tại trụ 224/1 và 

trụ 224 tuyến 478-

TX  

1 1750  

41  15/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

50kVA Kinh Nhà Hay 1  

Tại trụ 46/43A/13 NR 

474-8/4/4 tuyến 474QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

50kVA Kinh Nhà 

Hay 1 tại trụ 

107 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

46/43A/13 NR 474-

8/4/4 tuyến 474-QT  

42  15/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 2x1P-

25kVA Vàm Cả Bứa  

Tại trụ 46/54A/1 NR 

474-8/4-1/1 tuyến 

474QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 

2x1P-25kVA Vàm 

Cả Bứa tại trụ 

46/54A/1 NR 474-

8/4-1/1 tuyến 474QT  

131 140  

43  15/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

37,5kVA Ngã Ba Voi Miễu  

Tại trụ 46/54A/13 NR 

474-8/4-1/1 tuyến 

474QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

37,5kVA Ngã Ba 

Voi Miễu tại trụ 

46/54A/13 NR 474-

8/4-1/1 tuyến 474QT  

66 105  

44  15/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 3P-

100kVA Bơm Phong Mỹ 2  

Tại trụ 46/72 PĐ 474-

8/4-1 tuyến 474QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +3FCO và 

tháo 3 hotline TBA 

3P-100kVA Bơm 

Phong Mỹ 2 tại trụ 

46/72 PĐ 474-8/4-1 

tuyến 474QT. Cắt 

CB +FCO TBA 1P-

75kVA Phong Mỹ 4 

tại trụ 46/69 NR 474-

8/4-1 tuyến 474QT  

145 420  

45  15/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

100kVA Cầu Đập Đá Phong Mỹ  

Tại trụ 46/84/1 NR 

474-8/4-1/2 tuyến 

474QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

100kVA Cầu Đập Đá 

Phong Mỹ tại trụ 

46/84/1 NR 474-8/4-

1/2 tuyến 474QT  

143 280  

46  15/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, 

có mối nối không đảm bảo vận 

hành  

Tại trụ 118 PĐ 476-10 

tuyến 476-CL  
xã  Ba Sao  

Cắt CB +FCO  và 

tháo cần TBA 1P-

50kVA Năm Uống 

tại trụ 118 PĐ 476-

10 tuyến 476-CL  

46 140  

47  15/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, 

có mối nối không đảm bảo vận 

hành  

Tại trụ 124/7 NR 476-

10/1AA tuyến 476-CL  
xã  Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-50kVA Mương 

Trâu Phương Trà tại 

35 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

trụ 124/7 NR 476-

10/1AA tuyến 476-

CL  

48  18/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Xây dựng mới lưới trung thế 3P-

22kV. Xây dựng mới lưới HTHH 

3P-4D-380V: 2,502 km - Xây 

dựng mới TBA 3P-160kVA: 2 

trạm - Lắp mới tụ bù hạ áp 3P-

10kVAr: 4 bộ - Lắp mới bộ đo 

đếm ranh giới trung thế: 1 bộ  

Từ trụ 172/71/14B/24/1 

đến trụ 

172/71/14B/24/20 NR 

476-11/1/9/6-1/2 tuyến 

476TM  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

172/71/14B/24/1 NR 

476-11/1/9/6-1/2 

tuyến 476TM  

166 1500 

Nhận điện 

trạm 110kV 

Mỹ Long 

49  18/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 
Thay LBFCO bị hỏng cánh bướm   

Tại trụ 

172/71/14B/24/1 NR 

476-11/1/9/6-1/2 tuyến 

476-TM  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

172/71/14B/8 NR 

476-11/1/9/6 tuyến 

476TM  

246 2000  

50  18/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay công tơ, thay 3 TI đến hạn  

TBA 3x1P-50KVA CS Nuôi Ếch  

Nguyễn Văn Thâm, vệ sinh TBA 

khách hàng  

Tại trụ 

154/152/23A/27/1 NR 

477-11/3-1/4/1/1 tuyến 

477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +3FCO và 

tháo 3 cần FCO TBA 

3x1P-50kVA CS 

Nuôi Ếch Nguyễn 

Văn Thâm tại trụ 

154/152/23A/27/1 và 

trụ 154/152/23A/27 

NR 477-11/3-1/4/1/1 

tuyến 477CL  

1 350  

51  18/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay TI đến hạn TBA 1P-50kVA 

TB Ô 9 Mỹ Hội  

Tại trụ 215/109/16 NR 

477-11/9/7-1 tuyến 

477CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB+FCO TBA 

1P-50kVA TB Ô 9 

Mỹ Hội tại trụ 

215/109/16 NR 477-

11/9/7-1 tuyến 

477CL  

1 140  

52  19/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 
Thay LBFCO bị hỏng cánh bướm  

Tại trụ 46/43A/43/1 

NR 474-8/4/4/1 tuyến 

474-QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt 03 LB.FCO NR 

tại trụ 46/43A/2 NR 

474-8/4/4 tuyến 474-

QT  

1000 5850  

53  19/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

75kVA Cái Bí 2  và các thiết bị 

mất đứt, vê sinh TBA  

Tại trụ 37/20 NR 474-

8/2 tuyến 474QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-75kVA Cái Bí 2  

93 175  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

tại trụ 37/20 NR 474-

8/2 tuyến 474QT  

54  19/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

25kVA Đường Chùa  và các thiết 

bị mất đứt, vê sinh TBA  

tại trụ 37/43 NR 474-

8/2 tuyến 474QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-25kVA Đường 

Chùa  tại trụ 37/43 

NR 474-8/2 tuyến 

474QT  

47 70  

55  19/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay công tơ, thay TI đến hạn 

TBA 1P-25kVA Võ Văn Dũng, 

vệ sinh TBA khách hàng  

Tại trụ 

193/103/48/28/7/1 NR 

476-11/1/3/1/1 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25kVA Võ Văn 

Dũng tại trụ 

193/103/48/28/7/1 và 

trụ 193/103/48/28/7 

tuyến 476CL  

1 70  

56  19/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay công tơ, thay TI đến hạn 

kiểm định TBA 1P-25KVA TB 

Xuân Mai  

Trụ 193/31/39/1 NR 

476-11/1/2 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO TBA 

1P-25KVA TB Xuân 

Mai tại trụ 

193/31/39/1 tuyến 

476CL  

1 63  

57  19/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay công tơ, 1 TI đến hạn  TBA 

1P-50kVA TB Ô 3 Kinh Xáng 

Mới   

 Tại trụ 311/10/51/1 

NR 476-12/3/1 tuyến 

476-CL   

Phương 

Thịnh  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-50kVA TB Ô 3 

Kinh Xáng Mới Tại 

trụ 311/10/51/1 và 

trụ 311/10/51 NR 

476-12/3/1 tuyến 

476-CL  

1 122.5  

58  20/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-

12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới 

hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp 

đặt mới thiết bị 

Từ trụ 296/102/10/1/1 

đến trụ 

296/102/10/1/22  NR 

478-12/13/5/1 tuyến 

478CL   

xã Mỹ Hiệp  

Cắt LBFCO tại trụ 

296/102/10/1/1 NR 

478-12/13/5/1 tuyến 

478CL  

186 2400 

Nhận điện 

trạm Mỹ 

Long 

59  20/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 
Di dời TBA về tâm phụ tải  

tại trụ 154/70/5 đến trụ 

154/70/7  NR 477-

11/3/2 tuyến 477CL  

tại trụ 

154/70/5 

đến trụ 

154/70/7  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

100KVA Ông Bực 

tại trụ 154/70/5 NR 

94 157.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

NR 477-

11/3/2 

tuyến 

477CL xạ 

Bình Hàng 

Trung   

477-11/3/2 tuyến 

477CL  

60  20/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU đến hạn kiểm định 

TBA 3P-160KVA TB Thầy Bang, 

vệ sinh TBA khách hàng  

Tại trụ 154/136A/11 

NR 477-11/3-1/3 tuyến 

477-CL  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt CB + 3FCO và 

tháo 3 cần FCO TBA 

3P-160KVA TB 

Thầy Bang tại trụ 

154/136A/11 NR 

477-11/3-1/3 tuyến 

477-CL  

1 280  

61  20/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 
Di dời TBA về tâm phụ tải  

tại trụ 154/79/40 đến 

trụ 154/79/46 NR 477-

11/3/3  tuyến 477CL  

xạ Bình 

Hàng Trung   

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

50KVA Ông Tao tại 

trụ 154/79/40 NR 

477-11/3/3  tuyến 

477CL  

78 360  

62  20/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

Tại trụ 259/12 NR 477-

12/9 tuyến 477CL  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-50kVA Cồn Bà 

Trang 2 tại trụ 

259/12 NR 477-12/9 

tuyến 477CL  

80 140  

63  21/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-

320KVA Cadovimex II-3   

Tại trụ 238/2 NR 476-

11/5 tuyến 476TN  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +3FCO TBA 

3P-320kVA 

Cadovimex II-3 trị 

trụ 238/2 NR 476-

11/5 tuyến 476TN. 

Cắt 3LBFCO tại trụ 

238 tuyến 476TN  

2 525  

64  21/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3TU, 3TI  đến hạn kiểm 

định TBA 3P-160kVA 

CADOVIMEX II-1  

Tại trụ 233A/1 NR 

476-11/4 tuyến 476TN  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +3FCO TBA 

3P-160kVA 

CADOVIMEX II-1 

tại trụ 233A/1 NR 

476-11/4 tuyến 

476TN Cắt 3LBFCO 

1 420  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

tại trụ 233A tuyến 

476TN  

65  21/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, 

có mối nối không đảm bảo vận 

hành  

tại trụ 150/8 NR 476-

10/2  tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

25kVA Ba Sao 

Phương Trà 1 tại trụ 

150/8 tuyến 476-CL  

115 70  

66  21/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 1P-

50kVA Kênh Bà Phủ 1 và các 

thiết bị mất đứt, vê sinh TBA  

tại trụ 46/107/13A/33 

NR 474-8/4-2/2/1A 

tuyến 474-QT  

xã phong 

Mỹ  

Cắt CB + FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-50kVA Kênh Bà 

Phủ 1 tại trụ 

46/107/13A/33 NR 

474-8/4-2/2/1A 

tuyến 474-QT  

27 105  

67  22/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, 

có mối nối không đảm bảo vận 

hành  

 tại trụ 144 PĐ 476-10 

tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

50kVA Hai Cưng 1 

tại trụ 144 PĐ 476-

10 tuyến 476-CL  

70 140  

68  22/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, 

có mối nối không đảm bảo vận 

hành  

tại trụ 149 PĐ 476-10 

tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

37,5kVA Hai Cưng 

tại trụ 149 tuyến 476-

CL  

124 112  

69  25/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-

12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới 

hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp 

đặt mới thiết bị 

Từ trụ 296/76 đến trụ 

296/120 NR 478-

12/13-1 tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

296/75 NR 478-

12/13-1 tuyến 478-

CL  

878 1200  

70  25/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Điện lực Mỹ Thọ Luồn dây tiếp 

địa vào ống thép chống trộm  

Tại trụ 300A/2P NR 

477-13/5 tuyến 477-CL  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-100kVA Mỹ 

Long 1 trụ 300A/2P 

tuyến 477-CL  

37 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

71  25/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

 tại trụ  215/30/45/10 

NR 477-11/9/4 tuyến 

477CL  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

37,5kVA Chùa Tổ 2 

tại trụ  215/30/45/10 

NR 477-11/9/4 tuyến 

477CL  

30 105  

72  25/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 
Di dời TBA về tâm phụ tải  

Tại trụ 154/127 đến trụ 

154/131 NR 477-11/3-

1 tuyến 477CL  

xạ Bình 

Hàng Trung   

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

75kVA Tân Hội 

Trung 3 tại trụ 

154/127 NR 477-

11/3-1 tuyến 477CL  

70 450  

73  26/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 215/59 NR 477-

11/9 tuyến 477CL  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

37,5kVA ấp 2 Bình 

Hàng Trung tại trụ 

215/59 NR 477-11/9 

tuyến 477CL  

71 105  

74  26/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Luồn dây tiếp 

địa vào ống thép 

chống trộm 

Luồn dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 239/6 NR 477-

12/4 tuyến 477-CL  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

100kVA Cồn Bà 

Trang 1 tại trụ 239/6 

NR 477-12/4 tuyến 

477-CL  

75 318.5  

75  26/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 240 PĐ 477-12 

tuyến 477-CL  

xã Bình 

Hàng Trung  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

50kVA Bình Hàng 

Tây 7 trụ 240 tuyến 

477-CL  

78 140  

76  26/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, 

có mối nối không đảm bảo vận 

hành  

tại trụ 132/1 NR 476-

10/1B tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-37,5kVA Ông 

Trẹt tại trụ 132/1 NR 

476-10/1B tuyến 

476-CL  

0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

77  27/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Ốp chè đà bằng ống PVC,vệ sinh 

NR,TBA, khắc phục tiếp địa lặp 

lại, xử lý mối nối trung-hạ thế,vệ 

sinh lưới điện  

-Tại trụ 193/31/1 đến 

trụ 193/31/160 NR 

476-11/1/2 tuyến 476-

CL   

xã Ba Sao  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

193/31 NR 476-

11/1/2 tuyến 476-CL   

1270 13050 
Giải pháp 

GSC 2026 

78  27/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

25KVA Vàm kỳ Son  

Tại trụ 193/31/8 NR 

476-11/1/2 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

25kVA Vàm kỳ Son 

tại trụ 193/31/8 tuyến 

476CL  

0 0 Kết hợp  

79  27/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

50KVA Kênh kỳ Son  

Tại trụ 193/31/52 NR 

476-11/1/2 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

50kVA Kênh Kỳ Son 

tại trụ 193/31/52 NR 

476-11/1/2 tuyến 

476CL  

0 0 Kết hợp  

80  27/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

25KVA Cây Dông 2  

Tại trụ 

193/31/58/13/1A NR 

476-11/1/2/1 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

25kVA Cây Dông 2 

tại trụ 

193/31/58/13/1A NR 

476-11/1/2/1 tuyến 

476CL  

0 0 Kết hợp  

81  27/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

50KVA Cây Dông 1A  

Tại trụ 

193/31/58/13/15A NR 

476-11/1/2/1 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

50kVA Cây Dông 

1A trụ 

193/31/58/13/15A 

NR 476-11/1/2/1 

tuyến 476CL  

0 0 Kết hợp  

82  27/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

50KVA Kỳ Son 4  

Tại trụ 193/31/89 NR 

476-11/1/2 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

50kVA Kỳ Son 4 tại 

trụ 193/31/89 NR 

476-11/1/2 tuyến 

476CL  

0 0 Kết hợp  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

83  27/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Tổ QLVH +Đội 

Thí nghiệm-

kiểm định 

Thí nghiệm CBM TBA 3P-

180KVA TB Kinh An Phong  

Tại trụ 193/31/126 NR 

476-11/1/2 tuyến 476-

CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +3FCO TBA 

3P-180kVA Trạm 

Bơm Kinh An Phong 

tại trụ 193/31/126 

tuyến 476-CL  

0 0 Kết hợp  

84  28/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 317 PĐ 477-13 

tuyến 477-CL  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và 

tháo cần FCO TBA 

1P-50kVA Ông Vinh 

tại trụ 317 tuyến 477-

CL  

92 360  

85  28/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

tại trụ 206/20 NR 476-

10/3 tuyến 476-TN  

tại trụ 

206/20 NR 

476-10/3 

tuyến 476-

TN xã 

Phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và 

tháo hotline TBA 1P-

25KVA Kênh Công 

Điền tại trụ 206/20 

tuyến 476-TN  

35 180  

86  29/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Mỹ Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-

12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới 

hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp 

đặt mới thiết bị 

Từ trụ 154/152/1 đến 

trụ 154/152/23 đến trụ 

154/152/23/37 NR 

477-11/3-1/4 tuyến 

477CL  

xã Bình 

Hàng 

Trung, xã 

Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

154/152 NR 477-

11/3-1/4 tuyến 

477CL  

156 8000 

Nhận điện 

trạm Mỹ 

Long  

Điện lực Tháp Mười          

1  04/05/2026 08:00 08:40 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Nhà hàng Phú 

Mỹ  

Tại trụ 125T/1T thuộc 

NR 473-10/2A, tuyến 

473TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO trạm 

Nhà hàng Phú Mỹ tại 

trụ 125T/1T tuyến 

473TM  

1 2.67  

2  04/05/2026 08:40 09:20 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Nguyễn Phước Xuyên  

Tại trụ 8b thuộc lưới hạ 

thế trạm Kinh Ông Hai 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Phước 

Xuyên tại trụ 8b trạm 

Kinh Ông Hai tuyến 

476TM  

1 0.67  

3  04/05/2026 09:20 10:00 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Võ Thị Tuyết Lưu  

Tại trụ 2B thuộc lưới 

hạ thế trạm Ấp 4 Mỹ 

Đông số 1 tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Võ Thị Tuyết 

Lưu tại trụ 2B trạm 

Ấp 4 Mỹ Đông số 1 

tuyến 476TM  

1 1.33  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  04/05/2026 10:00 10:40 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Võ Văn Tươi  

Tại trụ 68/12 thuộc 

lưới hạ thế trạm Kinh 

Nhì Láng Biển số 2 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Võ Văn Tươi tại 

trụ 68/12 thuộc lưới 

hạ thế trạm Kinh Nhì 

Láng Biển số 2 tuyến 

476TM  

1 0.67  

5  04/05/2026 10:50 11:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Nguyễn Thị Hoàng  

Tại trụ 15P/2/11T 

thuộc lưới hạ thế trạm 

Kênh Nhất - Kênh Nhì 

Thanh Mỹ 1B tuyến 

473TM  

Xã Thanh 

Mỹ  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Thị 

Hoàng tại trụ 

15P/2/11T trạm 

Kênh Nhất - Kênh 

Nhì Thanh Mỹ 1B 

tuyến 473TM  

1 0.67  

6  04/05/2026 13:30 14:10 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm NMXX Cao 

Đức Phú  

Tại trụ 477/28A thuộc 

NR 473-14/2, tuyến 

473TM  

Xã Thanh 

Mỹ  

Cắt CB+FCO trạm 

NMXX Cao Đức Phú 

tại trụ 477/28A thuộc 

NR 473-14/2, tuyến 

473TM  

1 3.33  

7  04/05/2026 14:10 14:50 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm CS Huỳnh Thị 

Yến Nhi  

Tại trụ 460 thuộc PĐ 

473-14, tuyến 473TM  

Xã Thanh 

Mỹ  

Cắt CB+FCO trạm 

CS Huỳnh Thị Yến 

Nhi tại trụ 460 thuộc 

PĐ 473-14, tuyến 

473TM  

1 2.67  

8  04/05/2026 14:50 15:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Thanh Long 

Văn Dự  

Tại trụ 490 thuộc PĐ 

473-14, tuyến 473TM  

Xã Thanh 

Mỹ  

Cắt CB+FCO trạm 

Thanh Long Văn Dự 

tại trụ 490 thuộc PĐ 

473-14, tuyến 

473TM  

1 3.33  

9  06/05/2026 08:00 08:40 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Chín Giống  

Tại trụ 228/1 thuộc NR 

476-12/1, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO trạm 

Chín Giống tại trụ 

228/1 thuộc NR 476-

12/1, tuyến 476TM  

1 2  

10  06/05/2026 08:40 09:20 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Bơm Phước 

Tiến  

Tại trụ 233/10 thuộc 

NR 476-12/2, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO trạm 

Bơm Phước Tiến tại 

trụ 233/10 thuộc NR 

476-12/2, tuyến 

476TM  

1 4  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  06/05/2026 09:20 10:00 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Bơm Phước 

Thành  

Tại trụ 233/32 thuộc 

NR 476-12/2, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO trạm 

Bơm Phước Thành 

tại trụ 233/32 thuộc 

NR 476-12/2, tuyến 

476TM  

1 3.33  

12  06/05/2026 10:50 11:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Nguyễn Văn Thưởng  

Tại trụ 19 thuộc lưới hạ 

thế trạm Mỹ Nam 1A 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Văn 

Thương tại trụ 19 

thuộc lưới hạ thế 

trạm Mỹ Nam 1A 

tuyến 476TM  

1 0.67  

13  06/05/2026 14:50 15:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Lê Thị Như Ý  

Tại trụ 296 thuộc lưới 

hạ thế trạm Mỹ Tây 2 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Lê Thị Như Ý tại 

trụ 296 thuộc lưới hạ 

thế trạm Mỹ Yây 2 

tuyến 476TM  

1 0.67  

14  06/05/2026 15:40 16:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Trại cưa Trọng 

Nghĩa  

Tại trụ 330 thuộc PĐ 

476-13, tuyến 476TM  
Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO trạm 

Trại cưa Trọng 

Nghĩa tại trụ 330 

thuộc PĐ 476-13, 

tuyến 476TM  

1 7.5  

15  08/05/2026 08:00 08:40 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Nguyễn Văn Ánh  

Tại trụ 12B thuộc lưới 

hạ thế trạm Đốc Binh 

Kiều số 1 tuyến 

475TM  

Xã Đốc 

Binh Kiều  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Văn 

Ánh tại trụ 12B 

thuộc lưới hạ thế 

trạm Đốc Binh Kiều 

số 1 tuyến 475TM  

1 0.67  

16  08/05/2026 08:40 09:20 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Nguyễn Thị Bàng  

Tại trụ 178/2 thuộc 

lưới hạ thế trạm Chợ 

Đốc Binh Kiều tuyến 

475TM  

Xã Đốc 

Binh Kiều  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Thị 

Bàng tại trụ 178/2 

thuộc lưới hạ thế 

trạm Chợ Đốc Binh 

Kiều tuyến 475TM  

1 0.67  

17  08/05/2026 09:20 10:00 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 2 điện kế 1P gián tiếp đến 

hạn kiểm định tại điện kế khách 

hàng Nguyễn Trúc Thơ, Nguyễn 

Trúc Thơ (1)  

Tại trụ 24 thuộc lưới hạ 

thế trạm Nguyễn Văn 

Phát tuyến 475TM  

Xã Đốc 

Binh Kiều  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Trúc 

Thơ, Nguyễn Trúc 

2 1.33  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Thơ (1) tại trụ 24 

thuộc lưới hạ thế 

trạm Nguyễn Văn 

Phát tuyến 475TM  

18  08/05/2026 10:00 10:40 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Nguyễn Tuấn 

Khanh  

Tại trụ 169 thuộc lưới 

hạ thế trạm CDC Đốc 

Binh Kiều số 1 tuyến 

475TM  

Xã Đốc 

Binh Kiều  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Tuấn 

Khanh tại trụ 169 

thuộc lưới hạ thế 

trạm CDC Đốc Binh 

Kiều số 1 tuyến 

475TM  

1 0.67  

19  08/05/2026 10:50 11:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm XX Nguyễn 

Chí Tính  

Tại trụ 175/10A thuộc 

NR 475-10/6, tuyến 

475TM  

Xã Đốc 

Binh Kiều  

Cắt CB+FCO trạm 

XX Nguyễn Chí 

Tính tại trụ 175/10A 

thuộc NR 475-10/6, 

tuyến 475TM  

1 4  

20  08/05/2026 13:30 14:10 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm XX Trần Khắc 

Giang  

Tại trụ 175/30A/2T 

thuộc NR 475-10/6/3, 

tuyến 475TM  

Xã Đốc 

Binh Kiều  

Cắt CB+FCO trạm 

XX Trần Khắc Giang 

tại trụ 175/30A/2T 

tuyến 475TM  

1 3.33  

21  08/05/2026 14:10 14:50 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm bơm Năm 

Ngàn - Kênh Bích   

Tại trụ 175/30A/27P 

thuộc NR 475-10/6/4, 

tuyến 475TM  

Xã Đốc 

Binh Kiều  

Cắt CB+FCO trạm 

bơm Năm Ngàn - 

Kênh Bích tại trụ 

175/30A/27P tuyến 

475TM  

1 5.33  

22  08/05/2026 14:50 15:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Cơ khí Văn Ý  

Tại trụ 33 thuộc PĐ 

478-8, tuyến 477TM  

Xã Tháp 

Mười  

Cắt CB+FCO trạm 

Cơ khí Văn Ý tại trụ 

33 thuộc PĐ 478-8, 

tuyến 477TM  

1 7.33  

23  10/05/2026 08:00 08:45 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Nuôi cá Bùi 

Văn Nhân  

Tại trụ 141/1 thuộc NR 

472-10/8.TX, tuyến 

472TX  

Xã Trường 

Xuân  

Cắt CB+FCO trạm 

Nuôi cá Bùi Văn 

Nhân tại trụ 141/1 

thuộc NR 472-

10/8.TX, tuyến 

472TX  

1 9  

24  10/05/2026 09:00 09:45 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Điện máy xanh xã Trường Xuân  

Tại trụ 102A thuộc lưới 

hạ thế trạm Cầu Thanh 

Niên tuyến 474TX  

Xã Trường 

Xuân  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Điện máy xanh 

tại trụ 102A thuộc 

1 8.25  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

lưới hạ thế trạm Cầu 

Thanh Niên tuyến 

474TX  

25  10/05/2026 09:45 10:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  

Tại trụ 2 thuộc lưới hạ 

thế trạm TH Trường 

Xuân tuyến 474TX  

Xã Trường 

Xuân  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Thị 

Ngọc Tuyết tại trụ 2 

thuộc lưới hạ thế 

trạm TH Trường 

Xuân tuyến 474TX  

1 0.75  

26  10/05/2026 10:30 11:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Nguyễn Thị 

Ân  

Tại trụ 103/29/11 thuộc 

NR 474-8/3/4.TX, 

tuyến 474TX  

Xã Trường 

Xuân  

Cắt CB+FCO trạm 

Nguyễn Thị Ân tại 

trụ 103/29/11 thuộc 

NR 474-8/3/4.TX, 

tuyến 474TX  

1 7  

27  10/05/2026 14:30 15:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Nguyễn Hoàng Chiến  

Tại trụ 12/57B thuộc 

lưới hạ thế trạm Lô Ba 

số 1 tuyến 478TX  

Xã Trường 

Xuân  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Hoàng 

Chiến tại trụ 12/57B 

thuộc lưới hạ thế 

trạm Lô Ba số 1 

tuyến 478TX  

1 1  

28  11/05/2026 08:00 09:15 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ 

Tây -1 theo KH SCTX 2026  

Tại trụ 289/5/1/6P 

thuộc NR 476-12/11/2, 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Mỹ 

Tây -1 tại trụ  

289/5/1/6P thuộc NR 

476-12/11/2, tuyến 

476TM  

73 43.75  

29  11/05/2026 09:15 10:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Mỹ 

Tây theo KH SCTX 2026  

Tại trụ 289/5/1/8T 

thuộc NR 476-12/11/2, 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Mỹ 

Tây tại trụ 

289/5/1/8T thuộc NR 

476-12/11/2, tuyến 

476TM  

118 58.75  

30  11/05/2026 10:30 11:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm 

Mỹ Tây 1-2 theo KH SCTX 2026  

Tại trụ 277/2/1P/2 

thuộc NR 476-12/7/2, 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Mỹ 

Tây 1-2 tại trụ 

277/2/1P/2 thuộc NR 

476-12/7/2, tuyến 

476TM  

51 24  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

31  11/05/2026 13:30 14:45 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ 

Tây 2-1 theo KH SCTX 2026  

Tại trụ 289/4/10 thuộc 

NR 476-12/11/1, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Mỹ 

Tây 2-1 tại trụ 

289/4/10 thuộc NR 

476-12/11/1, tuyến 

476TM  

97 43.75  

32  11/05/2026 15:00 16:00 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ 

Tây 1-1 theo KH SCTX 2026  

Tại trụ 277/2/8P thuộc 

NR 476-12/7, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Mỹ 

Tây 1-1 tại trụ 

277/2/8P thuộc NR 

476-12/7, tuyến 

476TM  

39 21  

33  13/05/2026 08:00 08:40 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm TT TDTT 

HTM  

Tại trụ 101 thuộc PĐ 

478-10, tuyến 478TM  

Xã Tháp 

Mười  

Cắt CB+FCO trạm 

TT TDTT HTM tại 

trụ 101 thuộc PĐ 

478-10, tuyến 

478TM  

1 4.67  

34  13/05/2026 08:40 09:20 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Hồng Ngọc 

Huyền  

Tại trụ 74/35/13/42P/1 

thuộc NR 473-

8A/5/2/3.TM, tuyến 

473TM  

Xã Tháp 

Mười  

Cắt CB+FCO trạm 

Hồng Ngọc Huyền 

tại trụ 

74/35/13/42P/1 thuộc 

NR 473-

8A/5/2/3.TM, tuyến 

473TM  

1 8  

35  13/05/2026 09:20 10:00 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại điện kế khách hàng 

Nguyễn Thị Ánh Hồng  

Tại trụ 7 thuộc lưới hạ 

thế trạm CDC TT Mỹ 

An số 1 tuyến 478TM  

Xã Tháp 

Mười  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Thị Ánh 

Hồng tại trụ 7 thuộc 

lưới hạ thế trạm CDC 

TT Mỹ An số 1 

tuyến 478TM  

1 0.67  

36  13/05/2026 10:00 10:40 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Trường THCB  

Tại trụ 71 thuộc PĐ 

478-10, tuyến 478TM  

Xã Tháp 

Mười  

Cắt CB+FCO trạm 

Trường THCB tại trụ 

71 thuộc PĐ 478-10, 

tuyến 478TM  

1 6.67  

37  13/05/2026 10:50 11:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 1 điện kế 1P gián tiếp đến 

hạn kiểm định tại điện kế khách 

hàng Nguyễn Văn Hiệp  

Tại trụ 85 thuộc lưới hạ 

thế trạm Tập Đoàn 18 

số 1 tuyến 475TM  

Xã Tháp 

Mười  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Nguyễn Văn 

Hiệp tại trụ 85 thuộc 

lưới hạ thế trạm Tập 

1 0.67  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Đoàn 18 số 1 tuyến 

475TM  

38  13/05/2026 13:30 14:10 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay 1 điện kế 1P gián tiếp đến 

hạn kiểm định tại điện kế khách 

hàng Đặng Thị Út  

Tại trụ 17B thuộc lưới 

hạ thế trạm Cua Lâm 

Sản tuyến 478TM  

Xã Tháp 

Mười  

Cắt CB và tháo gỡ 

kẹp IPC tại điện kế 

KH Đặng Thị Út tại 

trụ 17B thuộc lưới hạ 

thế trạm Cua Lâm 

Sản tuyến 478TM  

1 0.67  

39  13/05/2026 14:50 15:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn 

kiểm định tại trạm Bơm Tân Kiều 

6 tăng cường  

Tại trụ 

9/69/24/11TA/1, NR 

478-8/2/5/2/1, tuyến 

478TM  

Xã Đốc 

Binh Kiều  

Cắt CB+FCO trạm 

Bơm Tân Kiều 6 

tăng cường tại trụ 

9/69/24/11TA/1, NR 

478-8/2/5/2/1, tuyến 

478TM  

1 4.67  

40  15/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

Cty Xuân Phát 

Thay dây hạ thế và đấu nối hộp 

phân phối domino trạm CDC Ngã 

5 TCS số 1  

Thuộc lưới hạ thế trạm 

CDC Ngã 5 TCS số 1  

Xã Trường 

Xuân  

Cắt CB+FCO trạm 

CDC Ngã 5 TCS số 

1 tại trụ 207/72/1A 

thuộc NR 476-11/3-

1.TX, tuyến 476TX  

108 369  

41  18/05/2026 08:00 09:15 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ 

Tây 1  

Tại trụ 277/2/6T thuộc 

NR 476-12/7, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Mỹ 

Tây 1 tại trụ 

277/2/6T thuộc NR 

476-12/7, tuyến 

476TM  

46 36.25 SCTX 2026 

42  18/05/2026 09:15 10:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Võ 

Văn Tâm  

Tại trụ 274 thuộc PĐ 

476-12, tuyến 476TM  
Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Võ 

Văn Tâm tại trụ 274 

tuyến 476TM  

104 58.75 SCTX 2026 

43  18/05/2026 10:30 11:30 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-75kVA tại trạm 

Kinh HTX số 1  

Tại trụ 268/14 thuộc 

NR 476-12/6, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Kinh 

HTX số 1 tại trụ 

268/14 tuyến 476TM  

149 49  

44  18/05/2026 13:30 14:45 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 1P-50kVA tại trạm 

Kinh HTX số 2  

Tại trụ 268/34 thuộc 

NR 476-12/6, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo 

gỡ hotline trạm Kinh 

HTX số 2 tại trụ 

268/34 thuộc NR 

476-12/6, tuyến 

476TM  

116 45 SCTX 2026 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

45  18/05/2026 15:00 16:00 

Điện lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, Điện lực 

Tháp Mười 

Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 

2 01MBA 3P-250kVA tại trạm 

Bơm Mỹ Phước 2  

Tại trụ 268/41 thuộc 

NR 476-12/6, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+03FCO và 

tháo gỡ hotline trạm 

Bơm Mỹ Phước 2 tại 

trụ 268/41 thuộc NR 

476-12/6, tuyến 

476TM  

1 34 SCTX 2026 

Điện lực Thanh Bình          

1  05/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 

NR Kinh Bình Thành 4  

Từ trụ 15/27/6/60/1 

đến 15/27/6/60/18B 

tuyến 472TN  

Xã Bình 

Thành  

Cắt điện 3 LBFCO 

nhánh rẽ 472-

8/1/1/1/3 trụ 

15/27/6/60/1 tuyến 

472TN  

141 1350 
SCL năm 

2026 

2  13/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Sửa chữa lưới  trung thế 3P 22kV 

NR Bình Thành - Bình Tấn 

Từ trụ  15/27/6/71 đến 

15/27/6/84 và từ trụ 

15/27/6/108 đến trụ 

15/27/6/152 tuyến 

472TN 

xã Bình 

Thành 

Cắt điện 3 LBFCO 

nhánh rẽ 472-8/1/1/1 

1 trụ 15/27/6/71 

tuyến 472TN 

1744 55575 
SCL năm 

2026 

3  15/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Sửa chữa lưới trung thế 3P 22kV 

NR Kinh Phú Cường 

Từ trụ  15/27/6/12 đến 

15/27/6/71 tuyến 

472TN 

xã Bình 

Thành 

Cắt điện 3 LBFCO 

nhánh rẽ 472-8/1/1/1 

trụ 15/27/6/1 tuyến 

472TN 

971 67500 
SCL năm 

2026 

4  20/05/2026 13:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  

Tại trụ 56/6/12 tuyến 

475LT  

xã Tân 

Thạnh  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm UB 

PHÚ LỢI B, Tại trụ 

56/6/12 tuyến 475LT  

68 208  

5  20/05/2026 13:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  

Tại trụ 56/6/59 tuyến 

475LT  

xã Tân 

Thạnh  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm CDC 

PHÚ LỢI 1, Tại trụ 

56/6/59 tuyến 475LT  

106 208  

6  20/05/2026 08:00 12:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  Tại trụ 14 tuyến 475LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+3FCO, tháo 

hotline trạm CHỢ 

TÂN PHÚ, Tại trụ 

14 tuyến 475LT  

110 312  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

7  20/05/2026 08:00 12:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  

Tại trụ 15/8 tuyến 

477LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+3FCO, tháo 

hotline trạm TDC 

2B, Tại trụ 15/8 

tuyến 477LT  

156 420  

8  22/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa bảo trì 

lưới điện   

Từ trụ 70/38/1 đến 

70/38/10 tuyến 474QT  

xã Bình 

Thành  

Cắt LBFCO nhánh rẽ 

474-10/2/4 trụ 

70/38/1 tuyến 474QT  

18 315  

9  27/05/2026 10:00 14:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  

Tại trụ 15/6 tuyến 

471LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+3FCO, tháo 

hotline trạm TDC 2B 

NỐI DÀI 3, Tại trụ 

15/6 tuyến 471LT  

101 420  

10  27/05/2026 08:00 12:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  Tại trụ 31 tuyến 471LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+3FCO, tháo 

hotline trạm NGÃ 3 

THANH BÌNH TAM 

NÔNG 1, Tại trụ 31 

tuyến 471LT  

33 420  

11  27/05/2026 08:00 12:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  Tại trụ 19 tuyến 477LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+3FCO, tháo 

hotline trạm TDC 

2A, Tại trụ 19 tuyến 

477LT  

21 448  

12  27/05/2026 10:00 14:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  

Tại trụ 15/19 tuyến 

471LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+3FCO, tháo 

hotline trạm TDC 2B 

NỐI DÀI 1, Tại trụ 

15/19 tuyến 471LT  

151 448  

13  27/05/2026 13:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  

Tại trụ 11/1 tuyến 

475LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm BƠM 

HỐ ĐẤU, Tại trụ 

11/1 tuyến 475LT  

1 68  

14  27/05/2026 13:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 
Thí nghiệm CBM máy biến áp  

Tại trụ 11/25/15 tuyến 

475LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm TRỒNG 

TRỌT 1, Tại trụ 

11/25/15 tuyến 

475LT  

67 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

15  29/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa bảo trì 

lưới điện   

Từ trụ 235/2T/2 đến 

235/2T/33 tuyến 

475CM  

xã Tân 

Long  

Cắt điện LBFCO 

nhánh rẽ 475-

16/1B/1 trụ 235/2T/1 

tuyến 475CM   

369 1485  

Điện lực Tam Nông          

1  04/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Ấp 2B An Hòa  

Tại trụ 76/3/7T NR 

473-10/1.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Ấp 2B An 

Hòa tại trụ 76/3/7T 

NR 473-10/1.AL  

120 100 SCTX 2026 

2  04/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Thay thùng CB, thùng điện kế, 

tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA và lắp cổ dê trạm AS 

Đồng Tiến 2  

Tại trụ 23/16 NR 473-

8A/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Đồng Tiến 2 

tại trụ 23/16 NR 473-

8A/1.AL  

81 87.5 SCTX 2026 

3  05/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Hòa Bình 6  

Tại trụ 

56/15/132A/65/64 NR 

474-8/1-1/4-1/1-2.TN   

xã Phú 

Cường  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Hòa Bình 6 

tại trụ 

56/15/132A/65/64 

NR 474-8/1-1/4-1/1-

2.TN   

34 100 SCTX 2026 

4  05/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA, thay thùng CB, thùng 

điện kế trạm AS Lung Bông 2  

Tại trụ 74/33/34 NR 

476-8/3/2.TN  

xã Phú 

Cường  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Lung Bông 

2 tại trụ 74/33/34 NR 

476-8/3/2.TN   

51 87.5 SCTX 2026 

5  05/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới TBA 3P-250kVA, 

xây dựng mới lưới HTHH 3P-3D-

380V trạm AS Vườn Quốc Gia 3  

Từ trụ 98 đến 112 

tuyến 474-TN 

xã Tràm 

Chim 

Cắt CB+3FCO trạm 

AS Vườn Quốc Gia 

trụ 102 tuyến 475-

TN 

37 522.5 SCTX 2026 

6  05/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới TBA 3P-250kVA 

Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-

220V thành HTHH 3P-3D-380V. 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

3D-380V trạm AS Phú Đức 3, 

Phú Đức 9  

Từ trụ 112 đến trụ 123 

tuyến 474-TN, từ trụ 

114 đến trụ 119 tuyến 

475-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Đức 3 

tại trụ 113A tuyến 

475-TN. Cắt 

CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm 

141 522.5 SCTX 2026 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

AS Phú Đức 9 tại trụ 

118A tuyến 475-TN 

7  06/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Năm Ngọt  

Tại trụ 74/77/13 NR 

476-8/3/3.TN  

xã Phú 

Cường  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Năm Ngọt 

tại trụ 74/77/13 NR 

476-8/3/3.TN  

17 100 SCTX 2026 

8  06/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS An Hòa 3  

Tại trụ 99 tuyến 473-

AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS An Hòa 3 

tại trụ 99 tuyến 473-

AL  

135 87.5 SCTX 2026 

9  07/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V trạm AS Phú Đứuc 8. 

Xây dựng mới TBA 3P-250kVA 

trạm AS Phú Đức 8-1  

Từ trụ 130 đến 150 

tuyến 474-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Phú Đức 8 

tại trụ 121 tuyến 475-

TN. 

158 522.5 SCTX 2026 

10  07/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V, Xây dựng mới TBA 

3P-250kVA trạm AS Phú Đức 1-1  

Từ trụ 150 đến 168 

tuyến 474-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Phú Đức 1 

tại trụ 138 tuyến 475-

TN. 

291 522.5 SCTX 2026 

11  07/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công Ty CP 

Sông Đà 11 

Kéo dây khoảng néo vượt sông 

đường dây 220kV Hồng Ngự - 

Châu Đốc 

 Từ  trụ 92-93 tuyến 

473-AL, 474-AL 
Xã An Hoà 

Cắt LBS +3DS PĐ 

473-10.AL tại trụ 57 

tuyến 473-AL. Cắt 

3DS PĐ 474-8.AL 

tại trụ 08 tuyến 474-

AL 

1892 9500 

Chuyển NR 

474-8/1.AL 

nhận điện 

tuyến 475-TN 

12  08/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS TDC Mười Tải 4  

Tại trụ 74/24 NR 476-

8/3.TN  

xã Phú 

Cường  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS TDC Mười 

Tải 4 tại trụ 74/24 

NR 476-8/3.TN  

82 100 SCTX 2026 

13  08/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Phú Bình  

Tại trụ 98A/183 NR 

474-8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Bình 4 

23 87.5 SCTX 2026 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

tại trụ 98A/183 NR 

474-8/1-2.AL  

14  11/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Phú Thành B  

Tại trụ 98A/164 NR 

474-8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Thành 

B tại trụ 98A/164 NR 

474-8/1-2.AL  

25 100 SCTX 2026 

15  11/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Đồng Tiến 1  

Tại trụ 23/6 NR 473-

8A/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Đồng Tiến 1 

tại trụ 23/6 NR 473-

8A/1.AL  

115 87.5 SCTX 2026 

16  11/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V, Xây dựng mới TBA 

3P-250kVA trạm AS Phú Đức 7-1  

Từ trụ 168 đến 187A 

tuyến 474-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Phú Đức 7 

tại trụ 149 tuyến 475-

TN. 

208 617.5 
(ĐTXD 

2026) 

17  11/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V, Xây dựng mới TBA 

3P-250kVA trạm AS Phú Đức 2-1  

Từ trụ 187A đến 211 

tuyến 474-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Phú Đức 2 

tại trụ 162 tuyến 475-

TN. 

208 760 
(ĐTXD 

2026) 

18  12/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Cầu 1 Tháng 5  

Tại trụ 98A/141 NR 

474-8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Cầu 1 

Tháng 5 tại trụ 

98A/141 NR 474-

8/1-2.AL  

14 100 SCTX 2026 

19  12/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Bờ Bắc Kênh Cả 

Gốc  

Tại trụ 98A/100/55/13 

NR 474-8/1-1/1/5.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Bờ Bắc 

Kênh Cả Gốc tại trụ 

98A/100/55/13 NR 

474-8/1-1/1/5.AL  

29 87.5 SCTX 2026 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

20  13/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Bờ Đông Kênh 

Kháng Chiến 2  

Tại trụ 98A/100/13 NR 

474-8/1-1/1.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Bờ Đông 

Kênh Kháng Chiến 2 

tại trụ 98A/100/13 

NR 474-8/1-1/1.AL 

23 122.5 SCTX 2026 

21  13/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Long Phú  

Tại trụ 98A/100/84 NR 

474-8/1-1/1.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Long Phú 

tại trụ 98A/100/84 

NR 474-8/1-1/1.AL  

111 100 SCTX 2026 

22  13/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V, Xây dựng mới TBA 

3P-250kVA trạm AS Phú Đức 5-1  

Từ trụ 211 đến 232 

tuyến 474-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Phú Đức 5 

tại trụ 171 tuyến 475-

TN. 

271 617.5 
(ĐTXD 

2026) 

23  13/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V, Xây dựng mới TBA 

3P-250kVA trạm AS Phú Đức 4-1  

Từ trụ 232 đến 249 

tuyến 474-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Phú Đức 4 

tại trụ 182 tuyến 475-

TN. 

190 617.5 
(ĐTXD 

2026) 

24  14/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công Ty CP 

Sông Đà 11 

Kéo dây khoảng néo từ trụ 01 -04 

và 04 đến 06 đường dây 220kV 

Hồng Ngự - Châu Đốc 

Từ trụ 98A/5 - 98A/6 

NR 474-8/1.AL. Từ trụ 

98A/4/4 - 98A/4/5 NR 

474-8/1/1.AL 

Xã An Hoà 

Cắt MC+3DS NR 

474-8/1.AL tại trụ 

98A/1 tuyến 474-AL. 

Cắt 3DS NR 474-

8/1-1.AL tại trụ 

98A/99 NR 474-

8/1.AL. 

1296 7600  

25  14/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Bờ Đông Kênh 

Kháng Chiến   

Tại trụ 98A/100/18 NR 

474-8/1-1/1.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Bờ Đông 

Kênh Kháng Chiến 2 

tại trụ 98A/100/18 

NR 474-8/1-1/1.AL 

55 140 SCTX 2026 

26  15/05/2026 07:30 16:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty Ngọc 

Minh Thanh 

Bình 

Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới 

trung áp để căng dây đấu nối NR 

3P-22kV và TBA 3x1P-25kVA 

trạm May Song Hợp 

Tại trụ 232A tuyến 

477-AL 
xã Phú Thọ 

Cắt 3DS PĐ 477-

12.AL tại trụ 170 

tuyến 477-AL 

678 4250  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

27  15/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 
Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới hạ thế  

Từ trụ 249 đến 264 

tuyến 474-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Bến Đò Phú 

Xuân tại trụ 193 

tuyến 475-TN. 

142 617.5 
(ĐTXD 

2026) 

28  15/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 
Dựng trụ ghép, Xây dựng mới 

TBA. Nâng cấp lưới hạ thế  

Từ trụ 264 đến 278 

tuyến 474-TN. Từ trụ 

202 đến 210 tuyến 475-

TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Hiệp 3 

tại trụ 206 tuyến 475-

TN. Cắt REC  PĐ 

474-10.Tại trụ 211 

tuyến 474-TN, cắt 

3DS PĐ 474-10.Tại 

trụ 210 tuyến 474-

TN 

393 617.5 
(ĐTXD 

2026) 

29  16/05/2026 07:30 13:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty Ngọc 

Minh Thanh 

Bình 

Tách vỏ dây bọc lắp 3 kẹp quai, 

căng dây đấu nối NR 3P-22kV và 

TBA 3P-160kVA trạm Bơm Lê 

Thanh Hải 3  

Tại trụ 56/15/109 NR 

474-8/1-1.TN 

xã Tràm 

Chim 

Cắt 3DS NR 474-

8/1-1.TN tại trụ 

56/15/79 Nr 474-

8/1.AL 

120 1650 

Chuyển NR 

474-8/1-

1/4.TN nhận 

điện 476TN. 

30  18/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới TBA 3P-250kVA 

trạm AS Chợ Phú Hiệp. Nâng cấp 

lưới hạ thế 

Từ trụ 278 đến 296 

tuyến 474-TN. Từ trụ 

210 đến 219 tuyến 475-

TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS k9 Phú Hiệp 

tại trụ 212 tuyến 475-

TN. Cắt CB+FCO, 

tháo gỡ hotline trung 

áp trạm AS K9 Phú 

Hiệp 2 tại trụ 217 

tuyến 475-TN 

393 617.5 
(ĐTXD 

2026) 

31  18/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Dựng trụ ghép, Xây dựng mới 

lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng 

cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V 

thành HTHH 3P-3D-380V trạm 

AS K10 Phú Hiệp, K10B Phú 

Hiệp, K10 C Phú Hiệp. Xây dựng 

mới TBA 3P-250kVA Phú Hiệp 6  

Từ trụ 296 đến 316 

tuyến 474-TN. Từ trụ 

221 đến 235 tuyến 475-

TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt REC  PĐ 474-

10.Tại trụ 211 tuyến 

474-TN, cắt 3DS PĐ 

474-10.Tại trụ 210 

tuyến 474-TN. Cắt 

CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp 

trạm AS K10 Phú 

Hiệp tại trụ 228. Cắt 

CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp 

343 617.5 
(ĐTXD 

2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

trạm AS K10B Phú 

Hiệp tại trụ 234. Cắt 

CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp 

trạm AS K10C Phú 

Hiệp tại trụ 224 

tuyến 475TN 

32  18/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Bờ Tây Kênh 

Kháng Chiến  

Tại trụ 98A/100/61/2 

NR 474-8/1-1/1/6.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Bờ Tây 

Kênh Kháng Chiến 

tại trụ 98A/100/61/2 

NR 474-8/1-

1/1/6.AL 

60 120 SCTX 2026 

33  18/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Ông Thống  

Tại trụ 79 tuyến 475-

AL 
xã An Long 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Ông Thống 

tại trụ 79 tuyến 475-

AL 

93 122.5 SCTX 2026 

34  19/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Phú Tâm  

Tại trụ 62/7 NR 475-

8/4.AL 
xã An Long 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Tâm tại 

trụ 62/7 NR 475-

8/4.AL 

37 140 SCTX 2026 

35  19/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Long An 1  

Tại trụ 77/6 NR 476-

10/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Long An 1 

tại trụ 77/6 NR 476-

10/1.AL 

115 122.5 SCTX 2026 

36  20/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Giáo Hai 2  

Tại trụ 77/10A/6 NR 

476-10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Giáo Hai 2 

tại trụ 77/10A/6 NR 

476-10/1/1.AL 

69 140 SCTX 2026 

37  20/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Giáo Hai   

Tại trụ 77/10A/13 NR 

476-10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Giáo Hai  

tại trụ 77/10A/13 NR 

476-10/1/1.AL 

83 87.5 SCTX 2026 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

38  20/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V Xây dựng mới TBA 3P-

250kVA trạm AS Phú Hiệp 7  

Từ trụ 316 đến 335 

tuyến 474-TN. 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS K11 Phú 

Hiệp tại trụ 247 

tuyến 475TN. 

236 617.5 SCTX 2026 

39  20/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V Xây dựng mới TBA 3P-

250kVA trạm AS Phú Hiệp 8  

Từ trụ 335 đến 354 

tuyến 474-TN 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Chợ Cũ Phú 

Hiệp tại trụ 249 

tuyến 475TN. 

111 617.5 SCTX 2026 

40  21/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Ba Tuấn  

Tại trụ 77/10A/54 NR 

476-10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Ba Tuấn  tại 

trụ 77/10A/54 NR 

476-10/1/1.AL 

116 160 SCTX 2026 

41  21/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Long An 5  

Tại trụ 77/22 NR 476-

10/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Long An 5 

tại trụ 77/22 NR 476-

10/1.AL 

195 122.5 SCTX 2026  

42  22/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LAtrạm AS Long An 2  

Tại trụ 77/28 NR 476-

10/1.AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Long An 2 

tại trụ 77/28 NR 476-

10/1.AL  

65 100 SCTX 2026  

43  22/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS TDC 2/9-1  

Tại trụ 20/14 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS TDC 2/9- 1 

tại trụ 20/14 NR 476-

10/1.AL  

123 87.5 SCTX 2026  

44  22/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

3D-380V. Xây dựng mới TBA 

3P-250kVA trạm AS Ông Chúc 3  

Từ trụ 354 đến 371 

tuyến 474-TN. 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Ông Chúc 2 

tại trụ 270 tuyến 

475TN. 

118 617.5 SCTX 2026  

45  22/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 
Xây dựng mới lưới HTHH 3P-

4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 

1P-3D-220V thành HTHH 3P-

Từ trụ 371 đến 386 

tuyến 474-TN. 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo 

gỡ 3hotline trung áp 

trạm AS Ông Chúc 

149 617.5 SCTX 2026  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

3D-380V. Xây dựng mới TBA 

3P-250kVA trạm AS K12 Phú 

Hiệp 3  

tại trụ 277 tuyến 

475TN. 

46  25/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Công ty An Thọ 

Xây dựng mới TBA 3P-250kVA 

trạm AS Hà Thanh. Nâng cấp lưới 

hạ thế  

Từ trụ 386 đến 411 

tuyến 474-TN. 

xã Tam 

Nông 

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS K12 Phú 

Hiệp 2 tại trụ 299 

tuyến 475TN. Cắt 

CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm 

AS K12 Phú Hiệp tại 

trụ 302 tuyến 475TN. 

130 617.5 SCTX 2026  

47  25/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS TDC 2/9-2  

Tại trụ 20/26 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS TDC 2/9- 2 

tại trụ 20/26 NR 476-

10/1.AL  

123 100 SCTX 2026  

48  25/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS TDC 2/9-3  

Tại trụ 20/6 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS TDC 2/9- 3 

tại trụ 20/6 NR 476-

10/1.AL  

88 87.5 SCTX 2026  

49  26/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Lê Thị Phương  

Tại trụ 199 tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Lê Thị 

Phương tại trụ 199 

tuyến 477-AL  

113 100 SCTX 2026  

50  26/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Ba Đương 2  

Tại trụ 63A tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Ba Đương 2 

tại trụ 63A tuyến 

477-AL  

79 87.5 SCTX 2026  

51  27/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Lam Sơn 2  

Tại trụ 237 tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Lam Sơn 2 

tại trụ 237 tuyến 477-

AL  

69 100 SCTX 2026  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

52  27/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS UBND xã Phú 

Thành A  

Tại trụ 74 tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS UBND xã 

Phú Thành A tại trụ 

74 tuyến 477-AL  

135 87.5 SCTX 2026  

53  28/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Phú Thọ 5  

Tại trụ 184A tuyến 

477-AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Thọ 5 

tại trụ 184A tuyến 

477-AL  

67 100 SCTX 2026  

54  28/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Phú Thọ 2  

Tại trụ 165 tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Thọ 2 

tại trụ 165 tuyến 477-

AL  

176 87.5 SCTX 2026  

55  28/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Phú Thành 6  

Tại trụ 83B tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Thành 

6 tại trụ 83B tuyến 

477-AL  

64 100 SCTX 2026  

56  28/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Phú Thành 1  

Tại trụ 81A tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Thành 

1 tại trụ 81A tuyến 

477-AL  

66 87.5 SCTX 2026  

57  29/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA  trạm AS Phú Thọ 4  

Tại trụ 155 tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS Phú Thọ 4 

tại trụ 155 tuyến 477-

AL  

177 100 SCTX 2026  

58  29/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS TDC Tân Công 

Sính 6  

Tại trụ 56/15/123 NR 

474-8/1-1.TN  

xã Tràm 

Chim  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trạm AS 

TDC Tân Công Sính 

6 tại trụ 56/15/123 

NR 474-8/1-1.TN  

83 87.5 SCTX 2026  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

59  29/05/2026 07:30 11:30 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS UBND xã Hòa 

Bình  

Tại trụ 

56/15/132A/65/7 NR 

474-8/1-1/4-1/1.TN  

xã Phú 

Cường  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS  UBND xã 

Hòa Bình tại trụ 

56/15/132A/65/7 NR 

474-8/1-1/4-1/1.TN  

32 100 SCTX 2026  

60  29/05/2026 13:30 17:00 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp 

địa LA trạm AS Hòa Bình 2/1  

Tại trụ 

56/15/132A/65/11 NR 

474-8/1-1/4-1/1.TN  

xã Phú 

Cường  

Cắt CB+FCO, tháo 

gỡ hotline trung áp 

trạm AS   Hòa Bình 

2/1 tại trụ 

56/15/132A/65/11 

NR 474-8/1-1/4-

1/1.TN  

43 87.5 SCTX 2026  

Điện lực Hồng Ngự          

1  04/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây pha hiện hữu bằng dây 

ABC 3x120. Thay dây trung hòa 

hiện hữu bằng dây AC 70. Lắp 

mới TBA 3P-400kVA  

Từ trụ 33-33/13 tuyến 

477HN  

Phường 

Hồng Ngự  

Cắt 03DS PĐ 477-10 

trụ 16 tuyến 477HN  
4899 22770  

2  06/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 

16m, 18m, 20m. Thay dây pha 

hiện hữu bằng dây ACXH 240. 

Lắp mới LBS. Thay sứ  

Từ trụ 63-82, 63-63/12 

tuyến 475HN, 82-91, 

82-82/8 tuyến 479HN  

Phường 

Thường 

Lạc  

Cắt LBS+03DS PĐ 

475-11 trụ 61 tuyến 

475HN, Cắt 

LBS+03DS PĐ 479-

12 trụ 80 tuyến 

479HN, Cắt 

LBS+03DS PĐ 480-

11 trụ 40 tuyến 

480HN  

5859 26028  

3  07/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Dựng trụ BTLT 14m: 2 trụ (trụ 

ghép) - Nâng công suất TBA từ 

3x1P-50 lên 3P-250kVA: 1 trạm  

Tại trụ 51 tuyến 

475HN  

Phường 

Hồng Ngự  

Cắt 03DS PĐ 475-10 

trụ 14 tuyến 475HN  
3769 16263  

4  11/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 

16m, 18m, 20m. Thay dây pha 

hiện hữu bằng dây ACXH 240. 

Lắp mới LBS. Thay sứ  

Từ trụ 1-84 tuyến 482, 

484HN  

Phường An 

Bình  

Cô lập tuyến 

482&484HN  
4224 13014  

5  12/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Dựng trụ BTLT 18m: 2 trụ (trụ 

ghép) - Cơi đầu trụ: 02 bộ - Kéo 

mới dây ABC 4x120: 118 mét. - 

Trụ 122 tuyến 474HN 

và từ trụ 122-122/5 

tuyến 474HN  

Phường An 

Bình  

Cô lập tuyến 473HN 

và Cắt 03DS PĐ 
1143 13014  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Nâng công suất TBA từ 3x1P-

50kVA lên 3P-250kVA  

474-11 trụ 104 tuyến 

473HN  

6  13/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Cơi đầu trụ: 04 bộ - Kéo mới dây 

ABC 4x120. Nâng công suất TBA 

từ 3P-100kVA lên 3P-160kVA  

Từ trụ 123A-126, 124-

124/4 tuyến 474HN  

Phường An 

Bình  

Cắt +03FCO và tháo 

03hotline trạm CDC 

An Bình B2 trụ 124 

tuyến 474HN  

111 531  

7  14/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Dựng trụ BTLT 14m: 2 trụ. Nâng 

công suất TBA từ 3x1P-50 lên 

3P-250kVA: 1 trạm  

Tại trụ 51 tuyến 

475HN  

Phường 

Hồng Ngự  

Cắt 03DS PĐ 475-10 

trụ 14 tuyến 475HN  
3769 16263  

8  15/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Nâng công suất TBA từ 3x1P-25 

lên 3x1P-50kVA: 1 trạm  
Tại trụ 5 tuyến 474HN  

Phường An 

Bình  

Cắt CB+03FCO và 

tháo 03hotline trạm 

MG An Lộc trụ 5 

tuyến 474HN  

47 414  

9  18/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Xử lý mối nối trung thế, lắp đặt 

LA, gia cường giáp níu   

Từ trụ 41-141 tuyến 

473, 474HN và trụ 32 

tuyến 471HN  

Phường An 

Bình  

Cô lập tuyến 473HN 

và cắt 03DS PĐ474-

10HN trụ 35 tuyến 

474HN  

3232 22770  

10  20/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Dựng trụ BTLT 10,5m. Thay dây 

pha hiện hữu bằng dây ABC 

3x120. Thay dây trung hòa hiện 

hữu bằng dây AC 70.  

Tại trụ 82A tuyến 

480HN  

Phường 

Thường 

Lạc  

Cắt LBS+03DS PĐ 

480-11B ntrụ 74A 

tuyến 480HN  

1267 19521  

11  21/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Cơi đầu trụ: 01 bộ - Thay dây pha 

hiện hữu bằng dây ABC 3x120. 

Thay dây trung hòa hiện hữu bằng 

dây AC 70. Nâng công suất TBA  

Tại trụ 98 và từ trụ 98-

98/6 tuyến 480HN  

Phường 

Thường 

Lạc  

Cắt CB+03FCO và 

tháo 03hotline trạm 

Ngã 3 Trà Đư trụ 98 

tuyến 480HN  

168 414  

12  22/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 
Vệ sinh TBA Minh Sang  

Tại trụ 18 tuyến 

482HN  

Phường An 

Bình  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo 03hotline trạm 

Minh Sang tại trụ 18 

tuyến 482HN  

146 468  

13  25/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 
Vệ sinh TBA An Thạnh B1  

Tại trụ 6A/3 tuyến 

484HN  

Phường An 

Bình  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo 03hotline trạm 

An Thạnh B1 tại trụ 

6A/3 tuyến 484HN  

173 531  

14  26/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 
Vệ sinh TBA UB An Bình A  

Tại trụ 35 tuyến 

482HN  

Phường An 

Bình  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo 03hotline trạm 

UB An Bình A tại trụ 

35 tuyến 482HN  

150 468  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

15  27/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 
Vệ sinh TBA Ấp 5 Thường Lạc  

Tại trụ 77 tuyến 

480HN  

Phường 

Thường 

Lạc  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo 03hotline trạm 

Ấp 5 Thường Lạc tại 

trụ 77 tuyến 480HN  

145 585  

16  28/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Vệ sinh TBA TDC Ấp 5 Thường 

Lạc  

Tại trụ 110 tuyến 

475HN  

Phường 

Thường 

Lạc  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo 03hotline trạm 

TDC Ấp 5 Thường 

Lạc tại trụ 110 tuyến 

475HN  

120 414  

17  29/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 
Vệ sinh TBA Cây Đa 1  

Tại trụ 99/6 tuyến 

480HN  

Phường 

Thường 

Lạc  

Cắt CB + 01FCO và 

tháo 01hotline trạm 

Cây Đa 1 tại trụ 99/6 

tuyến 480HN  

63 234  

Điện lực Tân Hồng          

1  05/05/2026 08:00 17:30 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty An Thọ 
Khắc phục tồn tại, chuyển nhận 

điện trạm 110kV Tân Hồng  

Từ trụ 2 đến trụ 80  

tuyến 472THo, 

474THo; Từ trụ 10 đến 

trụ 120  tuyến 478THo, 

480THo  

Xã Tân 

Hồng  

Cắt MC+03DS PĐ 

474-10.THo tại trụ 

94, 95 tuyến 

474THo, cắt 

MC+03DS PĐ 472-

10.THo tại trụ 119, 

120 tuyến 472THo, 

Cắt 03 DS MV Tân 

Công Chí trụ 2 tuyến 

476THo, Cắt 03 DS 

MV Hùng Vương trụ 

125 tuyến 478THo, 

Cắt 03 DS MV 

Huỳnh Công Chí trụ 

127 tuyến 480THo   

2126 9718.5 

chuyển tải 

PĐ 476-

8.THo nhận 

điện tuyến 

472HN 

2  06/05/2026 08:00 17:30 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty An Thọ 
Khắc phục tồn tại, chuyển nhận 

điện trạm 110kV Tân Hồng  

Từ trụ 52 đến trụ 119 

PĐ 476-10.THo tuyến 

476THo  

Xã Tân 

Hồng  

Cắt REC+03DS MV 

Ngã ba Sa Rài tại trụ 

120 tuyến 476THo, 

Cắt 03DS PĐ 476-

10.THo tại trụ 50 

tuyến 476THo  

2048 13632.5  

3  12/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty TNHH Xây 

lắp 19/5 

Thay dây hạ thế trạm Ngã Ba Cả 

Mũi  

Từ trụ 6A đến trụ 1A 

và từ trụ 82/1 đến trụ 

14B NR 472-15A/2-

1.HN tuyến 472HN  

Xã Tân 

Thành  

Cắt 

CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Ngã Ba 

Cả Mũi trụ 368/82/1 

129 240  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

NR 472-15A/2-1.HN 

tuyến 472HN  

4  13/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty TNHH Xây 

lắp 19/5 
Thay dây hạ thế trạm Thi Sơn 2  

Từ trụ 106/1A/9T đến 

trụ 1T và từ trụ 

106/1A/9T đến trụ 13A 

NR 472-15A/2-1/2.HN 

tuyến 472HN  

Xã Tân 

Thành  

Cắt 

CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Thi Sơn 

2 trụ 368/106/1A/9T 

NR 472-15A/2-

1/2.HN tuyến 472HN  

132 248  

5  15/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty TNHH Xây 

lắp 19/5 

Thay cáp nhôm bọc, Cải tạo hệ 

thống đo đếm trạm Bửng Năm 

Hăng  

Từ trụ 342C/78/1/6T 

đến trụ 342C/78/1/14B 

NR 472-15A/1-1/1.HN 

tuyến 472HN  

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt CB+01FCO trạm 

Bửng Năm Hăng tại 

trụ 342C/78/1/6T NR 

472-15A/1-1/1.HN 

tuyến 472HN  

53 208  

6  18/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty TNHH Xây 

lắp 19/5 

Thay cáp nhôm bọc, Cải tạo hệ 

thống đo đếm trạm Bờ tây Kinh 

Tân Thành B  

Từ trụ 342C/78/1/6P 

đến trụ 342C/78/1/16A 

NR 472-15A/1-1/1.HN 

tuyến 472HN  

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt CB+01FCO trạm 

Bờ tây Kinh Tân 

Thành B tại trụ 

342C/78/1/6P NR 

472-15A/1-1/1.HN 

tuyến 472HN  

89 248  

7  20/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty TNHH Xây 

lắp 19/5 

Thay cáp nhôm bọc, Cải tạo hệ 

thống đo đếm trạm Ấp Thị  

Từ trụ 449 đến trụ 459 

PĐ 472-17.HN tuyến 

472HN  

Xã Tân 

Thành  

Cắt CB+01FCO trạm 

Ấp Thị tại trụ 452 

PĐ 472-17.HN tuyến 

472HN  

98 264  

8  21/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Tổ TN 

Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 

Cấp nước Giồng Găng  

Tại trụ 272A/2 NR 

473-14/1.HN tuyến 

473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt 

CB+03FCO+tháo 

hotline trạm Cấp 

nước Giồng Găng 

Tại trụ 272A/2 NR 

473-14/1.HN tuyến 

473HN  

2 640  

9  21/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Tổ TN 

Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 

KDC Giồng Găng  

Tại trụ 289/1 NR 473-

14/4.HN tuyến 473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt 

CB+03FCO+tháo 

hotline trạm KDC 

Giồng Găng Tại trụ 

289/1 NR 473-

14/4.HN tuyến 

473HN  

107 616  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

10  21/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Tổ TN 

Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 

Chợ Giồng Găng 4  

Tại trụ 289/4 NR 473-

14/4.HN tuyến 473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt 

CB+03FCO+tháo 

hotline trạm Chợ 

Giồng Găng 4 Tại trụ 

289/4 tuyến 473HN  

141 736  

11  22/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty TNHH Xây 

lắp 19/5 

Thay cáp nhôm bọc, thay trụ hạ 

thế, bổ sung cơi trạm Phước 

Xuyên 9  

Từ trụ 477/1 đến trụ 

477/1/12A, 477/1/11B 

PĐ 473-16.HN tuyến 

473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt 01FCO 

NRPhước Xuyên 9 

tại trụ 477 PĐ 473-

16.HN tuyến 473HN  

93 216  

12  25/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty TNHH Xây 

lắp 19/5 

Thay cáp nhôm bọc, Cải tạo hệ 

thống đo đếm trạm Tập Thể Gò 

Bói 1  

Từ trụ 368/1 đến trụ 

368/14 NR 471-

11A/7/3.HN tuyến 

471HN  

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt CB+01FCO trạm 

Tập Thể Gò Bói 1 tại 

trụ 368/8 tuyến 

471HN  

68 200  

13  27/05/2026 08:00 16:00 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Cty TNHH Xây 

lắp 19/5 

Thay cáp nhôm bọc, thay trụ hạ 

thế trạm Cầu Sa Rài  

Từ trụ 262/8A đến trụ 

262/19A NR 472-

14/1.HN tuyến 472HN  

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt CB+01FCO trạm 

Cầu Sa Rài tại trụ 

262/13 NR 472-

14/1.HN tuyến 

472HN  

148 328  

Điện lực Thường Thới Tiền          

1  04/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, 

phát quang cây xanh trạm Thường 

Thới Tiền 9  

Tại trụ 155/4 NR 480-

12A/10 tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước   

Cắt CB + 03 FCO 

trạm Thường Thới 

Tiền 9 tại trụ 155/4 

NR 480-12A/10 

tuyến 480-HN  

186 666  

2  04/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

3  04/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, 

phát quang cây xanh trạm Thường 

Thới Tiền 10  

Tại trụ 167/4 NR 480-

12A/12 tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước   

Cắt CB + 03 FCO 

trạm Thường Thới 

Tiền 10 tại trụ 155/4 

NR 480-12A/12 

tuyến 480-HN  

119 513  

4  05/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thường 

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 113 đến trụ 216 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long 

Khánh  
Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Thới 

Tiền  

5  05/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, 

phát quang cây xanh trạm Thường 

Thới Tiền 6  

Tại trụ 146/75/1 NR 

480-12A/8-1/3A tuyến 

480-HN  

Xã Thường 

Phước   

Cắt CB + FCO trạm 

Thường Thới Tiền 6 

tại trụ 146/75/1 NR 

480-12A/8-1/3A 

tuyến 480-HN 

59 522  

6  06/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long 

Khánh   
Không cắt điện  0 0  

7  06/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao 

lưới hạ thế, tăng cường cáp suất 

trạm Phú Hòa B5  

Từ trụ 57 đến trụ 65 

PĐ 477-12 tuyến 477-

PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03 FCO 

trạm Phú Hòa B5 tại 

trụ 63 PĐ 477-12 

tuyến 477-PC  

342 1098  

8  06/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 

nhánh  rẽ Long Thạnh (từ trụ 154-

216) tuyến 475-HN  

Từ trụ 154 đến trụ 216 

PĐ 475-15 tuyến 475-

HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt 03 LBFCO tại 

trụ 154  PĐ 475-15 

tuyến 475-HN  

2896 5202  

9  07/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 

nhánh  rẽ Long Bình (từ trụ 

182/1-182/22) tuyến 475-HN  

Từ trụ 182/1 đến trụ 

182/22 NR 475-15/10 

tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt 03 LBFCO tại 

trụ 182/1 NR 475-

15/10 tuyến 475-HN  

784 1296  

10  07/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao 

lưới hạ thế, tăng cường cáp suất 

trạm Phú Hòa B1  

Từ trụ 18B đến trụ 29A 

PĐ 477-12 tuyến 477-

PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03 FCO 

trạm Phú Hòa B1 tại 

trụ 22A PĐ 477-12 

tuyến 477-PC  

349 711  

11  07/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 04 đến trụ 144 

PĐ 479-11 tuyến 479-

PC và các nhánh rẽ phụ 

thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

12  08/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 

PĐ 477-10/1 tuyến 

477-PC và các nhánh rẽ 

phụ thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

13  08/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 

nhánh  rẽ Long Châu  

Từ trụ 125/41 đến trụ 

125/95 NR 475-13/1-1 

tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt 03 LBFCO tại 

trụ 125/41 NR 475-

13/1-1 tuyến 475-HN  

1458 3897  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  08/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, 

phát quang cây xanh trạm Thường 

Thới Tiền 7  

Tại trụ 146/83/1 NR 

480-12A/8-1/5 tuyến 

480-HN  

Xã Thường 

Phước   

Cắt CB + FCO trạm 

Thường Thới Tiền 7 

tại trụ 146/83/1 tuyến 

480-HN  

25 261  

15  11/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Long Châu 2  

Trụ 125/60 NR 475-

13/1-1 tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm 

Long Châu 2 tại trụ 

125/60 NR 475-13/1-

1 tuyến 475-HN  

282 873  

16  11/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 

PĐ 479-17A tuyến 

479-HN và các nhánh 

rẽ phụ thuộc  

Phường 

Thường 

Lạc,  Xã 

Thường 

Phước  

Không cắt điện  0 0  

17  11/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thí nghiệm định kỳ MBA vận 

hành lâu năm, Vệ sinh, ép mối nối 

và nâng cao lưới hạ thế trạm BND 

Ấp Phú Lợi  

Từ trụv137/4 đến trụ 

137/15 NR 477-10/1-

2/7 tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03 FCO 

trạm BND Ấp Phú 

Lợi tại trụ 137/9 NR 

477-10/1-2/7 tuyến 

477-PC  

280 918  

18  12/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 102 đến trụ 327 

PĐ 480-12 tuyến 480-

HN và các nhánh rẽ 

phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
Không cắt điện  0 0  

19  12/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA TT Phú Hòa A1  

Tại trụ 102 PĐ 477-

10/2A tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03 FCO 

trạm TT Phú Hòa A1 

tại trụ 102 PĐ 477-

10/2A tuyến 477-PC  

154 558  

20  12/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Phú Hòa A3  

Tại trụ 15 PĐ 479-12 

tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03 FCO 

trạm Phú Hòa A3 tại 

trụ 15 PĐ 479-12 

tuyến 479-PC  

95 414  

21  13/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Bến Đò Số 15  

Trụ 43 PĐ 479-12 

tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo hotline trạm 

Bến Đò Số 15 tại trụ 

43 PĐ 479-12 tuyến 

479-PC  

294 702  

22  13/05/2026 08:00 17:00 Điện lực 

Thường 

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Phú Hòa A2  

Tại trụ 11 PĐ 479-12 

tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  
Cắt CB + 03 FCO 

trạm Phú Hòa A3 tại 
252 702  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Thới 

Tiền  

trụ 11 PĐ 479-12 

tuyến 479-PC  

23  13/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

24  14/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 113 đến trụ 216 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long 

Khánh  
Không cắt điện  0 0  

25  14/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 

Phân  đoạn Bến đò số 12 (từ trụ 5-

78) tuyến 479-PC  

Từ trụ 5 đến trụ 78 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt REC + 03 DS tại 

trụ 258A/1 PĐ 479-

10 tuyến 479-PC  

2306 6183  

26  14/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Phú Thạnh A9  

Trụ 78 PĐ 479-13 

tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm Phú 

Thạnh A9 tại trụ 78 

PĐ 479-13 tuyến 

479-PC  

190 972  

27  15/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Bến đò số 17  

Trụ 83B PĐ 479-13 

tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo hotline trạm 

Bến Đò Số 17 tại trụ 

83B PĐ 479-13 

tuyến 479-PC  

113 792  

28  15/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 

Phân  đoạn Bến đò số 18 (từ trụ 

78-122) tuyến 479-PC  

Từ trụ 78 đến trụ 122 

PĐ 479-12 tuyến 479-

PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt 03 DS tại trụ 6 

PĐ 479-12 tuyến 

479-PC  

2306 6183  

29  15/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long 

Khánh  
Không cắt điện  0 0  

30  18/05/2026 08:00 17:00 Điện lực 

Thường 

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m. Nâng cấp 

TBA. Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế 

Tại trụ 73 PĐ 477-

10/1A tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt LBS + 03 DS tại 

trụ 03 PĐ 477-10/1 

tuyến 477-PC - Cắt 

1172 3249  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Thới 

Tiền  

và TBA TDC Long Thuận 3 nối 

dài   

LBS + 03 DS tại trụ 

80 PĐ 477-10/1-1 

tuyến 477-PC  

31  18/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 
Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV  

Từ trụ 70 đến trụ 104 

PĐ 477-10/2A tuyến 

477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt LBS + 03 DS tại 

trụ 70 PĐ 477-10/2A 

tuyến 477-PC  

1781 4878  

32  18/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 

PĐ 477-10/1 tuyến 

477-PC và các nhánh rẽ 

phụ thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

33  19/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng 

cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-

250kVA Thay dây 2xAV-70 + 

AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ 

thế và TBA TDC Long Thuận 3  

Tại trụ 67 PĐ 477-

10/1A tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt LBS + 03 DS tại 

trụ 03 PĐ 477-10/1 

tuyến 477-PC - Cắt 

LBS + 03 DS tại trụ 

80 PĐ 477-10/1-1 

tuyến 477-PC  

1172 3249  

34  19/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng 

cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-

250kVA Thay dây 2xAV-70 + 

AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ 

thế và TBA Long Hưng 1 Nối Dài  

Tại trụ 10 PĐ 477-10/2 

tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt LBS + 03 DS tại 

trụ 01 PĐ 477-10/2 

tuyến 477-PC - Cắt 

LBS + 03 DS tại trụ 

70 PĐ 477-10/2A 

tuyến 477-PC  

2388 6183  

35  19/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

36  20/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m Nâng cấp 

TBA Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế 

và TBA Long Hưng 5  

Tại trụ 42 PĐ 477-10/2 

tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt LBS + 03 DS tại 

trụ 01 PĐ 477-10/2 

tuyến 477-PC - Cắt 

LBS + 03 DS tại trụ 

70 PĐ 477-10/2A 

tuyến 477-PC  

2388 6183  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

37  20/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường trạm  Chợ Miểu 1 ND  

Trụ 132 PĐ 475-14 

tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm 

Chợ Miểu 1 ND tại 

trụ 132 PĐ 475-14 

tuyến 475-HN  

168 855  

38  20/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế 

Từ trụ 04 đến trụ 144 

PĐ 479-11 tuyến 479-

PC và các nhánh rẽ phụ 

thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

39  21/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường trạm  Chợ Miểu 1  

Trụ 130 PĐ 475-14 

tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm 

Chợ Miểu 1 tại trụ 

130 PĐ 475-14 tuyến 

475-HN  

102 855  

40  21/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường trạm  Chợ Miểu 2  

Trụ 127 PĐ 475-14 

tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm 

Chợ Miểu 2 tại trụ 

127 PĐ 475-14 tuyến 

475-HN  

197 612  

41  21/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 91 đến trụ 393 

PĐ 479-13 tuyến 479-

HN và các nhánh rẽ 

phụ thuộc  

Phường 

Thường 

Lạc,  Xã 

Thường 

Phước  

Không cắt điện  0 0  

42  22/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường trạm  Chợ Miểu 1A  

Trụ 125/4 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm 

Chợ Miểu 1A tại trụ 

125/4 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN  

264 738  

43  22/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường trạm  UB Long Khánh 

B  

Trụ 125/7 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm UB 

Long Khánh B tại trụ 

125/7 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN  

96 567  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

44  22/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 102 đến trụ 327 

PĐ 480-12 tuyến 480-

HN và các nhánh rẽ 

phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
Không cắt điện  0 0  

45  25/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 04 đến trụ 144 

PĐ 479-11 tuyến 479-

PC và các nhánh rẽ phụ 

thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

46  25/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Tân Hương  

Trụ 178 PĐ 477-10/1-3 

tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo hotline trạm Tân 

Hương tại trụ 178 PĐ 

477-10/1-3 tuyến 

477-PC  

232 792  

47  25/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường trạm CDC Cua 7 Dưa  

Tại trụ 125/135 NR 

475-13/1-2 tuyến 475-

HN   

Xã Long 

Khánh  

Cắt CB + 03 FCO 

trạm CDC Cua 7 

Dưa tại trụ 125/135 

NR 475-13/1-2 tuyến 

475-HN   

235 837  

48  26/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Phú Lợi 2  

Trụ 138 PĐ 477-10/1-3 

tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03FCO và 

tháo hotline trạm Phú 

Lợi 2 tại 138 PĐ 

477-10/1-3 tuyến 

479-PC  

204 522  

49  26/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA UB Phú Thuận B  

Trụ 192 PĐ 477-10/1-3 

tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm UB 

Phú Thuận B tại 192 

PĐ 477-10/1-3 tuyến 

479-PC  

200 774  

50  26/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 

PĐ 477-10/1 tuyến 

477-PC và các nhánh rẽ 

phụ thuộc  

Xã Long 

Phú Thuận  
Không cắt điện  0 0  

51  27/05/2026 08:00 17:00 Điện lực 

Thường 

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

 Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường trạm Nam Hang  

Tại trụ 125/82 NR 475-

13/1-1 tuyến 475-HN  

Xã Long 

Khánh  
- Cắt CB + 03FCO 

trạm Nam Hang tại 
287 873  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Thới 

Tiền  

trụ 125/82 NR 475-

13/1-1 tuyến 475-HN  

52  27/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Thay MBA vận hành lâu năm, 

bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu 

bất thường TBA Phú Lợi 5  

Tại trụ 155/1 NR 477-

10/1-3/5 tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

- Cắt CB + 03FCO 

và tháo hotline trạm 

Phú Lợi 5 tại trụ 

155/1 NR 477-10/1-

3/5 tuyến 479-PC  

204 459  

53  27/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 91 đến trụ 393 

PĐ 479-13 tuyến 479-

HN và các nhánh rẽ 

phụ thuộc  

Phường 

Thường 

Lạc,  Xã 

Thường 

Phước  

- Không cắt điện  0 0  

54  28/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Dựng trụ BTLT 14m (ghép)Nâng 

cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-

250kVA Thay dây 2xAV-70 + 

AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ 

thế và TBA Thường Thới Tiền 1  

Tại trụ 146/11 NR 480-

12A/8 tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước   

- Cắt 03LBFCO tại 

trụ 146/1 NR 480-

12A/8 tuyến 480-HN  

1020 2925  

55  28/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Ban QLDA Khu 

Vực 1 
Di dời lưới điện trung hạ thế   

Từ trụ 78 đến trụ 143 

PĐ 479-13 tuyến 479-

PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS 

tại trụ 77 PĐ 479-13 

tuyến 479-PC  

2780 6831  

56  28/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 102 đến trụ 327 

PĐ 480-12 tuyến 480-

HN và các nhánh rẽ 

phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  

57  29/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 
Di dời lưới điện trung hạ thế   

Từ trụ 4 đến trụ 76 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

- Cắt REC + 03 DS 

tại trụ 1, 3 PĐ 479-

10 tuyến 479-PC  

3078 8784  

58  29/05/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền  

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Lưới trung thế và TBA xử lý quá 

tải và sụt áp TBA Mương Đồng 

Hòa và TBA Ấp Thượng 2  

Tại trụ 205/6A/5T NR 

480-13/6/2 tuyến 480-

HN  

Xã Thường 

Phước   

- Cắt 03LBFCO tại 

trụ 205/6A/1T NR 

480-13/6/2 tuyến 

480-HN  

327 855  

59  29/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thường 

Điện lực Thường 

Thới Tiền 

Phát quang cây xanh dự phòng 

lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

Xã Long 

Khánh  
- Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Thới 

Tiền  

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Điện lực Sa Đéc          

1  02/05/2026 07:00 17:30 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Xử lý 2 nguồn tại trụ 16/4/4A, 

16/4/1. Thay dây 2xAV-70 + AC-

50 thành dây ABC-2x70 + AC-

50, thay hộp điện kế, sang dây NR 

khách hàng và lắp hộp Domino  

- Từ trụ 16/2 đến trụ 

16/4/3, từ trụ 16/4 đến 

trụ 16/4/4A, từ trụ 

16/4/1 đến trụ 16/4/1/4, 

từ trụ 16/4/1/2 đến trụ 

16/4/1/2/2B, từ trụ 

16/4/1/2 đến trụ 

16/4/1/2/3A tuyến 474-

AH.  

Đường nội 

bộ KDC 

Tân Hòa, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt CB + FCO trạm 

Tân Hòa DE tại trụ 

16/4. Cắt CB + 

3FCO trạm Chả Cá 

Hạnh Hùng tại trụ 

16/2B. Cắt CB + 

FCO trạm Tân Hòa 

GK tại trụ 13/6 tuyến 

474-AH.  

108 682.5  

2  02/05/2026 07:00 17:30 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Thay dây 2xAV-70 + AC-50 

thành dây ABC-2x70 + AC-50, 

thay hộp điện kế, sang dây NR 

khách hàng và lắp hộp Domino  

Từ trụ 16/2 đến trụ 

16/2/4, từ trụ 16/2/2 

đến trụ 16/2/2/3 tuyến 

474-AH.  

Đường nội 

bộ KDC 

Tân Hòa, 

phường Sa 

Đéc  

 Cắt FCO trạm Tân 

Hòa MH  tại trụ 16/2  

tuyến 474AH  

57 357  

3  04/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Hạ công suất TBA Phạm Ngọc 

Thạch từ 1P-75kVA thành 1P-

50kVA  

Tại trụ 37/5/2 tuyến 

474SĐ  

Đường 

Phạm Ngọc 

Thạch, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt FCO trạm Phạm 

Ngọc Thạch tại trụ 

37/5/2 tuyến 474SĐ  

45 135  

4  05/05/2026 07:00 17:30 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Thay dây 2xAV-70 thành dây 

ABC-2x70, sang dây NR khách 

hàng, lắp hộp Domino  

- Từ trụ 103/5/37B/10B 

đến trụ 

103/5/37B/10B/17 (trụ 

148A/8/5) tuyến 478-

AH.  

Đường cặp 

Kinh 50, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt CB + FCO trạm 

Kinh 50 tại trụ 

103/5/37B/10B. Cắt 

CB + FCO trạm 

Cống Rạch Ruộng tại 

trụ 148A/8 tuyến 

478-AH. 

86 546  

5  06/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Hạ công suất TBA T2 KDC Phú 

Long từ 1P-100kVA thành 1P-

75kVA  

Tại trụ 34/8/29A/4/1 

tuyến 477SĐ  

Đường 

KDC Phú 

Long, xã 

Tân Dương  

Cắt FCO trạm T2 

KDC Phú Long tại 

trụ 34/8/29A/4/1 

tuyến 477SĐ  

71 215  

6  06/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Nâng công suất TBA Ông Nhựt 

từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA  

Tại trụ 99A/3 tuyến 

474AH  

Đường dal 

QL80, xã 

Tân Dương  

Cắt FCO trạm Ông 

Nhựt tại trụ 99A/3 

tuyến 474AH  

79 235  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

7  06/05/2026 13:30 16:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH Gia cố lèo hạ thế  Tại trụ 30 tuyến 474SĐ  

Đường Lê 

Hồng 

Phong, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt FCO trạm Phú 

Hòa 1 tại trụ 30 

tuyến 474SĐ  

66 100  

8  08/05/2026 07:00 17:30 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Thay dây ABC-2x70 thành dây 

ABC-2x70, thay hộp điện kế, 

sang dây NR khách hàng và lắp 

hộp Domino  

- Từ trụ 93/9/18 đến trụ 

93/9/20 tuyến 474-AH. 

Từ trụ 93/9/20 đến trụ 

93/9/20/6A tuyến 474-

AH.  

Đường 

Kinh Cùn, 

xã Tân 

Dương  

Cắt CB + FCO trạm 

Kinh Cùn 3 tại trụ 

93/9/20/2A tuyến 

474-AH.  

34 210  

9  10/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Nâng công suất TBA Ngã Ba 

Trần Thị Nhượng từ 1P-37,5kVA 

lên 2x1P-37,5kVA  

Tại trụ 33 tuyến 

474AH  

Đường 

ĐT848, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt FCO trạm Ngã 

Ba Trần Thị Nhượng 

tại trụ 33 tuyến 

474AH  

25 75  

10  10/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Hạ công suất TBA Trại cưa Phú 

Long từ 2x1P-37,5kVA thành 1P-

37,5kVA  

Tại trụ 82A/6/1 tuyến 

474AH  

Đường dal 

Xẻo Gừa, 

xã Tân 

dương  

Cắt FCO trạm Trại 

cưa Phú Long tại trụ 

82A/6/1 tuyến 

474AH  

17 50  

11  13/05/2026 07:00 17:30 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Di dời LBFCO tại trụ 37/33 sang 

trụ 37/28 tuyến 481-AH. - Làm 

chằng cách khoảng tại trụ 37/43 

tuyến 481-AH. - Thay dây 2xAV-

70 thành dây ABC-2x70, thay hộp 

điện kế, sang dây NR khách hàng 

và lắp hộp Domino  

Tại trụ 37/33, 37/43 

tuyến 481-AH. - Từ trụ 

37/22 đến trụ 37/28 

tuyến 481-AH.  

Đường cặp 

rạch Ông 

Hộ, phường 

Sa Đéc  

Cắt 01 LBFCO NR 

481-10/1 Ông Hộ tại 

trụ 37 tuyến 481-AH. 

- Cắt CB + FCO trạm 

Ngọn Ông Hộ tại trụ 

37/25 tuyến 481-AH. 

- Cắt CB + 03 FCO 

trạm Kinh Sáu Đỏ tại 

trụ 37/33 tuyến 481-

AH.  

528 3328.5  

12  13/05/2026 07:00 17:30 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Thay dây 2xAV-70 thành dây 

ABC-2x70, thay hộp điện kế, 

sang dây NR khách hàng và lắp 

hộp Domino  

Từ trụ 37/15 đến trụ 

37/22 tuyến 481-AH.  

Đường cặp 

rạch Ông 

Hộ, phường 

Sa Đéc  

Cắt CB + FCO trạm 

Phạm Hữu Nghĩa tại 

trụ 37/20 tuyến 481-

AH  

0 0  

13  15/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

 Hạng mục 8: Cải tạo lưới trung 

thế 3P-22kV 02 mạch thành 03 

mạch từ trụ 01 tuyến đến trụ 8A 

tuyến 471SĐ, 472SĐ  

 từ trụ 01 tuyến 471SĐ, 

472SĐ đến trụ 8A 

tuyến 471SĐ, 472SĐ  

Đường 

QL80, 

phường Sa 

Đéc  

Cô lập tuyến 471-

SĐ. Cô lập tuyến 

472-SĐ. Cô lập 

tuyến 475-SĐ. Cô 

lập tuyến 477-SĐ.  

17501 105010  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  18/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 

Công ty Minh 

Thanh 

Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm 

Kinh Cùn 1  

Lưới hạ thế trạm Kinh 

Cùn 1  

Đường 

Kinh Cùn, 

xã Tân 

Dương  

 Cắt FCO trạm Kinh 

Cùn 1 tại trụ 93/9/3  

tuyến 474AH  

94 560  

15  20/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Đội TCSCĐN 

Lắp toppin sứ đỉnh, đưa dây trung 

thế pha B lên toppin  

Tại trụ 111A tuyến 2 

náp 474AH-475SĐ  

Đường 

QL80, xã 

Tân Dương  

Không cắt điện Off 

R79 tuyến 475SĐ 

Off R79 tuyến 

474AH  

0 0  

16  21/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH Thay kẹp dừng dây ABC bị bể  

Tại trụ 30/15 tuyến 

471SĐ  

Đường 

Nguyễn 

Sinh Sắc, 

phường Sa 

Đéc  

 Cắt 03 FCO trạm 

Phú Mỹ tại trụ 30/18 

tuyến 471SĐ  

131 395  

17  23/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

 Hạng mục 3: Xây dựng mới lưới 

trung thế 3P-22kV 02 mạch 

(6xACXH240 + AC240) từ trụ 5 

tuyến 477KCN, 479KCN đến trụ 

37 tuyến 473AH, đến trụ 53 tuyến 

473AH, lưới hạ thế hổn hợp và 

trạm biến áp.  

Từ trụ 5 tuyến 

473KCN, 475KCN đến 

trụ 81 tuyến 476AH, 

đến trụ 145A tuyến 

472SĐ  

Đường 

ĐT852B, 

ĐT848, 

Đường N1, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt phân đoạn 472-

12.SĐ tại trụ 125 

tuyến 472-SĐ. Cắt 

phân đoạn 476-

12.AH tại trụ 50 

tuyến 476-AH. 3.  

Cắt phân đoạn 473-

10.AH tại trụ 36 

tuyến 473-AH. Cắt 

LBS + 03 LBFCO 

Nhánh Rẽ Cái Bè  tại 

trụ 88/18/1 tuyến 

478-AH. Cắt  03 

LBFCO Nhánh Rẽ 

Ông Thung - Sa 

Nhiên  tại trụ 108/5/1 

tuyến 472-SĐ. 

1661 9970  

18  25/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH Thay kẹp dừng dây ABC bị bể  

Tại trụ 52 tuyến 

479AH = trụ 80 tuyến 

471SĐ  

Đường 

Trần Hưng 

Đạo, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt 03 FCO trạm 

KDC Phường 1 tại 

trụ 49/4 tuyến 

479AH  

349 1045  

19  26/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH Thay thùng CB sắt bị mục sét  

Tại trụ 128A tuyến 

472SD  

Đường 

ĐT848, 

phường Sa 

Đéc  

 Cắt 03 FCO trạm 

Trại Xã Hội tại trụ 

128A tuyến 472SĐ  

127 380  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

20  27/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH 

Nâng cấp lưới trung hạ thế Nâng 

công suất TBA. Lắp mới tụ bù hạ 

áp 3P-5kVAr 

Từ trụ 13/1 đến trụ 

13/9 tuyến 474AH  

Đường nội 

bộ KDC 

Tân Hòa, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt 03LBFCO nhánh 

rẽ Tân Hòa AB tại 

trụ 13/1 tuyến 

474AH  

320 1920  

21  28/05/2026 07:00 12:00 
Điện lực 

Sa Đéc 
Tổ QLVH Thay kẹp dừng dây ABC bị bể  

Tại trụ 88/1B/7/16B 

tuyến 478AH  

Đường 

Rạch Cái 

Bè, phường 

Sa Đéc  

 Cắt 01 FCO trạm 

Rạch cái Bè tại trụ 

88/1B/7/16B tuyến 

478AH  

183 550  

Điện lực Nha Mân          

1  04/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay 03TI (15-30/5), vệ sinh trạm 

Lục Mỹ Nương (PB 42115)  

Tại trụ 

16/59/64/2/38/3A/1 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB trạm Lục Mỹ 

Nương tại trụ 

16/59/64/2/38/3A/1 

tuyến 473-SĐ Cắt 

03FCO NR  Lục Mỹ 

Nương tại trụ 

16/59/64/2/38/3A/1 

tuyến 473-SĐ  

1 791 SCTX  

2  04/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay 03TU (22000/110V), vệ 

sinh trạm Bình Minh Hai (PB 

51503)  

Tại trụ 50/1 tuyến 476-

SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt MC NR Bình 

Minh Hai tại trụ 50/1 

tuyến 476-SĐ Cắt 

03DS NR Bình Minh 

Hai tại trụ 50 tuyến 

476-SĐ  

1 3013.5 SCTX  

3  05/05/2026 08:00 11:30 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay 03TU (22000/110V), 03TI 

(10-20/5A) vệ sinh trạm Nam 

Huy Đồng Tháp (PB 42674)  

Tại trụ 34/147A/1 

tuyến 475-NM  

Xã Tân 

Nhuận 

Đông  

Cắt CB trạm Nam 

Huy Đồng Tháp tại 

trụ 34/147A/1 tuyến 

475-NM Cắt 03FCO 

trạm Nam Huy Đồng 

Tháp tại trụ 34/147A 

tuyến 475-NM 

1 843.5 SCTX  

4  05/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay 03TU (22000/110V), 03TI 

(15-30/5A) vệ sinh trạm NM Tân 

Xuân (PB 08197)  

Tại trụ 45/1 tuyến 476-

SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB+3FCO trạm 

NM Tân Xuân tại trụ 

45/1 tuyến 476-SĐ 

1 969.5 SCTX  

5  06/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Kiểm định định kỳ TBA  Tuyến 475-NM  

Xã Tân 

Nhuận 

Đông  

Cắt CB +  cắt FCO + 

tháo hotline TBA 

tuyến 475-NM  

379 2493 SCTX  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  07/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Tháo cầu chì trời  

Từ trụ 46/34/19 đến trụ 

46/34/30 tuyến 471-

NM  

Xã Phú 

Hựu  
Không cắt điện  0 0 SCTX  

7  11/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Tháo cầu chì trời  

Từ trụ 31/8/4P đến trụ  

31/8/55P tuyến 474-

NM  

Xã Tân 

Nhuận 

Đông  

Không cắt điện  0 0 SCTX  

8  13/05/2026 08:00 10:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh TBA 

DNTN Phước Lập (PB40074)  

Tại trụ 35/1A tuyến 

476-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + cắt 03FCO 

trạm DNTN Phước 

Lập tại trụ 35/1A 

tuyến 476-SĐ 

1 294 SCTX  

9  13/05/2026 10:30 12:30 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh TU, TI 

DNTN Đức Thành  (PB36800)  

Tại trụ 63/8/44/5/23P/1 

tuyến 474-NM  

Xã Phú 

Hựu  

Cắt CB trạm DNTN 

Đức Thành tại trụ 

63/8/44/5/23P/1. Cắt 

03FCO NR Đức 

Thành tại trụ 

63/8/44/5/23P tuyến 

474-NM  

1 218 SCTX  

10  13/05/2026 14:30 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm Phước 

Lập Đồng Tháp 2, Phước Lập 

Đồng Tháp  (PB36800)  

Tại trụ 

63/8/44/5/12P/1A, 

63/8/44/5/12P/2  tuyến 

474-NM  

Xã Phú 

Hựu  

Cắt 03FCO NR 

Phước Lập Đồng 

Tháp tại trụ 

63/8/44/5/12P tuyến 

474-NM  

1 2812.5 SCTX  

11  18/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Hoán chuyển công suất TBA  

Tuyến 471-473-475-

NM  

Xã Phú 

Hựu, Tân 

Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO 

+ tháo hotline TBA 

tuyến 471-473-475-

NM  

152 981 SCTX  

12  19/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Hoán chuyển công suất TBA  

Tuyến 471-473-475-

NM  

Xã Phú 

Hựu, Tân 

Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO 

+ tháo hotline TBA 

tuyến 471-473-475-

NM  

162 999 SCTX  

13  20/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay TI hạ thế khách hàng trạm 

công cộng  
Tuyến 475-476-NM  

Xã  Tân 

Nhuận 

Đông, Tân 

Phú Trung  

Tháo đấu nối điện kế 

khách hàng uyến 

475-476-NM  

6 198 SCTX  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  22/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Nha Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay TI hạ thế khách hàng trạm 

công cộng  
Tuyến 473-476-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Tháo đấu nối điện kế 

khách hàng uyến 

473-476-SĐ  

6 189 SCTX  

Điện lực Lai Vung          

1  04/05/2026 07:30 07:35 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long 

Hậu nhận điện tuyến 471-SH  

Tại trụ 289/1, 

289/35/20/1A tuyến 

475-SĐ  

Xã Hòa 

Long, xã 

Lai Vung  

Cắt 3LBFCO NR 

475-13/4.SĐ tại trụ 

289/1 tuyến 475-SĐ. 

Đóng 3LBFCO NR 

475-13/4/-1A/1/2.SĐ 

Tân Mỹ Tân Phú tại 

trụ 289/35/20/1A 

tuyến 475-SĐ. 

7634 150 
Gián đoạn 

điện  

2  04/05/2026 07:30 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thay trụ hiện hữu thành trụ BTLT 

16m (ghép). Thu hồi các TBA  

Trụ số 236, 240, 241, 

244, 251, 260, 265, 

273, 280, 286, 290, 

297, 310, 314, 317, 

322, 323, 330 tuyến 

475-SĐ  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt LBS PĐ 475-

12.SĐ tại trụ 231A. 

Cắt 3DS PĐ 475-

13.SĐ trụ 233 tuyến 

475-SĐ. 

4754 29925 

Chuyển NR 

475-13/4.SĐ 

Long Hậu 

nhận điện 

tuyến 471-SH  

3  04/05/2026 17:55 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long 

Hậu nhận điện tuyến 475-SĐ  

Tại trụ 289/1, 

289/35/20/1A tuyến 

475-SĐ  

Xã Hòa 

Long, xã 

Lai Vung  

Cắt 3LBFCO NR 

475-13/4/-1A/1/2.SĐ 

trụ 289/35/20/1A 

tuyến 475-SĐ. Đóng 

LBFCO NR 475-

13/4.SĐ Long Hậu 

tại trụ 289/1 tuyến 

475-SĐ. 

7634 150 
Gián đoạn 

điện  

4  05/05/2026 07:30 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Xây dựng mới trung thế 3P-22kV, 

dây dẫn 3xACXH-240/32  

Từ trụ 1 đến trụ 70  

tuyến 472TT (= trụ 289 

tuyến 477TH hiện 

hữu), từ trụ 1 đến trụ 7 

tuyến 480TT (= trụ 217 

tuyến 477TH hiện hữu)  

Xã Lai 

Vung  

Cắt REC+3DS PĐ 

472-14.TH Cầu Chợ 

Cái Đôi tại trụ 217 

tuyến 472-TH. Cắt 

REC+3DS PĐ 477-

12.TH Chợ Cái Đôi 

tại trụ 216 tuyến 477-

TH. 

2895 36750  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

5  06/05/2026 07:30 07:35 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Chuyển PĐ NR Cây Xăng Quản 

Tám nhận điện tuyến 474-AH  

Tại trụ 80/77, 80/209 

tuyến 478-SH  

Xã Phong 

Hòa, xã 

Hòa Long  

Cắt 3LBFCO PĐNR 

478-11/1-1.SH Cây 

Xăng Quản Tám tại 

trụ 80/77 tuyến 478-

SH. Đóng REC+3DS 

MV 474AH-478SH 

trụ 211/1 tuyến 474-

AH. 

6757 129.17 
Gián đoạn 

điện  

6  06/05/2026 07:30 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Cải tạo trung thế 3P-22kV hiện 

hữu. Thay dây trung hạ thế , thu 

hồi trụ cũ 

Từ trụ 70/1 đến trụ 

70/71 tuyến 471SH, từ 

trụ 81/49 đến trụ 81/56 

tuyến 476-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt 3LBFCO NR 

471-10/1.SH trụ 70/1 

tuyến 471-SH. Cắt 

REC+3DS NR 478-

11/1.SH Nhà Thờ tại 

trụ 80/1 tuyến 478-

SH. 

3354 22050 

Chuyển 

PĐNR Cây 

Xăng Quản 

Tám nhận 

điện tuyến 

474-AH  

7  06/05/2026 17:55 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Chuyển PĐNR Cây Xăng Quản 

Tám nhận điện tuyến 478-SH  

Tại trụ 80/77, 80/209 

tuyến 478-SH  

Xã Phong 

Hòa, xã 

Hòa Long  

Cắt REC+3DS MV 

474AH-478SH trụ 

211/1 tuyến 474-AH. 

Đóng 3LBFCO 

PĐNR 478-11/1-

1.SH Cây Xăng 

Quản Tám tại trụ 

80/77 tuyến 478-SH. 

6757 129.17 
Gián đoạn 

điện  

8  07/05/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thay dây dẫn bộ cáp xuất lên, 

xuống hạ áp các TBA bị tưa, tróc 

vỏ và có nhiều mối nối TBA UB 

Huyện  

Tại trụ 200 tuyến 474-

AH  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+3FCO và 

tháo 3 hotlien TBA 

UB Huyện tại trụ 200 

tuyến 474-AH  

254 932  

9  07/05/2026 13:30 17:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thay dây dẫn bộ cáp xuất lên, 

xuống hạ áp các TBA bị tưa, tróc 

vỏ và có nhiều mối nối không 

đảm bảo yêu cầu vận hành TBA 

Huyện Ủy  

Tại trụ 214 tuyến 474-

AH  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+3FCO và 

tháo 3 hotlien TBA 

Huyện Ủy tại trụ 214 

tuyến 474-AH  

215 889  

10  08/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thay, tăng cường các bộ chằng 

không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

bằng bộ chằng mớ NR Cái Bần 

Dưới  

Tại trụ 232/29, 232/53 

tuyến 471-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt 3LBFCO NR Cái 

Bần Dưới tại trụ 

232/1 tuyến 471-SH  

859 3900  

11  11/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thay, tăng cường các bộ chằng 

NR Ông Tô  

Tại trụ 22/10/1/1A/1 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt LBFCO NR Ông 

Tô tại trụ 22/10 

tuyến 480-SH  

257 1160  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

12  12/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thay, tăng cường các bộ chằng 

NR Thới Hòa  

Tại trụ 219/21/7, 

219/14 tuyến 471-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt LBFCO NR Thới 

Hòa tại trụ 219/1 

tuyến 471-SH  

674 1665  

13  13/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thay, tăng cường các bộ chằng 

không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

bằng bộ chằng mới NR Thới Mỹ 

Nối Dài  

Tại trụ 190/66 tuyến 

471-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt LBFCO NR Thới 

Mỹ Nối Dài tại trụ 

190/52 tuyến 471-SH  

1040 2970  

14  14/05/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Nâng cao lưới điện lưới trung, hạ 

thế NR Kinh Bún Tàu  

Tại trụ 81/173A/26/20, 

81/173A/26/23, 

81/173A/26/24, 

81/173A/26/25, 

81/173A/26/26, 

81/173A/26/32, 

81/173A/26/37 tuyến 

476-SH  

Xã Hòa 

Long  

Cắt 3LBFCO NR 

Kinh Bún Tàu tại trụ 

81/173A/26/1 tuyến 

476-SH  

426 1980  

15  15/05/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, 

LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse 

TBA  1P-50kVACầu Rạch Bàu  

Tại trụ 480SH/86 tuyến 

480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cầu 

Rạch Bàu tại trụ 

480SH/86 tuyến 

480SH  

59 96  

16  15/05/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, 

LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse 

TBA 1P-50kVA Miếu Thần Nông  

Tại trụ 

480SH/22/70/3/8A 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Miếu 

Thần Nông tại trụ 

480SH/22/70/3/8A 

tuyến 480SH  

79 88  

17  15/05/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, 

LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse 

TBA 1P-50kVA Rạch Cát  

Tại trụ 

480SH/22/70/3/14B 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Rạch 

Cát tại trụ 

480SH/22/70/3/14B 

tuyến 480SH  

92 92  

18  15/05/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, 

LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse 

TBA 1P-50kVA Ông Bầu  

Tại trụ 

480SH/22/10/1/6A 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Ông 

Bầu tại trụ 

480SH/22/10/1/6A 

tuyến 480SH  

51 60  

19  15/05/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, 

LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse 

TBA 1P-100kVA Cái Sơn Bé  

Tại trụ 480SH/218A/14 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cái Sơn 

Bé tại trụ 

480SH/218A/14 

tuyến 480SH  

150 360  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

20  15/05/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, 

LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse 

TBA 2x1P-37,5kVA Cái Bần 

Nhỏ  

Tại trụ 480SH/203 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cái Bần 

Nhỏ tại trụ 

480SH/203 tuyến 

480SH  

78 225  

21  18/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Nâng công suất TBA 2x1P-

37,5kVA lên 3P-250kVA Viễn 

Thông Điện Lực tại trụ 236 tuyến 

475SĐ  

Tại trụ 236 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Viễn 

Thông Điện Lực tại 

trụ 236 tuyến 475-

SĐ  

23 420  

22  18/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

 Nâng công suất TBA 2x1P-

50kVA lên 3P-250kVA Trường 

Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 

475SĐ  

Tại trụ 244 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Trường 

Dạy Nghề tại trụ 244 

tuyến 475-SĐ  

139 640  

23  19/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Nâng công suất TBA 1P-50kVA 

lên 3P-250kVA Kênh Năm Thướt 

tại trụ 265 tuyến 475SĐ  

Tại trụ 265 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Kênh 

Năm Thướt tại trụ 

265 tuyến 475-SĐ  

33 280  

24  19/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Nâng công suất TBA 1P-50kVA 

lên 3P-250kVA  Lộ Lỡ  

Tại trụ 273 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa 

Long  

Cẳt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Lộ Lỡ 

tại trụ 273 tuyến 475-

SĐ  

74 290  

25  20/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Nâng công suất TBA 1P-75kVA 

lên 3P-250kVA Thông Dông  

Tại trụ 286 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Thông 

Dông 3 tại trụ 286 

tuyến 475-SĐ  

66 480  

26  20/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Nâng công suất TBA 1P-75kVA 

lên 3P-250kVA Cây Xăng Thạnh 

Dung tại trụ 297 tuyến 475SĐ  

Tại trụ 297 tuyến 475-

SĐ  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cây 

Xăng Thạnh Dung 

tại trụ 297 tuyến 475-

SĐ  

62 510  

27  21/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Nâng công suất TBA 1P-50kVA 

lên 3P-250kVA Dũng Sáng tại trụ 

323 tuyến 475SĐ  

Tại trụ 323 tuyến 475-

SĐ  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Dũng 

Sáng tại trụ 323 

tuyến 475-SĐ  

77 320  

28  21/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung Nâng công suất TBA 2x1P-

50kVA lên 3P-250kVA  BTS Tân 

Tại trụ 330, 314 tuyến 

475-SĐ  

Xã Lai 

Vung  
Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA BTS 
66 370  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Thành tại trụ 330 tuyến 475SĐ - 

Xây dựng mới TBA 3x1P-50kVA 

tại trụ 314 tuyến 475SĐ. 

Tân Thành tại trụ 

330 tuyến 475-SĐ  

29  22/05/2026 07:30 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Xây dựng mới trung thế 3P-22kV, 

dây dẫn 3xACXH-240/32 + As-

185/29 từ trụ 1 đến trụ 70  tuyến 

472TT (= trụ 289 tuyến 477TH 

hiện hữu). - Xây dựng mới trung 

thế 3P-22kV, dây dẫn 3xACXH-

240/32 + As-185/29 từ trụ 1 đến 

trụ 7 tuyến 480TT (= trụ 217 

tuyến 477TH hiện hữu).  

Từ trụ 1 đến trụ 70  

tuyến 472TT (= trụ 289 

tuyến 477TH hiện 

hữu), từ trụ 1 đến trụ 7 

tuyến 480TT (= trụ 217 

tuyến 477TH hiện hữu)  

Xã Lai 

Vung  

Cắt REC+3DS PĐ 

472-14.TH Cầu Chợ 

Cái Đôi tại trụ 217 

tuyến 472-TH. Cắt 

REC+3DS PĐ 477-

12.TH Chợ Cái Đôi 

tại trụ 216 tuyến 477-

TH. 

2895 36750  

30  25/05/2026 07:30 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Thu hồi các TBA tại các vị trí trụ 

70/32, 70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 

70/45, 70/49, 70/52, 70/64 và 

70/65 tuyến 471SH  

Tại các vị trí trụ 70/32, 

70/33, 70/37, 70/40, 

70/40, 70/45, 70/49, 

70/52, 70/64 và 70/65 

tuyến 471-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt 3LBFCO NR 

471-10/1.SH Định 

Hòa tại trụ 70/1 

tuyến 471-SH  

2102 14700  

31  26/05/2026 07:30 07:35 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Chuyển PĐNR Cây Xăng Quản 

Tám nhận điện tuyến 474-AH  

Tại trụ 80/77, 80/209 

tuyến 478-SH  

Xã Phong 

Hòa, xã 

Hòa Long  

Cắt 3LBFCO PĐNR 

478-11/1-1.SH Cây 

Xăng Quản Tám tại 

trụ 80/77 tuyến 478-

SH. Đóng REC+3DS 

MV 474AH-478SH 

Long Thắng tại trụ 

211/1 tuyến 474-AH 

6757 129.17 
Gián đoạn 

điện  

32  26/05/2026 07:30 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Cải tạo trung thế 3P-22kV từ trụ 

81/56 đến trụ 81/64 tuyến 476SH  

Từ trụ 80/61 đến trụ 

80/69 tuyến 478-SH (từ 

trụ 81/56 đến trụ 81/64 

tuyến 476SH cũ)  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt REC+3DS NR 

478-11/1.SH Nhà 

Thờ tại trụ 80/1 

tuyến 478-SH  

1252 8925  

33  26/05/2026 17:55 18:00 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung 

Chuyển PĐNR Cây Xăng Quản 

Tám nhận điện tuyến 478-SH  

Tại trụ 80/77, 80/209 

tuyến 478-SH  

Xã Phong 

Hòa, xã 

Hòa Long  

Cắt REC+3DS MV 

474AH-478SH Long 

Thắng tại trụ 211/1 

tuyến 474-AH. Đóng 

3LBFCO PĐNR 

478-11/1-1.SH Cây 

Xăng Quản Tám tại 

6757 129.17 
Gián đoạn 

điện  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

trụ 80/77 tuyến 478-

SH. 

34  27/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế 

Từ trụ 243 đến trụ 

243/14 tuyến 475SĐ từ 

trụ 244 đến trụ 

244/1/3P và từ trụ 244 

đến trụ 244/1/2T tuyến 

475-SĐ. 

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+FCO TBA 

Trường Dạy Nghề tại 

trụ 244 tuyến 475-

SĐ  

139 650  

35  27/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế 

Từ trụ 246 đến trụ 

246/5 và từ trụ 246/5 

đến trụ 246/5/4 tuyến 

475-SĐ  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+FCO TBA 

Trường Cấp 3 Lai 

Vung 1 tại trụ 251 

tuyến 475-SĐ  

43 220  

36  28/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế 

Từ trụ 273 đến trụ 

273/6 tuyến 475-SĐ  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+FCO TBA 

Lộ Lỡ tại trụ 273 

tuyến 475-SĐ  

74 300  

37  28/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế 

Từ trụ 285 đến trụ 

285/2, từ trụ 285/1 đến 

trụ 285/1/1A, từ trụ 

285/1 đến trụ 285/1/4B 

tuyến 475-SĐ  

Xã Hòa 

Long  

Cắt CB+FCO TBA 

Thông Dông 3 tại trụ 

286 tuyến 475-SĐ  

66 380  

38  29/05/2026 07:30 17:30 
Điện lực 

Lai Vung 
ĐL Lai Vung Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế 

Từ trụ 290 đến trụ 

290/3 tuyến 475-SĐ  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO TBA 

Cầu Thông Dông tại 

trụ 290 tuyến 475-

SĐ  

79 550  

Điện lực Lấp Vò           

1  04/05/2025 13:30 15:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Tân Lợi 2A 

tuyến 476-TH  

Trụ 195/32/5 tuyến 

476-TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm 

Tân Lợi 2A trụ 

195/32/5 tuyến 476-

TH  

11 12  

2  04/05/2025 10:00 11:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Gò 70 tuyến 

476-TH  

Trụ 211/30 tuyến 476-

TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm 

Gò 70 trụ 211/30 

tuyến 476-TH  

37 27  

3  05/05/2025 08:00 09:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Tân An 5 

tuyến 478-TH  

Trụ 129/1/14T tuyến 

478-TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm 

Tân An 5 trụ 

129/1/14T tuyến 

478-TH  

45 27  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  05/05/2025 13:30 15:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Thủ Ô tuyến 

471-TH  

Trụ 208/6 tuyến 471-

TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm 

Thủ Ô trụ 208/6 

tuyến 471-TH  

40 45  

5  05/05/2025 10:00 11:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Y Tế Vĩnh 

Thạnh tuyến 472-AH  

Trụ 137/2/60 tuyến 

472-AH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Y 

Tế Vĩnh Thạnh trụ 

137/2/60 tuyến 472-

AH  

45 27  

6  06/05/2025 08:00 09:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm CDC Thầy 

Phó 1 tuyến 472-TH  

Trụ 114/27/3 tuyến  

472-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+3FCO trạm 

CDC Thầy Phó trụ 

114/27/3 tuyến 472-

TH  

218 114  

7  06/05/2025 09:30 10:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Ngọn Dầu Bé 

tuyến 472-TH  

Trụ 137/20 tuyến  472-

TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Ngọn Dầu Bé trụ 

137/20 tuyến 472-TH  

107 38  

8  06/05/2025 11:00 12:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Định An 3 

tuyến 472-TH  
Trụ 127 tuyến 472-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Định An 3 trụ 127 

tuyến 472-TH  

51 29  

9  06/05/2025 08:00 09:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Vàm Xếp 3 

tuyến 472-TH  

Trụ 106/6 tuyến  472-

TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Vàm Xếp 3 trụ 106/6 

tuyến 472-TH  

77 36  

10  06/05/2025 13:30 15:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Rạch Ông 1 

tuyến 472-TH  

Trụ 157/15/8 tuyến  

472-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Rạch Ông 1 trụ 

157/15/8 tuyến 472-

TH  

124 72  

11  06/05/2025 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Cty Đường Sơn 

Thu hồi TBA 3x1P-37.5kVA Gọt 

Xoài Út Xu và đấu nối NR 3P-

22kV + TBA 3P-1000kVA 

Dương Anh Quân tuyến 480-TH  

Trụ 264/1-264/2 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt 03FCO NR Gọt 

Xoài Út Xi trụ 264 

tuyến 480-TH  

1 846  

12  06/05/2025 11:00 12:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Ngọn Dầu Bé 

2 tuyến 472-TH  

Trụ 137/25/2 tuyến 

472-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Ngọn Dầu Bé 2 trụ 

137/25/2 tuyến 472-

TH  

34 20  

13  06/05/2025 13:30 15:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Định An 6 

tuyến 472-TH  
Trụ 136 tuyến 472-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Định An 6 trụ 136 

tuyến 472-TH  

59 42  

14  06/05/2025 15:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Định An 5 

tuyến 472-TH  
Trụ 138 tuyến 472-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Định An 5 trụ 138 

tuyến 472-TH  

67 27  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

15  06/05/2025 09:30 10:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Cái Chấp 

tuyến 472-TH  

Trụ 106/16 tuyến  472-

TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Cái Chấp trụ 106/16 

tuyến 472-TH  

90 37  

16  06/05/2025 15:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Rạch Ngã 

Bát tuyến 472-TH  

Trụ 157/15/38 tuyến  

472-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Rạch Ngã Bát trụ 

157/15/38 tuyến 472-

TH  

97 36  

17  07/05/2025 13:30 14:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết 

bị trạm Mương Khai tuyến 478-

AH  

Trụ 163/37 tuyến 478-

AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Mương 

Khai trụ 163/37 

tuyến 478-AH  

68 22  

18  07/05/2025 09:00 10:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết 

bị trạm Kinh Ranh tuyến 478-AH  

Trụ 163/22 tuyến 478-

AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Kinh 

Ranh trụ 163/22 

tuyến 478-AH  

86 38  

19  11/05/2025 15:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay 03TI hạ thế trạm bơm Bảy 

Láy tuyến 480-TH  

Trụ 310/31/51 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+3FCO trạm 

bơm Bảy Láy trụ 

310/31/51 tuyến 480-

TH  

1 57  

20  11/05/2025 08:00 09:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay 03TI hạ thế trạm Cơ Khí 

Đoàn Minh Phúc tuyến 477-TH  

Trụ 114/14/2/1 tuyến 

477-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt 03FCO NR Cơ 

Khí Đoàn Minh Phúc 

trụ 114/14/2 tuyến 

477-TH  

133 171  

21  11/05/2025 13:30 15:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm bơm Hai Sấm 

tuyến 480-TH  

Trụ 310/83/39 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm 

bơm Hai Sấm trụ 

310/83/39 tuyến 480-

TH  

1 33  

22  12/05/2025 10:00 11:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm bơm Kinh 

Đòn Dông 2 tuyến 480-TH  

Trụ 163A/23/1 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm 

bơm Kinh Đòn Dông 

2 trụ 163A/23/1 

tuyến 480-TH  

1 15  

23  12/05/2025 13:30 15:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm bơm Kinh 

2/9 - Tư Chiêu tuyến 478-TH  

Trụ 26/33/121/1A 

tuyến 478-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm 

bơm Kinh 2/9 - Tư 

Chiêu trụ 

26/33/121/1A tuyến 

478-TH  

1 33  

24  12/05/2025 08:00 09:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay 03TI hạ thế trạm bơm Kinh 

Đòn Dông tuyến 480-TH  

Trụ 100A/40 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  
Cắt CB+3FCO trạm 

bơm Kinh Đòn Dông 
1 21  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

trụ 100A/40 tuyến 

480-TH  

25  14/05/2025 15:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết 

bị trạm Rạch Gấm tuyến 478-AH  

Trụ 163/24A/2 tuyến 

478-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Rạch 

Gấm trụ 163/24A/2 

tuyến 478-AH  

110 42  

26  14/05/2025 13:30 15:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết 

bị trạm Chín Bà Cả tuyến 478-AH  

Trụ 163/46/1 tuyến 

478-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Chín 

Bà Cả trụ 163/46/1 

tuyến 478-AH  

57 54  

27  14/05/2025 08:00 09:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết 

bị trạm bơm Ô Bao Số 9 tuyến 

472-AH  

Trụ 137/82/2 tuyến 

472-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt 03FCO NR TB 

Ô Bao Số 9 trụ 

137/82 tuyến 472-

AH  

1 27  

28  15/05/2025 10:00 11:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm TĐC Cầu 

Vàm Cống 1 tuyến 472-TH  
Trụ 95/2 tuyến 472-TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

TĐC Cầu Vàm Cống 

1 trụ 95/2 tuyến 472-

TH  

46 37.5  

29  15/05/2025 08:00 09:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Bình Hòa 1 

tuyến 472-TH  
Trụ 51 tuyến 472-TH  Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm 

Bình Hòa 1 trụ 51 

tuyến 472-TH  

22 24  

30  15/05/2025 13:30 15:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay TI hạ thế trạm Tỉnh lộ 848 

tuyến 478-AH  
Trụ 183 tuyến 478-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm 

Tỉnh lộ 848 trụ 183 

tuyến 478-AH  

54 45  

31  15/05/2025 15:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay LA bị hỏng trạm Cầu Ba 

Nhịp tuyến 478-AH  

Trụ 153/9/14T tuyến 

478-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Cầu Ba 

Nhịp trụ 153/9/14T 

tuyến 478-AH  

93 61.5  

32  15/05/2025 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 

Cty Công trình 

Công Cộng 

Sang lưới hạ thế trạm Bà Bùng 1 

tuyến 472-TH  

Trụ 157/59A-

157/59A/21 tuyến 472-

TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO trạm 

Bà Bùng 1 trụ 157/59 

tuyến 472-TH  

110 432  

33  15/05/2025 13:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay MBA thí nghiệm CBM 

không đạt trạm Ngã Tháp tuyến 

480-TH  

Trụ 310/31/36 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Ngã 

Tháp trụ 310/31/36 

tuyến 480-TH  

51 77  

34  18/05/2025 08:00 11:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay MBA thí nghiệm CBM 

không đạt trạm Cầu Huỳnh Thuận 

1 tuyến 472-AH  

Trụ 121 tuyến 472-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Cầu 

Huỳnh Thuận 1 trụ 

121 tuyến 472-AH  

28 56  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

35  22/05/2025 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Hoán chuyển TBA 1P-75kVA Mù 

U với TBA 1P-50kVA Ngọn Mù 

U tuyến 478-AH  

Trụ 153/9/28T, 

153/9/29T/7 tuyến 478-

AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Mù U 

trụ 153/9/28T và 

trạm Ngọn Mù U trụ 

153/9/29T/7 tuyến 

478-AH  

77 288  

36  22/05/2025 08:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Đấu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-

2500kVA Việt Hảo tuyến 478-TH  

Trụ 135/135/1 tuyến 

478-TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt MC trụ 92+03DS 

trụ 91 PĐ 478-11TH 

tuyến 478-TH  

388 3672  

37  22/05/2025 15:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Cắt cầu hạ thế và đấu lèo hạ thế 

để sang lưới hạ thế Đường Cầm 1 

qua Ngọn Mù U tuyến 478-AH  

Trụ 153/9/28T/10/7, 

153/9/29T/7 tuyến 478-

AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm 

Ngọn Mù U trụ 

153/9/29T/7 và trạm 

Đường Cầm 1 trụ  

tuyến 478-AH  

49 44  

38  25/05/2025 13:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay kẹp quai bằng kẹp IPC trạm 

Mương Kinh 3 tuyến 480-TH  

Trụ 100A/45-

100A/55A tuyến 480-

TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm 

Mương Kinh 3 trụ 

100A/52 tuyến 480-

TH  

44 63  

39  25/05/2025 08:00 11:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Sửa trụ nghiêng hạ thế và bổ sung 

móc treo trạm Tân Hòa Đông  

Trụ 229C, 229B tuyến 

478-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm 

Tân Hòa Đông trụ 

230 tuyến 478-AH  

67 91  

40  26/05/2025 13:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay thùng CB+ĐK trạm Kinh 

Thầy Lâm A3 tuyến 472-AH  

Trụ 137/2/3/51A tuyến 

472-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm 

Kinh Thầy Lâm A3 

trụ 137/2/3/51A 

tuyến 472-AH  

37 63  

41  26/05/2025 08:00 11:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Sửa trụ nghiêng hạ thế trạm Tân 

Thuận A-B tuyến 471-TH  

Trụ 275/1/5P, 275/1/6P 

tuyến 471-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm 

Tân Thuận A-B trụ 

275 tuyến 471-TH  

46 119  

42  27/05/2025 08:00 09:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay thùng CB+ĐK trạm Kinh 

Thầy Lâm 9 tuyến 472-AH  

Trụ 137/2/17 tuyến 

472-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm 

Kinh Thầy Lâm 9 trụ 

137/2/17 tuyến 472-

AH  

52 42  

43  27/05/2025 10:00 11:30 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thay thùng CB+ĐK trạm Kinh 

Thầy Lâm A1 tuyến 472-AH  

Trụ 137/2/3/6A tuyến 

472-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm 

Kinh Thầy Lâm A1 

trụ 137/2/3/6A tuyến 

472-AH  

37 28.5  

44  27/05/2025 13:30 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Cơi trụ hạ thế và khắc phục tồn tại 

sau kiểm tra trạm Cồn Ông 3 

tuyến 478-AH  

Trụ 229A/4-229A/4/1 

tuyến 478-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt CB+01FCO trạm 

Cồn Ông 3 trụ 

229A/4 và 03FCO 

58 80.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

NR Nguyễn Anh Tài 

trụ 229B  tuyến 478-

AH  

45  28/05/2025 09:00 10:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết 

bị trạm Cầu Thăng Long tuyến 

472-TH  

Trụ 148/2 tuyến 472-

TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Cầu 

Thăng Long trụ 

148/2 tuyến 472-TH  

95 27  

46  28/05/2025 15:00 16:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết 

bị trạm Lò 1 Đường tuyến 472-

TH  

Trụ 147/5 tuyến 472-

TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Lò 

Đường 1 trụ 147/5 

tuyến 472-TH  

72 31  

47  28/05/2025 16:00 17:00 
Điện lực 

Lấp Vò 
Điện lực Lấp Vò 

Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết 

bị trạm Lò 2 Đường tuyến 472-

TH  

Trụ 147/6 tuyến 472-

TH  

Xã Lai 

Vung  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Lò 

Đường 2 trụ 147/6 

tuyến 472-TH  

75 38  

Điện lực Tân Phú Đông          

1  09/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân Phú 

Đông 

Tổ Quản Lý Vận 

Hành 
Bảo trì và sữa chữa lưới điện  Phân đoạn 4726-7  

Xã Tân 

Thới  

Cắt 03 LBFCO 

4726-7 và LBS 

4726-7 trụ 09 tuyến 

4722-8  

1524 18099  

2  27/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân Phú 

Đông 

Tổ Quản Lý Vận 

Hành 

Di dời đầu tuyến 4750 từ trụ 

17/165A về trụ 17/165A/1 ( kết 

hợp với Hotline )  

Trụ 17/165A, 

17/165A/1 tuyến K12-

8  

Xã Tân 

Thới  

Cắt LBFCO 4750-7 

tại trụ 17/165A tuyến 

K12-8  

61 1085  

3  28/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân Phú 

Đông 

Tổ Quản Lý Vận 

Hành 

Di dời TBA cây Mai 1 từ trụ 

125A về trụ 126 tuyến K4-8 ( kết 

hợp vời Hotline )  

Trụ 125A tuyến K4-8  
Xã Tân Phú 

Đông  

Cắt CB, FCO trạm 

Cây Mai tại trụ 125A 

tuyến K4-8  

28 427  

4  28/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân Phú 

Đông 

Tổ Quản Lý Vận 

Hành 

Di dời TBA cây Mai 1 từ trụ 

125A về trụ 126 tuyến K4-8 ( kết 

hợp vời Hotline )  

Trụ 126 tuyến K4-8  
Xã Tân Phú 

Đông  

Cắt CB, FCO trạm 

Cây Mai 1 tại trụ 

125A tuyến K4-8  

26 440  

5  29/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân Phú 

Đông 

Tổ Quản Lý Vận 

Hành 

Chỉnh trụ nghiêng, nâng cao 

đường dây hạ áp  

Trụ 202, 204 đến 

204/1P  

Xã Tân 

Thới  

Cắt 03 LBFCO 

47194-7 tại trụ 163 

tuyến 47184-7  

297 7239  

Điện lực Cái Bè           

1  04/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.56+HM.58)  

Từ trụ 01 đến trụ 22 

thuộc NR 4769-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 4769-7 

tại trụ 22B thuộc PĐ 

4721-8, tuyến 

473MTh  

553 1552.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

2  05/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.27+HM.28).  

Từ trụ 01 đến trụ 18/9 

thuộc NR 4757-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 4757-7 

tại trụ 13 thuộc PĐ 

4721-8, tuyến 

473MTh  

402 1138.5  

3  06/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.66)  

Từ trụ 01 đến trụ 07 

thuộc NR 47547-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47547-

7 tại trụ 97 thuộc NR 

4755-7, tuyến 

473MTh  

53 57.5  

4  06/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.67)  

Từ trụ 02 đến trụ 07 

thuộc NR 47545-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47545-

7 tại trụ 101/1 thuộc 

NR 4755-7, tuyến 

473MTh  

104 368  

5  06/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.68)  

Từ trụ 01 đến trụ 08 

thuộc NR 47549-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47549-

7 tại trụ 119 thuộc 

NR 4755-7, tuyến 

473MTh  

56 161  

6  07/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.55)  

Từ trụ 01 đến trụ 08 

thuộc NR 47533-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47533-

7 tại trụ 65 thuộc NR 

4755-7, tuyến 

473MTh  

123 414  

7  07/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.65)  

Từ trụ 01 đến trụ 14 

thuộc NR 47519-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47519-

7 tại trụ 43 thuộc NR 

4755-7, tuyến 

473MTh  

103 471.5  

8  08/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây 

(HM.59+HM.60+HM.61+HM.62)  

Từ trụ 02 đến trụ 41 

thuộc NR 4771-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 4771-7 

tại trụ 47/1 thuộc NR 

4755-7, tuyến 

473MTh  

81 207  

9  11/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.30+HM.64)  

Từ trụ 02 đến trụ 07 

thuộc NR 47277-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47277-

7 tại trụ 19/1 thuộc 

NR 47163-7, tuyến 

473MTh  

151 621  

10  12/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.53)  

Từ trụ 01 đến trụ 07 

thuộc NR 47499-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47499-

7 tại trụ 18A thuộc 

PĐ 4721-8, tuyến 

473MTh  

69 310.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  12/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.54)  

Từ trụ 01 đến trụ 05 

thuộc NR 47497-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu  

Cắt 1LBFCO 47497-

7 tại trụ 35 thuộc PĐ 

4721-8, tuyến 

473MTh  

88 103.5  

12  13/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.29)  

Từ trụ 01 đến trụ 06 

thuộc NR 47501-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47501-

7 tại trụ 3A thuộc 

NR 47163-7, tuyến 

473MTh  

79 264.5  

13  13/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.63)  

Từ trụ 01 đến trụ 13 

thuộc NR 47275-7, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47275-

7 tại trụ 9B thuộc NR 

47163-7, tuyến 

473MTh  

99 517.5  

14  14/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.70+HM.71).  

Từ trụ 02 đến trụ 12 

thuộc NR 47153-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47153-

7 tại trụ 20/1 thuộc 

NR 473-7, tuyến 

471MTh  

370 1161.5  

15  15/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.72+HM.73).  

Từ trụ 01 đến trụ 18/9 

thuộc NR 4795-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 4795-7 

tại trụ 14 thuộc NR 

473-7, tuyến 

471MTh  

482 1426  

16  16/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Tổ QLVH, Tổ 

KD, XNDV 

Điện lực Đồng 

Tháp, Công ty 

TNHH Tư vấn 

Đầu tư Phát triển 

Bách Khoa 

Phát quang cây xanh; Hoán 

chuyển, NCS trạm xử lý quá tải 

MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; 

Thay thiết bị FCO + LA trạm, 

LBFCO NR vận hành lâu năm; 

Lắp sứ tăng cường cách điện cho 

thiết bị đường trục; Phối hợp 

CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ 

xinh TBA khách hạng vận hành 

thuê. - Tổ Kinh doanh thay 

HTĐĐ trung thế định kỳ trạm 

chuyên dùng. - XNDV Điện lực 

Đồng Tháp thực hiện kiểm tra 

CBM cấp độ 2 cho thiết bị. Công 

ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát 

triển Bách Khoa: Thi công công 

trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp 

đà, thay dây trần thành dây bọc  

Từ trụ 02 đến trụ 95 

thuộc PĐ QL1A, tuyến 

471CLa  

Xã Bình 

Phú, Mỹ 

Thành, Hội 

Cư 

- Cắt REC 3DS_1P 

FG4-8 tại trụ 01 

thuộc PĐ QL1A, 

tuyến 471CL. - Cắt 

REC G82, 3DS_1P 

G82-8 tại trụ 08 

thuộc PĐ Lộ Chùa - 

Ghợ Giồng, tuyến 

473CB. - Các thiết 

thị thường mở: G18, 

G18-8, G476, G476-

8, G88-8. 

6754 77820.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

17  18/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.45)  

Từ trụ 01 đến trụ 06 

thuộc NR 47477-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47477-

7 tại trụ 31 thuộc PĐ 

G7, tuyến 471MTh  

51 207  

18  18/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.46)  

Từ trụ 02 đến trụ 07 

thuộc NR 47481-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47481-

7 tại trụ 49/1 thuộc 

PĐ G7, tuyến 

471MTh  

93 161  

19  18/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà nâng cao độ tĩnh không 

đường dây (HM.47)  

Từ trụ 01 đến trụ 13 

thuộc NR 47491-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47491-

7 tại trụ 65A thuộc 

PĐ G7, tuyến 

471MTh  

189 414  

20  20/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.10).  

Từ trụ 01 đến trụ 09 

thuộc NR 47633-7, 

tuyến 471MTh  

Xa4 aN 

hỮU 

Cắt 3LBFCO 47633-

7 tại trụ 34 thuộc PĐ 

G123, tuyến 

471MTh  

31 1196  

21  21/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Thi công công 

trình SCL 2026: 

Dựng trụ, tháp 

đà nâng cao độ 

tĩnh không 

đường dây 

(HM.34+HM.74) 

Thi công công trình SCL 2026: 

Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ 

tĩnh không đường dây 

(HM.34+HM.74)  

Từ trụ 01 đến trụ 52 

thuộc NR 473-7, tuyến 

471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 473-7 

tại trụ 16 thuộc PĐ 

G9, tuyến 471MTh  

2061 4657.5  

22  22/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.02)  

Từ trụ 01 đến trụ 19 

thuộc NR 47129-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47129-

7 tại trụ 17B thuộc 

PĐ G123, tuyến 

471MTh  

314 931.5  

23  25/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.69+HM.76)  

Từ trụ 02 đến trụ 34 

thuộc NR 47149-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47149-

7 tại trụ 2/1 thuộc 

NR 47333-7, tuyến 

471MTh  

1251 2645  

24  26/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.13)  

Từ trụ 02 đến trụ 13 

thuộc NR 47187-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47187-

7 tại trụ 67/1 thuộc 

NR 4731-7, tuyến 

471MTh  

132 253  

25  26/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.50)  

Từ trụ 02 đến trụ 08 

thuộc NR 47487-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47487-

7 tại trụ 84/1 thuộc 

NR 4731-7, tuyến 

471MTh  

113 287.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

26  26/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Tháp đà, thay dây trần thành dây 

bọc (HM.51)  

Từ trụ 02 đến trụ 11 

thuộc NR 47495-7, 

tuyến 471MTh  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47495-

7 tại trụ 39/1 thuộc 

NR 4731-7, tuyến 

471MTh  

56 207  

27  27/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Công ty TNHH 

Tư vấn Đầu tư 

Phát triển Bách 

Khoa 

Thi công công trình SCL 2026: 

Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ 

tĩnh không đường dây (HM.23)  

Từ trụ 02 đến trụ 42 

thuộc NR 479-7, tuyến 

475MTh  

Xã Thanh 

Hưng 

Cắt 1LBFCO 479-7 

tại trụ 483/1 thuộc 

PĐ ATT - Cái Lân, 

tuyến 475MTh  

1661 3645.5  

28  29/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Cái Bè 

Tổ QLVH, Tổ 

KD, XNDV 

Điện lực Đồng 

Tháp, Công ty 

TNHH Tư vấn 

Đầu tư Phát triển 

Bách Khoa 

- Tổ QLVH  thực hiện các giải 

pháp giảm sự cố: Phát quang cây 

xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử 

lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ 

dầu, rỉ sét; Phối hợp XNDV Điện 

lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp 

độ 2 cho thiết bị; Vệ xinh TBA 

khách hạng vận hành thuê. - Tổ 

Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế 

định kỳ trạm chuyên dùng. - 

XNDV Điện lực Đồng Tháp thực 

hiện kiểm tra CBM cấp độ 2 cho 

thiết bị. Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi 

công công trình SCL 2026: Dựng 

trụ, tháp đà, thay dây trần thành 

dây bọc (HM.17+HM.18). 

Từ trụ 01 đến trụ 100 

thuộc PĐ 4721-8, 

tuyến 473MTh  

Xã An Hữu 

Cắt REC 4721, DS3P 

4721-8 tại trụ 343 

thuộc PĐ G45, tuyến 

473MTh  

5052 18952  

Điện lực Cai Lậy           

1  06/05/2026 06:00 17:00 
Điện lực 

Cai Lậy 

Công Thái Hải, 

Ngọc Dung 

Thay trụ, thay dây công trình 

ĐTXD 

Từ trụ 87-94, 87-

87/4/26 phân đoạn 

F527 Tân Hội-Tân Phú 

Xã Tân Phú 
Cắt MC F527 và DS 

3pha F527-8 
3443 10615  

2  09/05/2026 06:00 17:00 
Điện lực 

Cai Lậy 

Công ty Thái 

Hải 

Thay trụ , thay dây trung thế công 

trình ĐTXD 

Từ trụ 42-122, 123b-

147 phân đoạn sau F86 

Thạnh Phú- Mỹ Thành 

xã Thạnh 

Phú, Mỹ 

Thành 

Cắt LBS F86 và 

3LTD F86-8 
5551 59488  

3  16/05/2026 06:00 17:00 
Điện lực 

Cai Lậy 

Công ty Thái 

Hải, Xuân Phát 

Thi công công trình ĐTXD thay 

trụ, thay dây trung thế tuyến 

473CL, công trình SCTX  

Từ trụ 1 D đến trụ 24 

tuyến 473CLa, 

474CLa, trụ 61 tuyến 

471CLa, 473CLa 

Phường Cai 

Lậy, Thanh 

Hòa 

Cắt MC 474CL và 

DS 3pha 474CL-8, 

MC 473CL  và DS 

473CL-8, LBS 

F471CL, DS 3pha 

471CL-8 

78098 456115  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  19/05/2026 06:00 17:00 
Điện lực 

Cai Lậy 

Công ty Ngọc 

Dung 
Thi công công trình ĐTXD 

Thay trụ thay dây trung 

thế 

Từ trụ 1-26 

nhánh 

47241-7 

Cắt LBFCO 47241-7 381 660  

5  24/05/2026 06:00 17:00 
Điện lực 

Cai Lậy 

Công ty Thái 

Hải 
Thi công công trình ĐTXD 

Từ trụ 103 đến trụ 

152/150 phân đoạn F8  

xã Long 

Tiên, Hiệp 

Đức 

cắt LBS F8 và DS 

F8-8 
0 0  

6  25/05/2026 06:00 17:00 
Điện lực 

Cai Lậy 

Công ty Thái 

Hải 
Thi công công trình ĐTXD 

Thay trụ , thay dây 

trung thế 

Xã Bình 

Phú 

cắt 3LBFCO 47196-

7 
388 4774  

7  31/05/2026 06:00 17:00 
Điện lực 

Cai Lậy 

Công ty Thái 

Hải, Xuân Phát, 

Ngọc Dung 

Thi công công trình ĐTXD, 

SCTX  

Từ trụ 1-109 tuyến 

472CLa, 479CLa 

Phường Cai 

lậy, Nhị 

Quý 

Cắt LBS F472CL và 

DS 472CL-8, LBS 

F479CL và Ds 

479CL-8 

17578 159423  

Điện lực Tân Phước          

1  04/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo đếm thay 

điện kế định kỳ, phát quang hành 

lang lưới điện, kiểm tra khách 

hàng thuê QLVH 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực 

lưới điện 

Điện lực 

Tân Phước 

Không cắt điện 0 0  

2  06/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân 

Phước 

Cty TNHH Ngọc 

Dung 

Cty TNHH Ngọc Dung: Dựng trụ 

thay dây nâng cấp 1p lên 3p  

Nhánh rẽ 47353-7, 

thuốc nhánh 47169-7  

Xã Tân 

Phước 1, 

Tỉnh Đồng 

Tháp 

Cắt 1LBFCO 47353-

7, trụ 13B 
161 520  

3  13/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân 

Phước 

Cty TNHH Ngọc 

Dung 

Dựng trụ thay dây nâng cấp 1p 

lên 3p  

Nhánh rẽ 47353-7, 

thuốc nhánh 47169-7  

Xã Tân 

Phước 1, 

Tỉnh Đồng 

Tháp 

Cắt 1LBFCO 47353-

7, trụ 13B 
161 520  

4  17/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân 

Phước 

Tổ VH, XNDV, 

Cty TNHH Ngọc 

Dung,  

- Cty TNHH Ngọc Dung: Thay 

thiết bị 3LBS 47117, 3LBFCO 

47117-7 thành Rec+ DS, Dựng 

trụ 18m; - Tổ VH Bảo trì, phát 

quang lưới điện, thí nghiệm CBM 

cấp độ 2 

Phân đoạn H19 đến 

H113 

Xã Tân 

Phước 1, 

Tân Phước 

3 

- Cắt Rec H19 + 

3LTD H19-8, trụ 74; 

- Cắt 3LTD H161-8, 

trụ 161; cắt 3LTD 

H113-8, trụ 65. - 

Thiết bị đang mở: 

LBS H161, LBS 

H113-8 

6233 3290  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

5  20/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Tân 

Phước 

Cty TNHH Ngọc 

Dung 

Cty TNHH Ngọc Dung: Dựng trụ 

thay dây nâng cấp 1p lên 3p  

Nhánh rẽ 47353-7, 

thuốc nhánh 47169-7  

Xã Tân 

Phước 1, 

Tỉnh Đồng 

Tháp 

Cắt 1LBFCO 47353-

7, trụ 13B 
162 520  

Điện lực Châu Thành          

1  04/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Thái Hải 

Tháp ngọn trụ BTLT 16 mét 126-

140    HM1TT: Cải tạo đường dây 

trung thế 22kV Tân Bình Thạnh 

từ trụ 124/TBT đến trụ 143/TBT 

(để nối mạch vòng tuyến 471TH- 

472CG) 

Nhánh rẽ 47361-

7/Thanh Bình  

Xã Mỹ 

Tịnh An 

Cắt 3LBFCO nhánh 

rẽ 47361-7/Thanh 

Bình  

724 72000  

2  05/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Tổ QLVH. 
Hạ công suất trạm Kinh Chùa 35 

từ 1x50kVA xuống 1x25kVA. 

Nhánh rẽ 47276-7 Kinh 

chùa nối dài hướng 

bắc. 

Xã Bình 

Trưng. 

Cắt LBFCO nhánh rẽ 

47276-7 Kinh chùa 

nối dài hướng bắc. 

71 362  

3  05/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Tổ QLVH. 
Hạ công suất trạm Cầu Sao 50/6 

từ 1x50kVA xuống 1x25kVA. 

Nhánh rẽ 47280-7 Kinh 

chùa hướng tây. 

Xã Bĩnh 

Trưng 

Cắt LBFCO nhánh rẽ 

47280-7 Kinh chùa 

hướng tây. 

35 362  

4  05/05/2026 07:00 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Tổ QLVH. 

Nâng công suất trạm Kênh Nghĩa 

Trang 18 từ 2x25kVA lên 

2x50kVA. 

Nhánh rẽ 47283-7 

Kênh Nghĩa Trang. 

Xã Long 

Định. 

Cắt LBFCO nhánh rẽ 

47283-7 Kênh Nghĩa 

Trang. 

850 2172  

5  09/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng ngọn trụ thuộc công trình 

ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4739-8 Bàn 

Long. 

Xã Vĩnh 

Kim. 

Cắt Recloser 4739 + 

DS 4739-8 Bàn 

Long. 

5812 11403  

6  11/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Thái Hải 

Tháp ngọn trụ BTLT 16 mét 141-

143/6    HM1TT: Cải tạo đường 

dây trung thế 22kV Tân Bình 

Thạnh từ trụ 124/TBT đến trụ 

143/TBT (để nối mạch vòng 

tuyến 471TH- 472CG) 

Nhánh rẽ 47361-

7/Thanh Bình  

Xã Mỹ 

Tịnh An 

Cắt 3LBFCO 47361-

7/Thanh Bình 
724 72000  

7  12/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Ngọc Dung 1 

Dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ 

thuộc công trình ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4747-7 Ấp 

Bắc. 

Xã Bình 

Trưng 

Cắt 3LBFCO nhánh 

rẽ 4747-7 Ấp Bắc. 
1676 3801  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

8  13/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng ngọn trụ thuộc công trình 

ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4715-7 Long 

Hưng. 

Xã Vĩnh 

Kim, Long 

Hưng 

Cắt 3 LBFCO nhánh 

rẽ 4715-7 Long 

Hưng. 

2475 3801  

9  15/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng ngọn trụ thuộc công trình 

ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4755-7 Bàn 

Long 

Xã Vĩnh 

Kim 

Cắt 3 LBFCO nhánh 

rẽ 4755-7 Bàn Long 
4798 7602  

10  17/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Thái Hải 

Thay LBS E5N3 do không có kết 

nối SCADA  

Tuyến 22kV KCN Tân 

Hương 

Xã Tân 

Hương 

Đóng LBS E10N4, 

DS3P E10N4-8 trụ 

10N4 PT 476THu-

473THu (hòa điện);   

- Cắt  LBS E2PAN1, 

DS3P E2PAN1-8 trụ 

2PAN1 PT 473THu;   

- Đóng LBS E83, 

3LTD E83-8 trụ 1 

tuyến 22kV Hòa 

Quới-Hòa Tịnh/ PT 

477THu-474THu 

(hòa điện);    - Cắt 

Rec E169, 3LTD 

E169-8 trụ 12 tuyến 

22kV Tân Bình 

Thạnh/ PT474THu;    

- Cắt MC 472THu, 

473THu, 474THu;    

- Cắt DS3P 472TH-8 

trụ 2AD2 tuyến 

22kV KCN Tân 

Hương/ PT472THu;   

- Cắt DS3P 473TH-8 

trụ 1 tuyến 22kV 

KCN Tân Hương/ 

PT473THu;   - Cắt 

DS3P 474TH-8 trụ 

1D2 tuyến 22kV 

KCN Tân Hương/ 

PT474THu;   

198 576000 

Chuyển tải 

phân đoạn 

E2PAN1-8 

đến E10N4-8 

nhận điện 

476THu qua 

E10N4 

Chuyển tải 

phân đoạn 

E169-8 đến 

E83-8, E91-8  

nhận điện 

477THu qua 

E83  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  20/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng ngọn trụ thuộc công trình 

ĐTXD 2026. 

Dựng ngọn trụ thuộc 

công trình ĐTXD 

2026. 

Nhánh rẽ 

4715-7 

Long 

Hưng. 

Cắt 3 LBFCO nhánh 

rẽ 4715-7 Long 

Hưng. 

2475 3801  

12  22/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Ngọc Dung 1 

Dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ 

thuộc công trình ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4747-7 Ấp 

Bắc. 

Xã Bình 

Trưng 

Cắt 3LBFCO nhánh 

rẽ 4747-7 Ấp Bắc. 
1676 3801  

13  22/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Thái Hải 

Kết lưới ĐDHA XDM, di dời 

điện HM2HT: XDM ĐDHT 3p 

đường Huỳnh Văn Tướt 

 trạm Tân Lược 4, Tân 

Lược 2 

Xã Tân 

Hương 

Cắt CB, FCO trạm 

Tân Lược 4, Tân 

Lược 2 

161 600  

14  23/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Dựng ngọn trụ thuộc công trình 

ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4755-7 Bàn 

Long 

Xã Vĩnh 

Kim 

Cắt 3 LBFCO nhánh 

rẽ 4755-7 Bàn Long 
4798 7602  

15  24/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Thái Hải 

Thay LBS DE3 do không có kết 

nối SCADA 
Tuyến 22kV Quốc Lộ 1 

Xã Châu 

Thành 

- Cắt LBS E12, 

DS3P E12-8 trụ số 

1A tuyến 22kV 

NTTL-Quốc Lộ 1/ 

PT 479THu-473MTo 

- Cắt Recloser E2, 

3LTD E2-8 trụ số 62 

tuyến 22kV Quốc Lộ 

1/ PT473MTo;   -  

Kết hợp lịch cắt điện 

Điện lực Mỹ Tho cắt 

D7, D7-8;   - Thiết bị 

thường mở: Rec E5, 

DS3P E5-8 

6904 204000 

Chuyển tải 

phân đoạn 

E2-8 đến 

E12-8 nhận 

điện 

PT479THu 

qua E12 

16  30/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Kéo dây trung áp thuộc công trình 

ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4715-7 Long 

Hưng. 

Xã Vĩnh 

Kim, Long 

Hưng 

Cắt 3 LBFCO nhánh 

rẽ 4715-7 Long 

Hưng. 

2475 3801  

17  31/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

MTV Thái Hải 

Kéo dây trung áp thuộc công trình 

ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4739-8 Bàn 

Long. 

Xã Vĩnh 

Kim. 

Cắt Recloser 4739 + 

DS 4739-8 Bàn 

Long. 

5812 11403  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

18  31/05/2026 06:30 17:00 

Điện lực 

Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Ngọc Dung 1 

Dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ 

kéo dây và lắp thiết bị thao tác 

thuộc Công trình ĐTXD 2026. 

Phân đoạn FL49-

8+FL59-8 Cai Lậy - 

Long Định và nhánh rẽ 

4747-7 Ấp Bắc 

Xã Bình 

Trưng. 

- Cắt DS FL49-8 tại 

trụ 110 phân đoạn 

FL49-8+FL59-8 Cai 

Lậy - Long Định. - 

Cắt LBS FL49-8 tại 

trụ 111 phân đoạn 

FL49-8+FL59-8 Cai 

Lậy - Long Định. - 

Cắt Recloser FL59-8 

và 3 LTD FL59-8 tại 

trụ 110 phân đoạn 

FL49-8+FL59-8 Cai 

Lậy - Long Định. - 

LBS L12 và DS L12-

8a tại trụ 221 phân 

đoạn FL49-8+FL59-

8 Cai Lậy - Long 

Định đang mở. - 3 

LTD L21-8 tại trụ 

175 phân đoạn FL49-

8+FL59-8 Cai Lậy - 

Long Định đang mở.   

10303 38010  

Điện lực Mỹ Tho          

1  04/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, kéo dây trạm Kho Đạn 

2 và trạm Kho Đạn 2A từ 

1x100kVA lên 1x250kVA, NC 

ĐDHT từ 1P lên 3P;  

Lưới hạ áp trạm Kho 

Đạn 2 và trạm Kho 

Đạn 2A tuyến 471MTo  

Một phần 

khu phố 

Bình Tạo, 

phường 

Trung An  

Cắt 3FCO + CB trạm 

Kho Đạn 2; Cắt 

3FCO + CB trạm 

Kho Đạn 2A    

174 1890 (CT ĐTXD) 

2  05/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, kéo dây NC ĐDHT từ 

1P lên 3P lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 

4  

Lưới hạ áp trạm Mỹ 

Lợi 4 tuyến 472CG  

Một phần 

Khu phố 

Mỹ Lợi, 

Phường Mỹ 

Phong  

Cắt FCO+CB trạm 

Mỹ Lợi 4    
189 708.75 (CT ĐTXD) 

3  08/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, kéo dây nâng cấp 

ĐDTT 1P 12,7kV lên 3P 22kV 

NR 47110-7 tuyến 474CG  

Lưới hạ trung áp sau 

NR 47110-7 tuyến 

474CG  

Một phần 

Khu Phố 

Tân Tỉnh,  

Phường Mỹ 

Phong  

Cắt LBFCO NR 

47110-7  
154 1764  

4  08/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, NCS và gom trạm Khu 

Phố 9 (1x100kVA) và Khu phố 

9A (1x50kVA) thành 1x250kVA, 

NC ĐDHT từ 1P lên 3P  

Lưới hạ áp trạm Khu 

Phố 9 và trạm Khu Phố 

9A  

Một phần 

phường 

Đạo Thạnh  

Cắt FCO NR 4766-7 

tuyến 476MTo  
154 1417.5 (CT ĐTXD) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

5  09/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 

Tổ QLVH + Cty 

Thuận Tiến 

Dựng trụ 14m, dời lưới trung, hạ 

áp (công trình mở rộng lộ phường 

Thới Sơn) + Bảo trì, phát quang   

Lưới trung, hạ  áp sau 

D151-7, tuyến 472BT  

Toàn bộ 

khu vực 

Cồn Thới 

Sơn, thuộc 

phường 

Thới Sơn.  

Cắt Rec D151, Cắt 

03 LBFCO D151-7   
2742 155925  

6  09/05/2026 07:30 15:30 
Điện lực 

Mỹ Tho 

Tổ QLVH + Cty 

Tân Hoàn Thiện 

Lắp đặt cống hộp mở rộng lộ + 

phát quang  

Lưới hạ, trung áp sau 

NR 47377-7 tuyến 

474BĐ  

Một phần 

Khu phố 

Tân Thuận, 

xã Kim Sơn  

Cắt 3 LBFCO NR 

47377-7 tuyến 

472CG  

100 2880  

7  12/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, Kéo dây nâng cấp 

ĐDTT 1P 12,7kV lên 3P 22kV 

NR Long Mỹ   

Lưới hạ trung áp trạm 

Long Mỹ ,tuyến 

473MTo  

Một phần 

Quốc lộ 1A 

Phường 

Trung An   

Cắt FCO NR trạm 

Long Mỹ tuyến 

473MTo  

86 945  

8  13/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, Nâng cấp ĐDTT 1P 

12,7kV lên 3P 22kV NR 47312-

7 ; Gom trạm Mỹ Lợi 4 

(1x75kVA) và trạm Mỹ Lợi 7 

(1x50kVA) lên 1x250kVA  

Lưới hạ, trung áp sau 

NR 47312-7 tuyến 

472CG  

Một phần 

Khu phố 

Mỹ Lợi,  

Huyện lộ 

89 Phường 

Mỹ Phong  

Cắt LBFCO NR 

47312-7 tuyến 

472CG  

246 2121  

9  14/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, kéo dây nâng cấp 

ĐDHT từ 1 pha lên 3P lưới hạ áp 

trạm Mỹ Hòa 1  

Lưới hạ trung áp sau 

NR 4783-7 tuyến 

475MT  

Một phần 

Khu Phố 

Mỹ Hòa,  

đường 

huyện 90B 

Phường Mỹ 

Phong  

Cắt 3 LBFCO NR 

4783-7 tuyến 475MT  
299 2362.5 (CT ĐTXD) 

10  14/05/2026 07:00 16:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 

Cty ENP + Tổ 

QLVH  

Khắc phục khiếm khuyết công 

trình ĐTXD + bảo trì, phát quang, 

thay giáp buộc  

Lưới hạ trung áp sau 

NR 4745-7 tuyến 

474CG  

Một phần  

Huyện Lộ 

87 thuộc  

Phường Mỹ 

Phong  

Cắt 3 LBFCO NR 

4745-7 tuyến 474CG  
1711 54513  

11  20/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, kéo dây, Dời đk khách 

hàng qua dây mới; Thu hồi trụ 

cũ , dây cũ trạm Mỹ Lợi 4  

Lưới hạ áp trạm Mỹ 

Lợi 4 tuyến 472CG  

Một phần 

Huyện lộ 

89 Phường 

Mỹ Phong  

Cắt 3 FCO+CB trạm 

Mỹ Lợi 4  
140 703.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

12  20/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, NCS trạm Kho Đạn 2 

và trạm Kho Đạn 2A từ 

1x100kVA lên 1x250kVA, NC 

ĐDHT từ 1P lên 3P  

Lưới hạ, trung áp sau 

NR 47176-7, tuyến 

471MTo  

Một phần 

khu phố 

Bình Tạo, 

phường 

Trung An  

Cắt 3LB FCO NR 

47176-7  
593 5197.5  

13  22/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, lắp đà NCS trạm  lên 

3Pha;  (công trình Nâng cấp 1P 

lên 3P); bảo trì lưới hạ áp thay, 

nâng thùng đk  

Lưới hạ, trung áp sau 

NR 47307-7, tuyến 

475MT  

Một phần 

khu phố 2, 

phường 

Đạo Thạnh  

Cắt LBFCO NR 

47307-7  
358 2593.5  

14  22/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Kéo dây nâng cấp ĐDTT 1P 

12,7kV lên 3P 22kV NR 47189-7 

tuyến 474CG. Nâng cấp ĐDHT từ 

1P lên 3P và NCS trạm Kênh nổi 

N5-TT1 từ 2x50kVA lên 

1x250kVA  

Lưới hạ, trung áp sau 

NR 47189-7 tuyến 

474CG  

Một phần 

đường N5, 

phường Mỹ 

Phong  

Cắt 3LBFCO NR 

47189-7   
795 15970.5  

15  24/05/2026 06:30 18:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 

Cty Xuân Phát + 

ĐL Châu Thành 

+ ĐLMTH 

Dựng trụ 16M,  đỡ lưới, kéo dây, 

NCS trạm Long Mỹ từ 1x100kVA 

lên 1x250kVA+ Thay thiết bị 

DE3, phát quang, bảo trì, thay 

TU, TI   

Phân đoạn sau D38-8, 

đến DE-8b tuyến 

473MT2  

Một phần 

Quốc Lộ 

1A phường 

Trung An  

Cắt LBS D38 (26/1), 

03 LTD D38-8 (trụ 

26); Cắt LBS DE3, 

03 LTD DE3-8b (trụ 

26/59 ) (Châu thành 

thao tác); Cắt DS 3P 

D350-8 (trụ 46/4); 

Cắt 03 LTD D36-8 

(trụ 39)Các thiết bị 

mở; D36 -8 (trụ 39), 

D350 (trụ 46/4).  

3787 484380  

16  27/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

Dựng trụ, kéo dây, Dời đk khách 

hàng qua dây mới; Thu hồi trụ 

cũ , dây cũ trạm Kho Đạn 2; Kho 

Đạn 2A  

Lưới hạ áp trạm Kho 

Đạn 2 và trạm Kho 

Đạn 2A tuyến 471MTo  

Một phần 

khu phố 

Bình Tạo, 

phường 

Trung An  

Cắt 3FCO + CB trạm 

Kho Đạn 2; Cắt 

3FCO + CB trạm 

Kho Đạn 2A    

174 1890  

17  29/05/2026 06:30 17:00 
Điện lực 

Mỹ Tho 
Cty Xuân Phát  

NCS trạm Mỹ Hòa 1 từ 1x75kVA 

lên 1x250kVA  Dựng trụ, kéo dây 

hạ áp 

Lưới hạ trung áp sau 

NR 4783-7 tuyến 

475MT  

Một phần 

đường 

huyện 90B 

Phường Mỹ 

Phong  

Cắt 3 LBFCO NR 

4783-7   
299 2362.5  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Điện lực Chợ Gạo          

1  04/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 
cải tạo nâng độ cao đường dây 

Từ trụ 01 đến trụ 46 

nhánh rẽ 3 pha 22kV 

An Thạnh Thủy 

Xã An 

Thạnh 

Thủy 

Cắt LBFCO C39-7 903 8000  

2  05/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

NCS tram5 1x50kVA thành 

1x250kVA Tân Phú 4 

Trụ 11 sau C50-

8/PT478CG 

Xã Tân 

Thuận Bình 

Cắt C50, C50-8, 

C30, C30-8 
122 13800 

Chuyển 

nguồn hòa 

điện sau C30-

8 nhận điện 

tuyến 478CG 

qua C204, 

C204-8 

3  06/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh 

rẽ Hòa Thành 
Sau 47930-7 

Xã Bình 

Ninh 
Cắt LBFCO 47930-7 656 3870  

4  06/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

NCA trạm tân Phú 2 và lắp thiết 

bị công trình ĐTXD 

Trụ 42, 85, 85/1 tuyến 

Chợ Gạo - cần 

Đước/PT476CG, 

477CG, 478CG 

Xã tân 

Thuận Bình 

Cắt C973, C973-8, 

C328, C328-8, 

MC477CG 

18694 1038050  

5  07/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

nâng cấp 1 pha thành 3 pha nhánh 

rẽ An Lạc Trung 
Sau LBFCO 47458-7 

Xã Bình 

Ninh 
Cắt LBFCO 47458-7 2273 16370  

6  08/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

nâng CS trạm 3x50kVA thành 

1x250kVA Thạnh Lợi 1 

TRụ số 08 tuyến 3 pha 

22kV Đăng Hưng 

Phước - Thanh Bình 

Xã Chợ 

Gạo 

Cắt C979, C979-8, 

C502-8, C47, C47-8 
3154 118070 

Chuyển 

nguồn hòa 

điện sau C47-

8 nhận điện 

tuyến 478CG 

qua C201, 

C201-8 

7  15/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 
Cải tạo nhánh rẽ 1 pha Tân Thuận 

Nhánh rẽ 1 pha Tân 

Thuận 

Xã An 

Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO 4733-7 3831 35900  

8  17/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

NCS trạm và lắp thiết bị công 

trình ĐTXD 

Trụ 85, 85/1 tuyến Chợ 

Gạo - Cần Đước 

Xã Tân 

Thuận Bình 

Cắt C973, C973-7, 

MC477CG, C328, 

C328-8 

18694 1038050  

9  22/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nâng cấp 1 pha thành 3 pha 

nhánh rẽ Hòa Thành 

Nhánh rẽ 1 pha Hòa 

Thành 

Xã Bình 

Ninh 
Cắt LBFCO 47930-7 656 3870  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

10  23/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

nâng cấp 1 pha thành 3 pha nhánh 

rẽ An Lạc Trung ĐTXD 
Sau LBFCO 47458-7 

Xã Bình 

Ninh 
Cắt 4733-7 3831 35900  

11  24/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nâng cấp nhánh rẽ 3 pha An 

Thạnh Thủy 

Nhánh rẽ 3 pha An 

Thạnh Thủy 

Xã An 

Thạnh 

Thủy 

Cắt C39-7 903 8000  

12  27/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

NCS Trạm 1x50kVA Hòa Thành 

4, 2x50kVA Hòa Thành 1 thành 

trạm 1x250kVA 

Trụ 23, 25 nhánh rẽ 

Hòa Thành 

Xã Bình 

Ninh 
Cắt LBFCO 47930-7 656 3870  

13  29/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Cải tạo nhánh rẽ 1 pha Kênh 

Xuân Hòa ĐTXD 

Từ trụ 01 đến trụ 03 

nhánh rẽ Kênh Xuân 

Hòa 

Xã Bình 

Ninh 
Cắt LBFCO 47247-7 993 6870  

14  31/05/2026 07:00 17:00 
Điện lực 

Chợ Gạo 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nâng cấp nhánh rẽ 3 pha An 

Thạnh Thủy và NCS trạm Thạnh 

An 1, Thạnh An 6 

Trụ 08, 20 sau C115-8 

và nhánh rẽ 3 pha An 

Thạnh Thủy 

Xã An 

Thạnh 

Thủy 

Cắt MC471CG, 

DS471CG-8, C19, 

C19-8, C115, C115-

8, C81, C81-8 

3489 34220 

Chuyển phân 

đoạn sau 

C19-8 nhận 

điện tuyến 

476CG qua 

C13, C13-8, 

sau C81-8 

nhận điện 

tuyến 

479GCT qua 

C102, C102-

8 

Điện lực Vĩnh Bình          

1  05/05/2026 06:00 17:30 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty An Đức 

Thịnh 

Thi công Công trình: Nâng cấp 

lưới điện khu vực Điện lực Gò 

Công Tây  năm 2026; 

Nhánh rẽ 4767-7, 

47113-7, 4725-7 và 

trạm Xóm Chổi 1. 

Ấp Bình 

Trung xã 

Vĩnh Bình 

và ấp 

Thạnh 

Thới, Bình 

An xã Vĩnh 

Hựu 

- Cắt 3 LBFCO 

47113-7; - Cắt 

LBFCO 4767-7; - 

Cắt 3 LBFCO 4725-

7. 

2382 9713.36  

2  10/05/2026 06:00 17:30 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Cty An Đức 

Thịnh 

Thi công Công trình: Nâng cấp 

lưới điện khu vực Điện lực Gò 

Công Tây  năm 2026; 

Nhánh rẽ 4727-7 
xã Vĩnh 

Hựu 

- Cắt 3 LBFCO 

4727-7 
1197 5550.48  

3  17/05/2026 06:00 17:30 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Cty An Đức 

Thịnh 

Thi công Công trình: Nâng cấp 

lưới điện khu vực Điện lực Gò 

Công Tây  năm 2026; 

Nhánh rẽ 4727-7 
xã Vĩnh 

Hựu 

- Cắt 3 LBFCO 

4727-7 
1197 5550.48  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  18/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

  + PT 477GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ 

B9 đến B21;   + PT 

479GCT: Từ BC203 

đến BK25. 

Các xã: 

Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, 

Long Bình  

Không cắt điện  0 0  

5  19/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

- PT 475GCT: Phân 

đoạn 475GCT-8 đến 

B31; - PT 477GCT: 

Phân đoạn 477GCT-8 

đến B6, B9; - PT 

472GCT: Phân đoạn 

472GCT-8 đến B45; - 

PT 474GCT: Phân 

đoạn 474GCT-8 đến 

B97; - PT 478GCT: 

Phân đoạn 478GCT-8 

đến BC115; - PT 

479GCT: Phân đoạn 

479GCT-8 đến BC41, 

BC8; Nhánh rẽ BC20. 

Các xã: 

Vĩnh Bình, 

Đồng Sơn  

Không cắt điện  0 0  

6  20/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện 

PT 474GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ 

B49 đến B131, B129, 

BI238;   + PT 475GCT: 

Trục chính và nhánh rẽ 

từ B31 đến B32, B40, 

IB5, B131;   + PT 

480GC: Từ IB73 đến 

B27, B10. 

Các xã: 

Đồng Sơn, 

Phú Thành, 

Vĩnh Bình 

Không cắt điện  0 0  

7  21/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

  + PT 474GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ 

B97 đến B7, B49, 

47357-7;   + PT 

475GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ B32 đến 

B33, B35;   + PT 

472GCT: Từ B45 đến 

B6, B10. 

Các xã: 

Vĩnh Bình, 

Đồng Sơn, 

Phú Thành  

Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

8  22/05/2026 07:30 17:00 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

+ PT 475GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ 

B40 đến B38, B63, 

B25;   + PT 475GCT: 

Trục chính và nhánh rẽ 

từ B35 đến B21, B63;   

+ PT 480GC: Từ B27 

đến B25. 

Các xã: 

Vĩnh Hựu, 

Long Bình, 

Phú Thành  

Không cắt điện 0 0  

9  22/05/2026 06:00 17:10 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Cty An Đức 

Thịnh 

Thi công Công trình: Nâng cấp 

lưới điện khu vực Điện lực Gò 

Công Tây  năm 2026; 

- Phân đoạn B1 đến 

IB5, B40; - Phân đoạn 

B10 đến IB73, B27 

xã Phú 

Thành 

- Cắt LBS B1 + 3 

LTD B1-8; - Cắt 

LBS B40 + DS B40-

8; - Cắt LBS IB73 + 

DS IB73-8; - Cắt 

LBS B27 + DS B27-

8; 

2221 10577.18 

- Chuyển tải 

sau B40;  - 

Chuyển tải 

sau B27 

10  23/05/2026 06:00 17:30 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Cty An Đức 

Thịnh 

Thi công Công trình: Nâng cấp 

lưới điện khu vực Điện lực Gò 

Công Tây  năm 2026; 

- Phân đoạn B31 đến 

B1, B32' - Phân đoạn 

B45 đến B10. 

xã Đồng 

Sơn, Vĩnh 

Bình 

- Cắt LBS B31+DS 

B31-8; - Cắt LBS 

B1+3LTD B1-8; - 

Cắt LBS B45+DS 

B45-8; - Cắt DS 

B10-8; 

1823 8450.66 

- Chuyển tải 

sau B1; - 

Chuyển tải 

sau B32. 

11  24/05/2026 06:00 17:30 

Điện lực 

Vĩnh 

Bình 

Cty An Đức 

Thịnh 

Thi công Công trình: Nâng cấp 

lưới điện khu vực Điện lực Gò 

Công Tây  năm 2026; 

- Phân đoạn 477GCT-8 

đến B11; - Phân đoạn 

475GCT-8 đến B31; 

xã Vĩnh 

Bình 

- Cắt DS 477GCT-8; 

- Cắt DS 475GCT-8; 

- Cắt LBS B11+DS 

B11-8; - Cắt LBS 

B31+DS B31-8; 

3452 51128.08 

- Chuyển tải 

sau B11; - 

Chuyển tải 

sau B31. 

Điện lực Gò Công          

1  04/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

- Nâng cấp đường dây hạ áp từ 

ABC2x50, AV70, AV50 thành 

ABC4x120 - Nâng cấp ACB3x50 

lên ABC3x50 + 1AC50 trạm biến 

áp Bình Xuân và Dệt Nam Thành 

5 từ 1 pha lên 3 pha  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Bình Xuân và Dệt Nam 

Thành 5.  

Phường 

Sơn Qui - 

Tỉnh Đồng 

tháp 

 - Cắt FCO trạm 

Bình Xuân và Dệt 

Nam Thành 5  

82 888.48  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

2  05/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

 - Nâng cấp đường dây hạ áp từ 

AV70, AV50, AC50 thành 

ABC4x120 - Nâng cấp ACB3x50 

lên ABC3x50 + 1AC50 trạm biến 

áp Dệt Nam Thành và Dệt Nam 

Thành 1 từ 1 pha lên 3 pha   

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Dệt Nam Thành và Dệt 

Nam Thành 1  

Phường 

Sơn Qui  

 - Cắt FCO trạm Dệt 

Nam Thành và Dệt 

Nam Thành 1 

175 1184.64  

3  06/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

 - Nâng cấp đường dây hạ áp từ 

AV70, AV50 thành ABC4x120 - 

Nâng cấp ACB3x50 lên 

ABC3x50 + 1AC50 trạm biến áp 

Dệt Nam Thành 6 từ 1 pha lên 3 

pha     

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Dệt Nam Thành 6  

Phường 

Sơn Qui  

 - Cắt FCO trạm Dệt 

Nam Thành 6.  
116 592.32  

4  07/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

 Nâng cấp đường dây hạ áp trạm 

biến áp Bình Ân 1, Xóm Rạch từ 

1 pha lên 3 pha     

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Bình Ân 1 và Xóm 

Rạch  

Phường 

Sơn Qui 

 - Cắt FCO trạm 

Bình Ân 1 và Xóm 

Rạch  

135 1184.64  

5  08/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

 Nâng cấp đường dây hạ áp từ 

trạm biến áp Xóm Dinh 1 từ 1 pha 

lên 3 pha    

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Xóm Dinh 1  

Phường 

Sơn Qui 

 - Cắt FCO trạm 

Xóm Dinh 1  
182 296.16  

6  10/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

  Dựng trụ, lắp đà tháp đầu trụ, 

kéo dây 3ACXH240+1AC240 từ 

trụ 9B đến 25/3 Xây dựng mới 

mạch 2 phát tuyến 475GC giải 

quyết cấp điện cho khu vực Gò 

Công Đông (sau IA30). Thay 

LBS cũ bằng LBS mới I3  

" Từ trụ trung áp số 9B 

đến 25/3 - PT472GC 

và PT475GC. Trụ 

trung áp số 47 (I3; I3-

8)"  

Phường 

Bình Xuân 

và Gò Công 

 - Cắt MC 475GC và 

DS 475GC-8. - Cắt 

MC 472GC và DS 

472GC-8."  

13926 152034.96  

7  12/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nâng cấp đường dây hạ áp trạm 

biến áp Xóm Dinh 2 từ 1 pha lên 

3 pha 

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Xóm Dinh 2  

Phường 

Long 

Thuận 

 - Cắt FCO trạm 

Xóm Dinh 2  
86 592.32  

8  13/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nâng cấp đường dây hạ áp từ 

trạm biến áp Xóm Dinh 3 và Xóm 

Sọc từ 1 pha lên 3 pha  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Xóm Dinh 3 và Xóm 

Sọc  

Phường 

Long 

Thuận 

 - Cắt FCO trạm 

Xóm Dinh 3 và Xóm 

Sọc  

248 888.48  

9  16/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Dựng trụ BTLT 18m, lắp đà, kéo 

dây 2x3ACXH240+1AC240 ải 

tạo và nâng cấp đường dây trung 

áp từ 1 pha lên 3 pha (mạch kép) 

nhánh rẽ Thị Nguyệt, phát tuyến 

476GC, 477GC     

 Từ trụ trung áp số 2 

đến trụ trung áp số 17 

nhánh 47114-7 Thị 

Nguyệt  

Phường 

Bình Xuân 

 - Cắt LBFCO 

47114-7  
278 13031.52  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

10  24/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Lắp ngọn trụ BTLT 20m, lắp đà, 

kéo dây 2x3AC240 + 

1x3ACXH240 + 1AC240. Cải tạo 

và nâng cấp đường dây 22kV 2 

mạch thành 3 mạch trục chính 

phát tuyến 471GC, 480GC  

Từ trụ trung áp số 201 

đến số 15 tuyến I131-8 

Thành Công - 

PT471GC và 

PT480GC  

Phường 

Bình Xuân 

- Cắt I131-8.  - Cắt 

MC480GC và 

DS480GC-8"  

247 13031.52  

11  26/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 

250kVA - Thu hồi TBA 1 pha 

hiện hữu  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

trạm biến áp Chợ Xã 

Lới 2, Chợ Xã Lới 4 và 

Chợ Xã Lới 5  

Phường 

Sơn Qui 

 - Cắt CB và FCO 

trạm Chợ xã Lới 2, 4 

và 5  

211 1480.92  

12  26/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

 Nghiệm thu đóng điện TBA 3 

pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha 

hiện hữu  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

trạm biến áp Bót Xã 

Lới 2  

Phường 

Sơn Qui  

 - Cắt CB và FCO 

trạm Bót Xã Lới 2  
86 592.32  

13  27/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 

250kVA - Thu hồi TBA 1 pha 

hiện hữu  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

trạm biến áp Bót Xã 

Lới 1  

Phường 

Sơn Qui 

 - Cắt CB và FCO 

trạm Bót Xã Lới 1  
133 592.32  

14  27/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 

250kVA - Thu hồi TBA 1 pha 

hiện hữu  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

trạm biến áp Muôn 

Nghiệp   

Phường 

Sơn Qui 

 - Cắt CB và FCO 

trạm Muôn Nghiệp   
120 592.32  

15  28/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 

250kVA - Thu hồi TBA 1 pha 

hiện hữu  

Lưới hạ áp thuộc trạm 

Bình Xuân và Dệt Nam 

Thành 5   

- Cắt CB và 

FCO trạm 

Bình Xuân 

và Dệt Nam 

Thành 5.  

- Cắt CB và FCO 

trạm Dệt Nam Thành 

và Dệt Nam Thành 1  

120 888.48  

16  28/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 

250kVA - Thu hồi TBA 1 pha 

hiện hữu  

"- Nghiệm thu đóng 

điện TBA 3 pha 

250kVA - Thu hồi 

TBA 1 pha hiện hữu 

(thi công hotline)" 

Lưới hạ áp thuộc trạm  

Dệt Nam Thành 6  

Phường 

Sơn Qui 

- Cắt CB và FCO 

trạm Dệt Nam Thành 

6  

116 592.32  

17  28/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 

250kVA - Thu hồi TBA 1 pha 

hiện hữu  

Lưới hạ áp thuộc trạm  

Dệt Nam Thành và Dệt 

Nam Thành 1  

Phường 

Sơn Qui 

- Cắt CB và FCO 

trạm Dệt Nam Thành 

và Dệt Nam Thành 1  

143 888.48  

18  29/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

 Nâng công suất trạm hiện hữu từ 

50kVA lên 75kVA trạm Vàm 

Tháp 2  

Trụ trung áp số 14 

nhánh 47119-7 Vàm 

Tháp - PT477GC  

Phường 

Sơn Qui 

- Cắt LBFCO 47119-

7  
388 6515.76  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

19  29/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Nâng công suất trạm hiện hữu từ 

25kVA lên 2x25kVA trạm Thuận 

Hòa 1  

Trụ trung áp số 12 

nhánh 4724-7 Thuận 

Hòa - PT478GC  

Phường 

Long 

Thuận 

- Cắt LBFCO 4724-7  606 8687.76  

20  31/05/2026 06:00 18:00 
Điện lực 

Gò Công 

HTX XLĐ Hưng 

Phú 

Dựng trụ, lắp đà, kéo dây 

3ACXH240+1AC240 từ trụ 25/3 

đến 67/5.  

Từ trụ trung áp số 25/3 

đến 67/5 tuyến I5; I5-8 

Hồ Biểu Chánh - 

PT475GC  

Phường Gò 

Công, Bình 

Xuân và 

Sơn Qui 

- Cắt LBS I5 và DS 

I5-8  
1809 33240  

Điện lực Gò Công Đông          

1  04/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện trạm Xóm Gò 1  

Lưới hạ áp Trạm Xóm 

Gò 1 

Xã Tân 

Hòa  

Cắt 3FCO trạm 

1x250kVA Xóm Gò 

1 tại trụ số 91 tuyến 

Tân Thành  

106 840  

2  05/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện trạm Tân Phú 6  

Lưới hạ áp Trạm Tân 

Phú 6  

Xã Tân 

Đông  

Cắt 1FCO trạm 

1x50kVA Tân Phú 6 

trụ số 8 nhánh NR44 

Tân Phước  

128 840  

3  06/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện trạm Câp nước Tân Thành  

Lưới hạ áp Trạm Câp 

nước Tân Thành  

Xã Gò 

Công Đông  

Cắt 3FCO trạm 

1x250kVA Cấp 

Nước Tân Thành trụ 

174 tuyến Tân Thành  

66 720  

4  07/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện nhánh rẽ 47157-7 Hiệp Trị  

Nhánh rẽ 47157-7 Hiệp 

Trị  

Xã Tân 

Hòa  

Cắt 1LBFCO 47157-

7 tại trụ số 1 nhánh 

Hiệp Trị  

160 1200  

5  08/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3 pha nhánh rẽ 47541-7 

Nguyễn Minh Trí. và Tổ QLVH 

Bảo trì, đo điện trở đất và phát 

quang lưới điện nhánh rẽ 4718-7 

Bình Nghị  

Nhánh rẽ 4718-7 Bình 

Nghị 

Xã Tân 

Hòa  

Cắt 3LBFCO 4718-7 

tại trụ số 1 nhánh 

Bình Nghị  

2332 8400  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  10/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú thay trụ 

trung áp. Tổ QLVH Bảo trì, đo 

điện trở đất và phát quang lưới 

điện Sau IA30-8 tuyến Vàm Láng  

Sau IA30-8 tuyến Vàm 

Láng 

Xã Tân 

Đông, Gia 

Thuận  

Cắt MC IA30, 3LTD 

IA30-8  tại trụ số 

42A tuyến Vàm 

Láng  

10860 51600  

7  11/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 4728-7 Thanh Nhung   

Nhánh 4728-7 Thanh 

Nhung   

Xã Tân 

Hòa  

Cắt 3LBFCO 4728-7 

Thanh Nhung tại trụ 

số 1 nhánh Dương 

Hòa  

1381 6000  

8  12/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây hạ áp. Tổ 

QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện trạm Chợ 

Vàm Láng 1  

Lưới hạ áp Trạm Chợ 

Vàm Láng 1  

Xã Gia 

Thuận  

Cắt 3FCO trạm 

1x400kVA Chợ Vàm 

Láng 1 tại trụ 207 

tuyến Vàm Láng  

343 1800  

9  13/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 4761-7 ấp 6 Gia 

Thuận  

Nhánh 4761-7 ấp 6 Gia 

Thuận  

Xã Tân 

Đông  

Cắt 1LBFCO 4761-7 

tại trụ số 1 nhánh Ấp 

6 Gia Thuận  

928 4800  

10  14/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây hạ áp. Tổ 

QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện trạm Hiệp 

Trị 2  

Lưới hạ áp Trạm Hiệp 

Trị 2  

Xã Tân 

Hòa 

Cắt 3FCO trạm 

1x160kVA Hiệp Trị 

2 tại trụ số 49A/1 

tuyến Vàm Láng  

136 840  

11  15/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh  4719-7 Giồng Lãnh  

Nhánh  4719-7 Giồng 

Lãnh  

Xã Gò 

Công Đông  

Cắt 1LBFCO 4719-7 

tại trụ số 1 nhánh 

Giồng Lãnh  

857 4800  

12  18/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây hạ áp. Tổ 

QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện trạm Xóm 

Gò 1  

Lưới hạ áp Trạm Xóm 

Gò 1  
xã Tân Hòa  

Cắt 3FCO trạm 

1x250kVA Xóm Gò 

1 tại trụ số 91 tuyến 

Tân Thành  

106 840  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

13  19/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 47157-7 Hiệp Trị  

Nhánh 47157-7 Hiệp 

Trị  
xã Tân Hòa  

Cắt 1LBFCO 47157-

7 tại trụ số 1 nhánh 

Hiệp Trị  

160 1200  

14  20/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 4750-7 Trại Cá   

Nhánh 4750-7 Trại Cá  
Xã Gò 

Công Đông  

Cắt 3LBFCO 4750-7 

tại trụ số 1 nhánh 

Trại Cá  

316 1680  

15  21/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây hạ áp. Tổ 

QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện trạm Xay xát 

Ông Thủy 2  

Lưới hạ áp  Trạm XX 

Ông Thủy 2  

Xã Gia 

Thuận  

Cắt 3FCO trạm 

1x160kVA XX Ông 

Thủy 2 tại trụ số 166 

tuyến Vàm Láng  

170 1800  

16  22/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú và Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 47541-7 Nguyễn 

Minh Trí  

Nhánh 47541-7 

Nguyễn Minh Trí  

Xã Tân 

Hòa  

Cắt 1LBFCO 47541-

7 tại trụ số 1 nhánh 

Nguyễn Minh Trí  

357 3480  

17  23/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 47641-7 NR 44 Tân 

Phước  

Nhánh 47641-7 NR 44 

Tân Phước  

xã Tân 

Đông  

Cắt 1LBFCO 47614-

7 tại trụ số 1 nhánh  

NR 44 Tân Phước  

125 1200  

18  24/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 4757-7 UB huyện   

Nhánh 4757-7 UB 

huyện   

Xã Tân 

Hòa  

Cắt 3FCO 4757-7 tại 

trụ số 2 nhánh UB 

huyện   

35 360  

19  24/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 4757-7 UB huyện   

Lưới hạ áp Trạm Tân 

Hòa 1  

Xã Tân 

Hòa  

Cắt 3FCO trạm 

1x250kVA Tân Hòa 

1 tại trụ số 1 nhánh 

Huyện Ủy  

222 1560  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
Đơn vị 

QLVH 
Đơn vị công tác Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số lượng 

k/h mất 

điện 

Sản lượng 

điện bị 

mất kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

20  25/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện nhánh 4755-7 Chùa Đất Đỏ   

Nhánh 4755-7 Chùa 

Đất Đỏ   

Xã Tân 

Đông  

Cắt 1LBFCO 4755-7 

Chùa Đất Đỏ tại trụ 

43 tuyến Vàm Láng  

883 6000  

21  26/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 4713-7 Bà Lẫy 1   

Nhánh  4713-7 Bà Lẫy 

1   

Xã Gò 

Công Đông  

Cắt 1LBFCO 4713-7 

tại trụ số 1 nhánh Bà 

Lẫy 1   

424 3480  

22  27/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 47415-7 Tân Xuân   

Nhánh 47415-7 Tân 

Xuân   
xã Tân Hòa  

Cắt 1LBFCO 47415-

7 tại trụ số 1 nhánh  

Tân Xuân   

185 840  

23  28/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 4752-7 Tân Khánh   

Nhánh 4752-7 Tân 

Khánh   
xã Tân Hòa  

Cắt 1LBFCO 4752-7 

Tân Khánh tại trụ số 

19 nhánh Thanh 

Nhung  

185 840  

24  29/05/2026 06:00 18:00 

Điện lực 

Gò Công 

Đông 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Tổ QLVH 

HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, 

nâng cấp đường dây trung áp từ 1 

pha lên 3  pha. Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và phát quang lưới 

điện Nhánh 47157-7 Hiệp Trị  

Nhánh 47157-7 Hiệp 

Trị 
xã Tân Hòa  

Cắt 1LBFCO 47157-

7 tại trụ số 1 nhánh 

Hiệp Trị  

160 1200  
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